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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chuẩn 1      

Tiêu chí 1.1 

1 H1.01.01.01 

1. Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

KHDL và chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN 

2. Quyết định về việc ban hành CTĐT (sửa đổi, 

cập nhật) trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

KHDL 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. Quyết định về việc ban hành CTĐT (sửa đổi, 

cập nhật) trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 

5. Bảng đối sánh CTĐT các năm 2022 và 2025 Tháng 6/2025 Khoa T&TK 

2 H1.01.01.02 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Khoa học dữ liệu và chuyên ngành 

Toán - Tin ứng dụng 

 Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 
Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, hình 

thức đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 

  

3 H1.01.01.03 

1. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN 
2. Bản mô tả CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào 

tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 

4 H1.01.01.04 

1. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

2. CTDH trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, hình 

thức đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 

5 H1.01.01.05 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng năm 2017 

 Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học 

dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2025 

Tháng 6/2025 

6 H1.01.01.06 

1. Đề án mở ngành đào tạo trình độ ĐH ngành 

Toán ứng dụng 

Số 2186/ĐA-ĐHQN ngày 

29/11/2017 

Trường ĐHQN 2. Nhu cầu nhân lực ngành Khoa học dữ liệu giai 

đoạn từ 2020 đến 2025 từ các công ty TMA 

Solutions Bình Định và FPT Software Quy Nhơn 

Ngày 28/11/2020, ngày 

11/12/2021 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

7 H1.01.01.07 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

Số 2008/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2017 

Trường ĐHQN 

 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT 

sửa đổi, bổ sung ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Khoa học dữ liệu 

Năm 2020 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng thuộc ngành 

Toán ứng dụng 

Số 1751/QĐ-ĐHQN ngày 

11/7/2022 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT 

(sửa đổi, bổ sung) chuyên ngành Toán - Tin ứng 

dụng thuộc ngành Toán ứng dụng 

Năm 2025 

8 H1.01.01.08 

1. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT trình 

độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2017 
Ngày 05/11/2017 Trường ĐHQN 

2. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2020 

Ngày 03/6/2020 

 
Khoa T&TK 

3. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2022 

Ngày 20/6/2022 

 
Khoa T&TK 

4. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2025 

Ngày 10/4/2025 

 
Khoa T&TK 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

5. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2020 
Ngày 12/01/2020 Trường ĐHQN 

6. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2022 
Ngày 26/3/2022 Trường ĐHQN 

7. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2025 
Ngày 10/4/2025 Trường ĐHQN 

9 H1.01.01.09 

1. Các báo cáo tại Hội thảo phát triển CTĐT trình 

độ ThS ngành KHDL và ĐH TƯD năm 2020 
 Ngày 28/11/2020 

Trường ĐHQN 

2. Tài liệu Hội thảo “Khoa học dữ liệu và ứng 

dụng” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 

3. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành KHDL từ 

thực tiễn Trường ĐHQN” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 

4. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo “Tính 

ứng dụng trong CTĐT ngành KHDL” năm 2023 
Ngày 01/4/2023 

5. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo “Đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao ngành KHDL 

phục vụ công cuộc chuyển đổi số của đất nước” 

năm 2023 

Ngày 15/4/2023 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

10 H1.01.01.10 

1. Quyết định về việc công bố sứ mệnh, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi của Trường ĐHQN 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN 

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHQN giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

Số 23/NQ-HĐT ngày 29/6/2022 
HĐT Trường 

ĐHQN 

11 H1.01.01.11 

1. Luật GDĐH Luật số 08/2012/QH13 Quốc hội 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

GDĐH 
Luật số 34/2018/QH14 Quốc hội 

12 H1.01.01.12 
CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng đăng 

tải trên Website Trường, Khoa  

https://qnu.edu.vn/Resources/Do

cs/SubDomain/HomePage/2024/

3%20cong%20khai%202024%2

02025/CT%C4%90T%20_%20

TUD.pdf 

https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-

hoc-1/nganh-toan-ung-dung-

chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu    

 

Trường ĐHQN 

 

 

 

Khoa T&TK 

 

 

      
  

 

Tiêu chí 1.2 

1 H1.01.01.02 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Khoa học dữ liệu và chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 
Trường ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, hình 

thức đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025  

2 H1.01.01.03 

1. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN 
2. Bản mô tả CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào 

tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

3 H1.01.01.04 

1. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020-ĐHQN ngày  

Trường ĐHQN 
2. CTDH trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, hình 

thức đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 

4 H1.01.01.05 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng năm 2017 

Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học 

dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2025 

Tháng 6/2025 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

5 H1.01.02.01 

1. Quyết định ban hành CĐR các ngành đào tạo 

trình độ ĐH & CĐ hệ chính quy tại Trường 

ĐHQN 

- Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

 

Trường ĐHQN 

2. Quyết định ban hành Mục tiêu, CĐR các 

CTĐT trình độ ĐH của Trường ĐHQN 

- Số 4359/QĐ-ĐHQN, ngày 

26/12/2023 

 

Trường ĐHQN 

6 H1.01.01.07 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

Số 2008/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2017 

Trường ĐHQN 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Tháng 6/2025 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

thuộc ngành Toán ứng dụng 

Số 1751/QĐ-ĐHQN ngày 

11/7/2022 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT (sửa đổi, bổ sung) chuyên ngành Toán - 

Tin ứng dụng thuộc ngành Toán ứng dụng 

Năm 2025 

7 H1.01.01.08 
1. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2017 
Ngày 05/11/2017 Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

2. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2020 

Ngày 03/6/2020 

 

3. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2022 

Ngày 20/6/2022 

 

4. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2025 

Ngày 10/4/2025 

 

5. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2020 
Ngày 12/01/2020 

6. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2022 
Ngày 26/3/2022 

7. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2025 
Ngày 10/4/2025 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

8 H1.01.01.12 
CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng đăng 

tải trên Website Trường, Khoa  

https://qnu.edu.vn/Resources/Do

cs/SubDomain/HomePage/2024/

3%20cong%20khai%202024%2

02025/CT%C4%90T%20_%20

TUD.pdf 

https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-

hoc-1/nganh-toan-ung-dung-

chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu    

 

Trường ĐHQN 

 

 

 

Khoa T&TK 

 

 

      

Tiêu chí 1.3 

1 H1.01.01.07 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

Số 2008/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2017 

Trường ĐHQN 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Năm 2020 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

thuộc ngành Toán ứng dụng 

Số 1751/QĐ-ĐHQN ngày 

11/7/2022 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT (sửa đổi, bổ sung) chuyên ngành Toán - 

Tin ứng dụng thuộc ngành Toán ứng dụng 

Tháng 6/2025 

2 H1.01.01.08 
1. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2017 
Ngày 05/11/2017 Trường ĐHQN 

https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

2. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2020 

Ngày 03/6/2020 

 

3. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2022 

Ngày 20/6/2022 

 

4. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 

2025 

Ngày 10/4/2025 

 

5. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2020 
Ngày 12/01/2020 

6. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2022 
Ngày 26/3/2022 

7. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, năm 2025 
Ngày 10/4/2025 

3 H1.01.01.06 

1. Đề án mở ngành đào tạo trình độ ĐH ngành 

Toán ứng dụng 

Số 2186/ĐA-ĐHQN ngày 

29/11/2017 
Trường ĐHQN 

2. Nhu cầu nhân lực ngành Khoa học dữ liệu 

giai đoạn từ 2020 đến 2025 từ các công ty TMA 

Solutions Bình Định và FPT Software Quy 

Nhơn 

Ngày 28/11/2020, ngày 

11/12/2021 
Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

4 H1.01.01.09 

1. Các báo cáo tại Hội thảo phát triển CTĐT 

trình độ ThS ngành KHDL năm 2020 
Ngày 28/11/2020 

Trường ĐHQN 

2. Tài liệu Hội thảo “Khoa học dữ liệu và ứng 

dụng” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 

3. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành KHDL từ 

thực tiễn Trường ĐHQN” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 

4. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo “Tính 

ứng dụng trong CTĐT ngành KHDL” năm 

2023 

Ngày 01/4/2023 

5. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo “Đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành 

KHDL phục vụ công cuộc chuyển đổi số của 

đất nước” năm 2023 

Ngày 15/4/2023 

5 H1.01.01.01 

1. Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu và chuyên ngành Toán - Tin ứng 

dụng 

Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN 
2. Quyết định về việc ban hành CTĐT (sửa đổi, 

cập nhật) trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

3. Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ 

ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. Quyết định về việc ban hành CTĐT (sửa đổi, 

cập nhật) trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 

6 H1.01.01.02 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Khoa học dữ liệu và chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN 

2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, hình 

thức đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

7 H1.01.01.03 

1. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN 
2. Bản mô tả CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào 

tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

    

Tháng 6/2025 

8 H1.01.01.04 

1. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN 

2. CTDH trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, hình 

thức đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025 

9 H1.01.01.05 
1. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng năm 2017 

Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 
Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học 

dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2025 

Tháng 6/2025 

10 H1.01.03.01 

1. Quy định về xây dựng, phát triển CTĐT và 

quy trình mở ngành đào tạo trình độ đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQN ngày 

10/12/2019 

Trường ĐHQN 2. Quy trình về xây dựng, thẩm định và ban 

hành; rà soát, đánh giá và cải tiến CTĐT trình 

độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường ĐHQN 

Số 4205/QĐ-ĐHQN ngày 

30/12/2022 

11 H1.01.03.02 
Thông báo về việc cập nhật, điều chỉnh khung 

CTĐT hệ đại học chính quy 

Số 715/TB-ĐHQN ngày 

26/5/2020 
Trường ĐHQN 

 12 H1.01.03.03 

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp 

về công tác đào tạo, mở ngành, chuyên ngành 

đào tạo đại học 

Số 74/TB-ĐHQN ngày 

17/01/2020 
Trường ĐHQN 

Kế hoạch tổ chức đánh giá, cải tiến chất lượng 

CTĐT trình độ ĐH   

Số 3314/KH-ĐHQN ngày 

20/12/2021 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Kế hoạch đánh giá, cải tiến chất lượng CTĐT 

trình độ ĐH năm học 2024-2025  

Số 4622/KH-ĐHQN ngày 

28/11/2024 

13 H1.01.01.12 
CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng đăng 

tải trên Website Trường, Khoa  

https://qnu.edu.vn/Resources/Do

cs/SubDomain/HomePage/2024/

3%20cong%20khai%202024%2

02025/CT%C4%90T%20_%20

TUD.pdf 

https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-

hoc-1/nganh-toan-ung-dung-

chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu    

 

Trường ĐHQN 

 

 

 

Khoa T&TK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 2       

 

Tiêu chí 2.1 

1 H1.01.01.03 

1. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình 

độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN 

Minh 

chứng 

dùng 

chung 

2. Bản mô tả CTĐT trình độ ĐH, hình thức 

đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 
Trường ĐHQN 

Minh 

chứng 

dùng 

chung 

3. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình 

độ ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin 

ứng dụng 

Tháng 6/2025 Trường ĐHQN  

2 H1.01.01.07 

1. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

Số 2008/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2017 
  

2. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Năm 2020   

3. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

thuộc ngành Toán ứng dụng 

Số 1751/QĐ-ĐHQN ngày 

11/7/2022 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT (sửa đổi, bổ sung) chuyên ngành 

Toán - Tin ứng dụng thuộc ngành TƯD 

Tháng 6/2025   

3 H1.01.01.08 

1. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng  Ngày 05/11/2017 Trường ĐHQN  

2. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm 

định CTĐT trình độ ĐH ngành TƯD  
Ngày 03/6/2020 Khoa T&TK  

3. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm 

định CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, năm 2022 

Ngày 20/6/2022 

 
Khoa T&TK  

4. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm 

định CTĐT trình độ ĐH ngành TƯD 

Ngày 10/4/2025 

 
Khoa T&TK  

5. Biên bản họp Hội đồng thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 
Ngày 12/01/2020 Trường ĐHQN  

6. Biên bản họp Hội đồng thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 
Ngày 26/3/2022 Trường ĐHQN  

7. Biên bản họp Hội đồng thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 
Ngày 10/4/2025 Trường ĐHQN  

4 H1.01.03.02 
Thông báo rà soát, bổ sung, cập nhật và xây 

dựng lại CTĐT trình độ ThS 
- Số 715/TB-ĐHQN ngày 

26/5/2020 
Trường ĐHQN  

5 H1.01.03.03 

1. Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại 

cuộc họp về công tác đào tạo, mở ngành, 

chuyên ngành đào tạo đại học 

- Số 74/TB-ĐHQN ngày 

17/01/2020 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Kế hoạch tổ chức đánh giá, cải tiến chất 

lượng CTĐT trình độ ĐH   
- Số 3314/KH-ĐHQN ngày 

20/12/2021 
Trường ĐHQN  

3. Kế hoạch đánh giá, cải tiến chất lượng 

CTĐT trình độ ĐH năm học 2024-2025  
- Số 4622/KH-ĐHQN ngày 

28/11/2024 
Trường ĐHQN  

6 H2.02.01.01 
Biên bản họp góp ý của các SV về nội dung 

CTĐT, các HP ngành Toán ứng dụng  
Năm 2020, 2022, 2024 Trường ĐHQN  

7 H2.02.01.02 

1. Biên bản họp góp ý của các GV về nội 

dung CTĐT, các HP ngành Toán ứng dụng 

Năm 2020, 2022 , 2024 
Trường ĐHQN  

2. Bảng đối sánh CTĐT các năm 2022, 2025 6/2025   

8 H1.01.01.09 

1. Tài liệu Hội thảo “Khoa học dữ liệu và 

ứng dụng” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  

2. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành Khoa 

học dữ liệu từ thực tiễn Trường Đại học Quy 

Nhơn” năm 2021 

Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  

3. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Tính ứng dụng trong chương trình đào tạo 

ngành Khoa học dữ liệu” năm 2023 

Ngày 01/4/2023 Trường ĐHQN  

4. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo “Đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành 

Khoa học dữ liệu phục vụ công cuộc chuyển 

đổi số của đất nước” năm 2023 

Ngày 15/4/2023 Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

       

Tiêu chí 2.2 

1 H1.01.01.05 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng  
Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 
Trường ĐHQN 

Minh 

chứng 

dùng 

chung 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Khoa học dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN 

3. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 
Trường ĐHQN 

4. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng  

Tháng 6/2025 Trường ĐHQN  

2 H1.01.01.14 
CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

đăng tải trên Website Trường, Khoa  

https://qnu.edu.vn/Resources/

Docs/SubDomain/HomePage/

2024/3%20cong%20khai%20

2024%202025/CT%C4%90T

%20_%20TUD.pdf 

https://math.qnu.edu.vn/vi/d

ai-hoc-1/nganh-toan-ung-

dung-chuyen-nganh-khoa-

hoc-du-lieu    

 

Trường ĐHQN 

 

 

 

Khoa T&TK 

 

 

 

3 H2.02.01.01 
Biên bản họp góp ý của các SV về nội dung 

CTĐT, các HP ngành Toán ứng dụng    Các năm 2020, 2022, 2024 Trường ĐHQN 
 

https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu


23 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 H2.02.01.02 
Biên bản họp góp ý của các GV về nội dung 

CTĐT, các HP ngành QTKS  

Năm 2020, 2022, 2024 
Trường ĐHQN 

 

5 H2.02.02.01 

 Kế hoạch rà soát, đánh giá và xây dựng lại 

CTĐT đại học, cao đẳng hệ chính quy 2020, 

2022  

- Số 715/TB-ĐHQN, 

ngày 26/5/2020; 

- Số 272/ĐHQN–ĐTĐH, 

ngày 17/3/2021  

Trường ĐHQN  

6 H2.02.02.03 

Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thông qua 

CTĐT trình độ đại học ngành Toán ứng 

dụng 

     Năm 2020, 2022, 2025 Khoa T&TK  

7 H1.01.01.09 

1. Tài liệu Hội thảo “Khoa học dữ liệu và 

ứng dụng” năm 2021 Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  

2. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành Khoa 

học dữ liệu từ thực tiễn Trường Đại học 

Quy Nhơn” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  

3. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Tính ứng dụng trong chương trình đào tạo 

ngành Khoa học dữ liệu” năm 2023 
Ngày 01/4/2023 Trường ĐHQN  

4. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

ngành Khoa học dữ liệu phục vụ công cuộc 

chuyển đổi số của đất nước” năm 2023 

Ngày 15/4/2023 Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 2.3 

1 H1.01.01.03 

1. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) 

trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN 

 

2. Bản mô tả CTĐT trình độ ĐH, hình thức 

đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) 

trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính quy, 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng 

Tháng 6/2025  

2 H1.01.01.14 
CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

đăng tải trên Website Trường, Khoa  

https://qnu.edu.vn/Resources/

Docs/SubDomain/HomePage/

2024/3%20cong%20khai%20

2024%202025/CT%C4%90T

%20_%20TUD.pdf 

https://math.qnu.edu.vn/vi/dai

-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-

chuyen-nganh-khoa-hoc-du-

lieu    

Trường ĐHQN 

 

 

 

Khoa T&TK 

 

3 H1.01.01.05 
1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

Số 2699/QĐ-ĐHQN,  ngày 

06/12/2017 
Trường ĐHQN  

https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://qnu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/2024/3%20cong%20khai%202024%202025/CT%C4%90T%20_%20TUD.pdf
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Khoa học dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

4 H2.02.03.01 

Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

được công bố công khai trên trang web của 

Khoa 

 Năm 2023 Khoa T&TK  

5 H1.01.01.09 

1. Tài liệu Hội thảo “Khoa học dữ liệu và 

ứng dụng” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  

2. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành Khoa 

học dữ liệu từ thực tiễn Trường Đại học 

Quy Nhơn” năm 2021 

Ngày 11/12/2021 

Trường ĐHQN 

 

3. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Tính ứng dụng trong chương trình đào tạo 

ngành Khoa học dữ liệu” năm 2023 

Ngày 01/4/2023  

4. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

ngành Khoa học dữ liệu phục vụ công cuộc 

chuyển đổi số của đất nước” năm 2023 

Ngày 15/4/2023  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 3       

Tiêu chí 3.1 

1 H1.01.01.01 

1. Quyết định về việc ban hành CTĐT trình 

độ ĐH ngành Toán ứng dụng năm 2017 
2017 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc ban hành CTĐT (sửa 

đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. Quyết định về việc ban hành CTĐT trình 

độ ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành 

TƯD, chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng  

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022  

4. Quyết định về việc ban hành CTĐT (sửa 

đổi, cập nhật) trình độ ĐH, hình thức đào 

tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

06/2025 Trường ĐHQN  

2 H3.03.01.02 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

  Số 2699/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN  2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học 

dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, 

hình thức đào tạo chính quy, ngành TƯD, 

chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng 

 6/2025 

3 H3.03.01.03 

1. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) 

trình độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ, ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu năm 2020  

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

  Trường ĐHQN 

 
 

2. Bản mô tả CTĐT trình độ ĐH, hình thức 

đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng    

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) 

trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính quy, 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán 

- Tin ứng dụng năm 2025 

 6/2025 

4 H3.03.01.04 

1. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học 

dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
  Trường ĐHQN   
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. CTDH trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

3. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, 

hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng 

dụng năm 2025 

 6/2025 

5 H3.03.01.05 

1. Đề cương chi tiết các HP trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 2017 

  Số 2699/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN   

2. Đề cương chi tiết các HP trong CTĐT 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. Đề cương chi tiết các HP trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. Đề cương chi tiết các HP trong CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 2025 

6/2025 

6 H3.03.01.06 

1. Luật GDĐH Luật số 08/2012/QH13 
Quốc hội 

  
 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật GDĐH 
Luật số 34/2018/QH14 

Quốc hội 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Thông tư quy định về chuẩn CTĐT; Xây 

dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các 

trình độ của giáo dục đại học  

Thông tư số 17/2021/TT-BGD 

ĐT, ngày 22/06/2021 
Bộ GD&ĐT 

 

7 
H3.03.01.07  

1. Quyết định về việc công bố sứ mệnh, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHQN 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN 

 2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHQN 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

Số 23/NQ-HĐT ngày 

29/6/2022 

HĐT Trường 

ĐHQN 

8 H3.03.01.08  

1. Kế hoạch gặp mặt tân sinh viên đầu khóa 

ngành Toán ứng dụng   

Kế hoạch gặp mặt tân sinh 

viên các năm 2022, 2023, 

2024, 2025 

Trường ĐHQN 

 

 

 
2. Kế hoạch đào tạo các năm học gần đây 

trình độ đại học  

Kế hoạch đào tạo trình độ đại 

học các năm 2022, 2023, 

2024,2025  

Trường ĐHQN  

3. Kế hoạch phân công giảng dạy ngành  

Toán ứng dụng các năm học  

Kế hoạch đào tạo trình độ đại 

học các năm 2022, 2023, 

2024,2025 

Khoa T&TK 

9 H3.03.01.09 

1. Hồ sơ giảng dạy của giảng viên  Lý lịch khoa học của GV  Khoa T&TK   

2. Phiếu ghi giờ giảng 
Phiếu ghi giờ giảng các năm 

học từ 2022 đến nay  
Khoa T&TK   
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

10  H3.03.01.10  

1. Kế hoạch giao đề tài và phân công giảng 

viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học 

ngành Toán ứng dụng  

Kế hoạch giao đề tài và phân 

công giảng viên hướng dẫn 

khóa luận tốt nghiệp đại học 

các năm 2022, 2023, 2024, 

2025  

Trường ĐHQN   

2. Kế hoạch phân công giảng viên hướng 

dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học ngành 

Toán ứng dụng 

Kế hoạch các năm 2022, 

2023, 2024, 2025  
Khoa T&TK   

3. Quyết định về việc cho sinh viên đại học 

các ngành cử nhân đào tạo chính quy làm 

khóa luận tốt nghiệp các năm học  

QĐ của các năm 2021-2022, 

2022-2023, 2023-2024, 2024-

2025 

Trường ĐHQN   

11 H3.03.01.11 

1.Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

Số 2008/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/10/2017 
Trường ĐHQN   

2.Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT sửa đổi, bổ sung ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

Năm 2020 Trường ĐHQN   

3.Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

thuộc ngành Toán ứng dụng 

Số 1751/QĐ-ĐHQN ngày 

11/7/2022 
Trường ĐHQN   

4.Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT (sửa đổi, bổ sung) chuyên ngành 

Toán - Tin ứng dụng thuộc ngành Toán ứng 

dụng 

Số 4116/QĐ-ĐHQN ngày 

22/11/2024 
Trường ĐHQN   
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

12 H3.03.01.12 

1.Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng  
Ngày 05/11/2017 Trường ĐHQN  

2.Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm 

định CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng 

Ngày 03/6/2020 

 
Khoa T&TK  

3. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm 

định CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng  

Ngày 20/6/2022 

 
Khoa T&TK  

4. Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa thẩm 

định CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, năm 2025 

4/2025 

 
Khoa T&TK  

5. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng  
 2020 Trường ĐHQN  

6. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng  
2022 Trường ĐHQN  

7. Biên bản họp Hội đồng thẩm định CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng  
 2025 Trường ĐHQN  

13 H3.03.01.13 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV hàng năm  

Báo cáo các năm từ 2022 đến 

nay  

Trường ĐHQN 

Khoa T&TK  
 

2. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

SV năm cuối về CTĐT hàng năm  

Báo cáo các năm từ 2022 đến 

nay  

Trường ĐHQN 

Khoa T&TK  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

14 H3.03.01.14 

1. So sánh CTĐT, CTDH trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng tại Trường ĐHQN 

với các trường đại học trong nước và trên 

thế giới 

Bản so sánh CT của các năm 

2022, 2025  
Khoa T&TK   

2. So sánh CTĐT, CTDH trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng giữa các phiên bản 

đã có  

Bản so sánh CT của câc năm   

2022, 2025 vớ nhau  
Khoa T&TK   

 
3. Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng  
Năm 2017 Khoa T&TK   

       

Tiêu chí 3.2 

1 H3.03.01.02 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng  

Số 2699/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2017 
 Trường ĐHQN  

2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành KHDL 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
 Trường ĐHQN  

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 
  Trường ĐHQN  

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, 

hình thức đào tạo chính quy, ngành TƯD, 

chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng 

 6/2025   Trường ĐHQN  

2 H3.03.01.05 
1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng   

  Số 2699/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2017 
  Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
  Trường ĐHQN  

3. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng  

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 
  Trường ĐHQN  

4. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng  

 6/2025   Trường ĐHQN  

3 H3.03.01.04 

1. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu   

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

2. CTDH trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 
Trường ĐHQN   

3. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, 

hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng 

dụng năm 2025 

 6/2025 Trường ĐHQN  

4 H3.03.01.14 

1. So sánh CTĐT, CTDH trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng tại Trường ĐHQN 

với các trường đại học trong nước và trên 

thế giới 

Bản so sánh CT của các năm 

2020, 2022, 2025  

Khoa T&TK  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

2. So sánh CTĐT, CTDH trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng giữa các phiên bản 

đã có  

Bản so sánh CT của các năm 

2020, 2022, 2025 với nhau  
 

3. Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng  
Năm 2017  

5 H3.03.01.08 

1. Kế hoạch gặp mặt tân sinh viên đầu khóa 

ngành Toán ứng dụng với sự góp mặt của 

các đại diện doanh nghiệp trao học bổng DN 

và chia sẻ, góp ý về CTĐT, nhu cầu ngành 

học, …  

Kế hoạch gặp mặt tân sinh 

viên các năm 2022, 2023, 

2024, 2025 

Trường ĐHQN 

 

 

 

2. Kế hoạch đào tạo các năm học gần đây 

trình độ đại học  

Kế hoạch đào tạo trình độ đại 

học các năm 2022, 2023, 

2024, 2025  

 

3. Kế hoạch phân công giảng dạy ngành  

Toán ứng dụng các năm học  

Kế hoạch đào tạo trình độ đại 

học các năm 2022, 2023, 

2024, 2025 

 

4. Thời khóa biểu ngành Toán ứng dụng 

từng học kỳ  

Thời khóa biểu đào tạo trình 

độ đại học ngành TƯD các 

năm 2022, 2023, 2024, 2025 

 

6 H3.03.01.09 

1. Hồ sơ giảng dạy của giảng viên  Lý lịch khoa học của GV  Khoa T&TK  

 
2. Phiếu ghi giờ giảng 

Phiếu ghi giờ giảng các năm 

học từ 2022 đến nay  
    Khoa T&TK  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 3.3 

1 H3.03.03.01  

1. Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình 

độ đại học năm 2021  

Thông tư 08/2021/TT-BGD 

ĐT, ngày 18/03/2021 
Bộ GD & ĐT   

2. Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành 

kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT  

Quy chế ban hành kèm theo 

Thông tư 08/2021/TT-BGD 

ĐT, ngày 18/03/2021 

Bộ GD & ĐT   

3. Ban hành Quy định về khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 

hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

Số 17/2021/TT-BGDĐT, ngày  

22/06/2021 

Bộ GD&ĐT 

Bộ GD&ĐT  

2 H3.03.03.02 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học 

Quy Nhơn  

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

2. Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh 

và đào tạo trình độ đại học  

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN  

3 H3.03.03.03 

1. Quy định về xây dựng, phát triển CTĐT và 

quy trình mở ngành đào tạo trình độ đại học 

Số 3421/QĐ-ĐHQN ngày 

10/12/2019 
 

Trường ĐHQN 

 

2. Quy trình về xây dựng, thẩm định và ban 

hành; rà soát, đánh giá và cải tiến CTĐT 

trình độ ĐH, ThS, tiến sĩ tại Trường ĐHQN 

Số 4205/QĐ-ĐHQN ngày 

30/12/2022 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 H3.03.03.04 

1. Kế hoạch đào tạo các năm học gần đây 

trình độ đại học  

Kế hoạch đào tạo trình độ đại 

học các năm 2022, 2023, 

2024, 2025  

Trường ĐHQN  

 

2. Kế hoạch phân công giảng dạy ngành  

Toán ứng dụng các năm học  

Kế hoạch đào tạo trình độ đại 

học các năm 2022, 2023, 

2024, 2025 

 

3. Thời khóa biểu ngành Toán ứng dụng 

từng học kỳ  

Thời khóa biểu đào tạo trình 

độ đại học ngành TƯD các 

năm 2022, 2023, 2024, 2025 

 

5 H3.03.01.02 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng   

  Số 2699/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN  

2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học 

dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, 

hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 
 6/2025 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng 

dụng 

6 H3.03.01.04 

1. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa học 

dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN   

2. CTDH trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Toán - Tin ứng dụng năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 
Trường ĐHQN  

3. CTDH (sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, 

hình thức đào tạo chính quy, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng 

dụng năm 2025 

 6/2025 Trường ĐHQN  

7 H3.03.03.05 

1. Thông báo về việc cập nhật, điều chỉnh 

khung CTĐT hệ đại học chính quy 

Số 715/TB-ĐHQN ngày 

26/5/2020 
Trường ĐHQN   

2.Thông báo rà soát, bổ sung, cập nhật và 

xây dựng lại CTĐT  

Số 715/TB-ĐHQN ngày 

26/5/2020 
Trường ĐHQN   

3.Thông báo rà soát, bổ sung, cập nhật và 

xây dựng lại CTĐT 

Số 715/TB-ĐHQN ngày 

26/5/2020 
Trường ĐHQN   

8 H3.03.03.06 

1.Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại 

cuộc họp về công tác đào tạo, mở ngành, 

chuyên ngành đào tạo đại học 

Số 74/TB-ĐHQN ngày 

17/01/2020 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2.Kế hoạch tổ chức đánh giá, cải tiến chất 

lượng CTĐT trình độ ĐH   

Số 3314/KH-ĐHQN ngày 

20/12/2021 
Trường ĐHQN  

3. Kế hoạch đánh giá, cải tiến chất lượng 

CTĐT trình độ ĐH năm học 2024-2025  

Số 4622/KH-ĐHQN ngày 

28/11/2024 
Trường ĐHQN  

9 H3.03.03.07 

1. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo phát 

triển CTĐT trình độ ThS ngành KHDL năm 

2020 

Ngày 28/11/2020 
Trường ĐHQN 

Khoa T&TK 
 

2. Tài liệu Hội thảo “Khoa học dữ liệu và 

ứng dụng” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  

3. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành KHDL 

từ thực tiễn Trường Đại học Quy Nhơn” 

năm 2021 

Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  

4. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Tính ứng dụng trong CTĐT ngành 

KHDL” năm 2023 

Ngày 01/4/2023 Trường ĐHQN  

5. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

ngành KHDL phục vụ công cuộc chuyển 

đổi số của đất nước” năm 2023 

Ngày 15/4/2023 Trường ĐHQN  

10 

 
H3.03.01.14 

1. So sánh CTĐT, CTDH trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng tại Trường ĐHQN 

với các trường đại học trong nước và trên 

thế giới 

Bản so sánh CT của các năm 

2020, 2022, 2025  
Khoa T&TK   
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. So sánh CTĐT, CTDH trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng giữa các phiên bản 

đã có  

Bản so sánh CT của các năm 

2020, 2022, 2025 với nhau  
Khoa T&TK   

3. Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học 

ngành Toán ứng dụng  
Năm 2017 Khoa T&TK   

11 H3.03.03.08  
CTĐT trình độ đại học ngành Toán ứng 

dụng đăng tải trên Website Trường, Khoa  

https://www.qnu.edu.vn/vi/da

o-tao-1771/dao-tao-dai-hoc  

 

https://tuyensinh.qnu.edu.vn/v

i/nganh-dao-tao-dai-hoc-

2021/toan-ung-dung-4307     

 

Trường ĐHQN 

 

 

 

Khoa T&TK 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 4       

Tiêu chí 4.1 1 H4.04.01.01 
Quyết định về việc công bố Triết lý giáo 

dục của trường Đại học Quy Nhơn 

Số 3663/QĐ-ĐHQN ngày 

28/12/2019 
Trường ĐHQN  

https://www.qnu.edu.vn/vi/dao-tao-1771/dao-tao-dai-hoc
https://www.qnu.edu.vn/vi/dao-tao-1771/dao-tao-dai-hoc
https://tuyensinh.qnu.edu.vn/vi/nganh-dao-tao-dai-hoc-2021/toan-ung-dung-4307
https://tuyensinh.qnu.edu.vn/vi/nganh-dao-tao-dai-hoc-2021/toan-ung-dung-4307
https://tuyensinh.qnu.edu.vn/vi/nganh-dao-tao-dai-hoc-2021/toan-ung-dung-4307
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H4.04.01.02 
Cổng thông tin điện tử của CSGD công bố 

nội dung triết lý giáo dục 

https://www.qnu.edu.vn/vi/gio

i-thieu-1772/triet-ly-giao-duc-

su-menh-tam-nhin-gia-tri-cot-

loi  

Trường ĐHQN  

3 H4.04.01.03 

Website Khoa T&TK đăng tải nội dung mô 

tả chương trình đào tạo ngành Toán ứng 

dụng 

https://math.qnu.edu.vn/khoa-

toan  
Khoa T&TK  

4 H4.04.01.04 

1. Kế hoạch tổ chức sự kiện công bố bộ nhận 

diện thương hiệu Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 2421/KH-ĐHQN ngày 

18/10/2021 
      

Trường ĐHQN  

 

2. Trang tin về bộ nhận diện thương hiệu 

trường Đại học Quy Nhơn trên website, 

trong đó có nội dung về triết lý giáo dục 

Trang tin bộ nhận diện thương 

hiệu Trường  

5 H4.04.01.05 

Quyết định về việc công bố sứ mệnh tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi của trường Đại học Quy 

Nhơn 

Số 186/QĐ-ĐHQN ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN   

6 H4.04.01.06 

Thông báo về việc phổ biến, quán triệt nội 

dung sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường Đại học Quy Nhơn  

Số 279/TB-ĐHQN ngày 

20/02/2017 
Trường ĐHQN   

7 H4.04.01.07 

Kênh giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu 

trường Đại học Quy Nhơn, trong đó có 

tuyên bố về Triết lý giáo dục 

Kênh Trường Đại học Quy 

Nhơn Youtube 
Trường ĐHQN   

Tiêu chí 4.2 1 H4.04.02.01 
Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Quy 

Nhơn mô tả các chương trình đào tạo  

https://www.qnu.edu.vn/vi/da

o-tao-1771/dao-tao-dai-hoc 
Trường ĐHQN  

https://www.qnu.edu.vn/vi/gioi-thieu-1772/triet-ly-giao-duc-su-menh-tam-nhin-gia-tri-cot-loi
https://www.qnu.edu.vn/vi/gioi-thieu-1772/triet-ly-giao-duc-su-menh-tam-nhin-gia-tri-cot-loi
https://www.qnu.edu.vn/vi/gioi-thieu-1772/triet-ly-giao-duc-su-menh-tam-nhin-gia-tri-cot-loi
https://www.qnu.edu.vn/vi/gioi-thieu-1772/triet-ly-giao-duc-su-menh-tam-nhin-gia-tri-cot-loi
https://math.qnu.edu.vn/khoa-toan
https://math.qnu.edu.vn/khoa-toan
https://www.qnu.edu.vn/vi/tin-tuc-hoat-dong/truong-dai-hoc-quy-nhon-su-doi-moi-trong-hanh-trinh-khang-dinh-thuong-hieu
https://www.qnu.edu.vn/vi/tin-tuc-hoat-dong/truong-dai-hoc-quy-nhon-su-doi-moi-trong-hanh-trinh-khang-dinh-thuong-hieu
https://www.qnu.edu.vn/vi/tin-tuc-hoat-dong/truong-dai-hoc-quy-nhon-su-doi-moi-trong-hanh-trinh-khang-dinh-thuong-hieu
https://www.youtube.com/watch?v=EzC7bE9aTN8
https://www.youtube.com/watch?v=EzC7bE9aTN8
https://www.qnu.edu.vn/vi/dao-tao-1771/dao-tao-dai-hoc
https://www.qnu.edu.vn/vi/dao-tao-1771/dao-tao-dai-hoc
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H4.04.02.02 
Website Khoa T&TK giới thiệu về các 

chương trình đào tạo 

https://math.qnu.edu.vn/khoa-

toan 
Khoa T&TK  

3 H4.04.02.03 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu năm 2020  

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020  
Trường ĐHQN H1.01.0

1.01 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Toán - Tin ứng dụng  

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022  
Trường ĐHQN   

4 H4.04.02.04 

1. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình 

độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020  
Trường ĐHQN H1.01.0

1.01 

2. Bản mô tả CTĐT trình độ ĐH, hình thức 

đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022  
Trường ĐHQN   

5 H4.04.02.05 

1. Hình ảnh về một số hoạt động học tập của 

sinh viên ngành Toán ứng dụng ở phòng 

smartclass 

Năm 2021-2025 Khoa T&TK  

2. Hình ảnh một số hoạt động thực hành của 

sinh viên ngành Toán ứng dụng  
Năm 2021-2025 Khoa T&TK  

https://math.qnu.edu.vn/khoa-toan
https://math.qnu.edu.vn/khoa-toan
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H4.04.02.06 

1. Các quyết định về việc thực tập tốt nghiệp 

của sinh viên ngành Toán ứng dụng 

- Số 394/QĐ-ĐHQN ngày 

01/02/2024 

- Số 48/QĐ-ĐHQN ngày 

07/01/2025 

Trường ĐHQN  

2. Một số hình ảnh về hoạt động của sinh 

viên tại cơ sở thực tập 
Năm 2021-2025 Khoa T&TK  

7 H4.04.02.07 

1. Tài liệu Hội thảo “Khoa học dữ liệu và 

ứng dụng” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN H1.01.0

1.09-2 

2. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành Khoa 

học dữ liệu từ thực tiễn Trường Đại học Quy 

Nhơn” năm 2021 

Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN H1.01.0

1.09-3 

8 H4.04.02.08 

1. Kế hoạch về việc tập huấn xây dựng 

CTĐT đáp ứng CĐR 

Số 1550/KH-ĐHQN 

19/07/2018 
Trường ĐHQN   

2. Quyết định về việc cử cán bộ tham gia tập 

huấn “Xây dựng CTĐT đáp ứng CĐR” 

Số 1455/QĐ-ĐHQN 

30/07/2018 
Trường ĐHQN   

3. Kế hoạch về việc Tập huấn thực hành đo 

lường đánh giá mức độ người học đạt được 

CĐR của CTĐT 

Số 1997/KH-ĐHQN 

19/07/2021 
Trường ĐHQN   

4. Các tài liệu tập huấn  Các năm từ 2018 Trường ĐHQN   

9 H4.04.02.09 

Kế hoạch về việc lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy, hướng dẫn thực hành, 

thí nghiệm của giảng viên học kỳ 2 năm học 

2021-2022 và ý kiến của sinh viên sắp tốt 

nghiệp về CTĐT 

Số 943/KH-ĐHQN ngày 

12/05/2022 
Trường ĐHQN   
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 4.3 

1 H4.04.03.01 

1. Bản mô tả CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình 

độ ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Khoa 

học dữ liệu 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHQN 

 

2. Bản mô tả CTĐT trình độ ĐH, hình thức 

đào tạo chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 
 

2 H4.04.03.02 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu năm 2020  

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020  
Trường ĐHQN 

H1.01.0

1.01 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Toán - Tin ứng dụng  

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022   
Trường ĐHQN  

3 H4.04.03.03 

1. Cổng thông tin điện tử Trường Đại học 

Quy Nhơn mô tả các chương trình đào tạo  

https://www.qnu.edu.vn/vi/da

o-tao-1771/dao-tao-dai-hoc 
Trường ĐHQN  

2. Cổng thông tin điện tử Khoa T&TK mô 

tả các chương trình đào tạo  

https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-

hoc-1/nganh-toan-ung-dung-

chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu 

Khoa T&TK  

4 H4.04.03.04 Cổng thông tin học tập trực tuyến https://daotao.qnu.edu.vn/   

5 H4.04.03.05 
1. Các quyết định về việc thành lập đoàn 

tham gia kỳ thi Olympic Toán học sinh viên 

và học sinh toàn quốc  

- Số 589/QĐ-ĐHQN ngày 

16/03/2023 

- Số 972/QĐ-ĐHQN ngày 

01/04/2024 

Trường ĐHQN   

https://www.qnu.edu.vn/vi/dao-tao-1771/dao-tao-dai-hoc
https://www.qnu.edu.vn/vi/dao-tao-1771/dao-tao-dai-hoc
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://math.qnu.edu.vn/vi/dai-hoc-1/nganh-toan-ung-dung-chuyen-nganh-khoa-hoc-du-lieu
https://daotao.qnu.edu.vn/
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Các quyết định liên quan công tác  NCKH 

sinh viên các năm học 

- Số 1425/QĐ-ĐHQN ngày 

09/06/2022 

- Số 1217/QĐ-ĐHQN ngày 

10/05/2023 

Trường ĐHQN   

6 H4.04.03.06 
Cổng thông tin trực tuyến của thư viện 

Trường  
https://lib.qnu.edu.vn/ Trường ĐHQN  

7 H4.04.03.07 

1. Hình ảnh/danh mục sách và tài liệu 

chuyên khảo của thư viện Khoa 
Năm 2021-2025 Khoa T&TK  

2. Cổng thông tin trực tuyến của Khoa giới 

thiệu danh mục ấn phẩm công bố 

https://math.qnu.edu.vn/khoa-

toan  
Khoa T&TK  

8 H4.04.03.08 

1. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành Khoa 

học dữ liệu từ thực tiễn Trường Đại học Quy 

Nhơn” năm 2021 

Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  
H1.01.0

1.09-3 

2. Các văn bản về việc lấy ý kiến phản hồi 

của người học 

Số 943/KH-ĐHQN ngày 

12/05/2022 
Trường ĐHQN   

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 5       

https://lib.qnu.edu.vn/
https://math.qnu.edu.vn/khoa-toan
https://math.qnu.edu.vn/khoa-toan
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 5.1 1 H5.05.01.01 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

đào tạo của Trường  

- Quyết định số 1241/QĐ-

ĐHQN ngày 15 tháng 5 năm 

2014 về Quy định đào tạo tín 

chỉ 

- Quyết định 387/QĐ-ĐHQN 

ngày 25 tháng 02 năm 2021 

vv điều chỉnh qui định đào tạo 

Đại học, Cao đẳng hệ chính 

quy 
 

 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định ban hành Phương án tuyển 

sinh trình độ Đai học 

Số 71/TB-HĐTS ngày 22 

tháng 5 năm 2025 

Trường ĐHQN 
 

3. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch rà 

soát, bổ sung, cập nhật và phát triển CTĐT 

trình độ Đại học 

- Số 1465/KH-ĐHQN, ngày 

02/07/2018 

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4. Quy định về quản lý và tổ chức dạy học 

trực tuyến của Trường ĐHQN 

 

Số 1931/QĐ-ĐHQN ngày 

06/8/2021 

Số 1266/QĐ-ĐHQN ngày 

26/4/2024 

Trường ĐHQN 

 

2 H5.05.01.02 

Tài liệu tập huấn xây dựng và đánh giá chất 

lượng CTĐT dựa trên CĐR  

https://www.qnu.edu.vn/vi/tin

-tuc-hoat-dong-sinh-vien/tap-

huan-cong-tac-phat-trien-

chuan-dau-ra-chuong-trinh-

dao-tao-va-xay-dung-bao-cao-

tu-danh-gia-theo-tieu-chuan-

aun-qa-4-0  

Trường ĐHQN 

 

 

3 H5.05.01.03 
 Kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập trực 

tuyến hệ chính quy  

Kế hoạch số 2120/KH-ĐHQN 

ngày 12/8/2021 

Trường ĐHQN 
 

4 H5.05.01.04 

Thông báo về kế hoạch đào tạo và thời khóa 

biểu trình độ Đại học 

- Ban hành kèm theo Quyết 

định số 1753 /QĐ-ĐHQN, 

ngày 11 tháng 07 năm 2022 

Trường ĐHQN 

 

5 H5.05.01.05 

1. Quyết định về việc ban hành kế hoạch đào 

tạo hàng năm 

 

Từ năm học 2020-2021 đến 

2023-2024 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Kế hoạch đào tạo trình độ đại học ngành 

TƯD từng năm học 

Từ năm học 2020-2021 đến 

2023-2024  

Trường ĐHQN 
 

6 H5.05.01.06 

 

1. Thông báo về thời gian học tập và nộp 

học phí  

Số 1687/TB-ĐHQN ngày 

12/04/2025 

 

Trường ĐHQN 

 

 

2. Thời khóa biểu các khóa ngành đại học 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2023-2024 

Trường ĐHQN 
 

7 H5.05.01.07 

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần 

trình độ đại học 

- Số 882/KH-ĐHQN ngày 

29/4/2022  

 

Trường ĐHQN 

 

8 H5.05.01.08 

 

 

 

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ thi kết 

thúc học phần trình độ đại học các học kỳ 

hàng năm 

 

- Số 882/KH-ĐHQN ngày 

29/4/2022  

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

9 H5.05.01.09 

 

 

 

 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi kết 

thúc học phần trình độ đại học 

 

- Số 1779/BC-ĐHQN ngày 

03/10/2022 

 

-Số 3114/BC-ĐHQN ngày 

18/10/2024 

 

Trường ĐHQN 

 

10 H1.01.01.04 

1. CTDH trình độ đại học ngành TƯD năm 

2020 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN 

Minh 

chứng 

dùng 

chung 

2. CTDH trình độ đại học ngành TƯD năm 

2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 23 

thảng 09 năm 2022 

11 H1.01.01.05 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành TƯD năm 2020 

 Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN 

Minh 

chứng 

dùng 

chung 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành TƯD năm 2022 

 Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 23 

thảng 09 năm 2022 

12 H5.05.01.10 

1. Bảng điểm quá trình, điểm kết thúc học 

phần (Mẫu) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Khoa T&TK 
 

2. Bài tập nhóm (Mẫu) Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Khoa T&TK 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

13 H5.05.01.11 

1. Đề thi kết thúc học phần của một số học 

phần ngành TƯD (Mẫu) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2023-2024 

Khoa T&TK 
 

2. Bài thi kết thúc học phần thi trực tiếp 

(Mẫu) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Khoa T&TK 
 

3. Bài thi kết thúc học phần thi trực tuyến 

(Mẫu) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Khoa T&TK 
 

14 H5.05.01.12 

Thông báo về việc triển khai, thực hiện 

giao đề tài KLTN và phân công người 

hướng dẫn KLTN 

Từ năm học 2023-2024 đến 

năm học 2024-2025 

Trường ĐHQN 

 

15 H5.05.01.13 
Quyết định giao đề tài và cử người hướng 

dẫn KLTN 

Từ năm học 2023-2024 đến 

năm học 2024-2025 

Trường ĐHQN 
 

Tiêu chí 5.2 1 H5.05.01.01 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

đào tạo trình độ ĐH của Trường  

Số 5508/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/11/2015 

Trường ĐHQN 
 

2. Quyết định ban hành Phương án tuyển 

sinh trình độ ĐH 

Số 71/TB-HĐTS ngày 22 

tháng 5 năm 2025 

Trường ĐHQN 
 

 

3. Quy định đào tạo ĐH của Trường 

Số 924/ĐHQN – ĐT, ngày 

24/05/2017 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4. Quyết định về việc ban hành Quy định 

về việc rà soát, bổ sung, cập nhật và phát 

triển CTĐT trình độ đại học 

 

- Số 1465/KH-ĐHQN, ngày 

02/07/2018 

 

Trường ĐHQN 

 

5. Quy định về quản lý và tổ chức dạy học 

trực tuyến của Trường ĐHQN 

Số 1931/QĐ-ĐHQN ngày 

06/8/2021 

Trường ĐHQN 
 

2 H5.05.01.03 

 Kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập trực 

tuyến hệ chính quy học kỳ I năm học 2021-

2022 

Kế hoạch số 2120/KH-ĐHQN 

ngày 12/8/2021 

Trường ĐHQN 

 

4 H5.05.02.01 

Quyết định về việc giao đề tài và cử người 

hướng dẫn KLTN 

- Từ năm học 2023-2024 đến 

năm học 2024-2025 

 

 

 

5 H1.01.01.05 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ Đại học ngành TƯD, năm 

2020 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN Minh 

chứng 

dùng 

chung 2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành TƯD, năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 23 

thảng 09 năm 2022 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H5.05.02.02 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi, 

đánh giá học phần đào tạo trình độ Đại học 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 28 

tháng 3 năm 2019 

Trường ĐHQN 
 

7 H5.05.02.03 

1. Thông báo điểm thi cho SV Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Phòng Đào tạo 
 

2. Màn hình chụp tài khoản cá nhân người 

học 

Năm 2023 Phòng Đào tạo 
 

8 H5.05.02.04 
Mẫu đơn kiểm tra lại, phúc khảo bài thi Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Phòng Đào tạo 
 

9 H1.01.01.14 

 

CTĐT trình độ ĐH ngành TƯD đăng tải 

trên Website của Trường và của Khoa 

T&TK 

https://qnu.edu.vn/Resources/

Docs/SubDomain/HomePage/

2024/3%20cong%20khai%20

2024%202025/CT%C4%90T

%20_%20TUD.pdf 

Trường ĐHQN 

 

 

 

Khoa T&TK 

 

10 H5.05.02.05 

Sổ tay học viên online https://drive.google.com/drive

/u/0/search?q=so%20tay%20h

oc%20vien  

Trường ĐHQN 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=so%20tay%20hoc%20vien
https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=so%20tay%20hoc%20vien
https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=so%20tay%20hoc%20vien
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

11 H5.05.02.06 

 

 

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các khoá 

đào tạo trình độ ĐH 

- Số 220/KH-ĐHQN ngày 

01/3/2022 

- Số 2808/KH-ĐHQN ngày 

26/12/2022 

- Số 2491/KH-ĐHQN ngày 

20/7/2023 

- Số 2484/KH-ĐHQN ngày 

12/07/2024 

 

Trường ĐHQN 

 

Tiêu chí 5.3 

1 H1.01.01.02 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành TƯD, năm 

2020 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN 

Minh 

chứng 

dùng 

chung 

2. CTĐT trình độ ĐH, ngành TƯD, năm 

2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 23 

thảng 09 năm 2022 

2 H1.01.01.05 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH, ngành TƯD, năm 2020 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/8/2020 
Trường ĐHQN 

Minh 

chứng 

dùng 

chung 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH, ngành TƯD, năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 23 

thảng 09 năm 2022 

3 H5.05.01.01 
1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

đào tạo Đại học của Trường  

Số 924/ĐHQN – ĐT, ngày 

24/05/2017 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Quyết định ban hành Phương án tuyển 

sinh trình độ Đại học 

Số 71/TB-HĐTS ngày 22 

tháng 5 năm 2025 

Trường ĐHQN 
 

3. Quyết định về việc ban hành Quy định 

về việc rà soát, bổ sung, cập nhật và phát 

triển CTĐT trình độ ĐH 

- Số 1465/KH-ĐHQN, ngày 

02/07/2018 

 

Trường ĐHQN 

 

4. Quy định về quản lý và tổ chức dạy học 

trực tuyến của Trường ĐHQN 

Số 1931/QĐ-ĐHQN ngày 

06/8/2021 

Trường ĐHQN 
 

4 H5.05.01.07 

 

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần 

trình độ ĐH 

- Số 882/KH-ĐHQN ngày 

29/4/2022  

 

Trường ĐHQN 

 

5 H5.05.01.08 

 

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ thi kết 

thúc học phần trình độ ĐH các học kỳ hàng 

năm 

 

- Số 882/KH-ĐHQN ngày 

29/4/2022  

 

Trường ĐHQN 

 

6 H5.05.02.0 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi, 

đánh giá học phần đào tạo trình độ ĐH 

Số 529/QĐ-DHQN, ngày 

28/03/2029 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H5.05.01.09 
 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi kết 

thúc học phần trình độ ĐH 

- Số 1779/BC-ĐHQN ngày 

03/10/2022 

 

-Số 3114/BC-ĐHQN ngày 

18/10/2024 

Trường ĐHQN  

8 H5.05.03.01 

 Biên bản làm việc giữa Phòng Thanh tra - 

Pháp chế và Phòng Đào tạo /Khoa Toán & 

Thống kê   

Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2023-2024 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

9 H5.05.02.05 Mẫu đơn kiểm tra lại, phúc khảo bài thi 
Năm học 2020-2021 đến năm 

học 2023-2024 
Phòng Đào tạo  

10 H5.05.03.02 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV hàng năm  

- Ngày 05/10/2020 

- Ngày 14/10/2021 
Trường ĐHQN   

2. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

SV năm cuối về CTĐT hàng năm 

- Ngày 05/10/2020 

- Ngày 14/10/2021 
Trường ĐHQN   

Tiêu chí 5.4 1 H5.05.01.01 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

Số 1241/ QĐ-ĐHQN, 

ngày 15/5/2014 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

trình độ đại học 

Số 1487/ QĐ-ĐHQN, 

ngày 01/7/2021 

Trường ĐHQN 
 

2 H5.05.02.03 

1. Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi 

kết thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo học chế tín chỉ 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/03/2019;  

Trường ĐHQN 
 

2. Quyết định ban hành Quy đinh tổ chức 

kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học phần đào 

tạo trình độ đại học 

Số 3142/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2021 

Trường ĐHQN 
 

3 H5.05.04.01 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 

và phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 

hàng năm của Khoa T&TK 

Từ năm học 2020 – 2021 đến 

năm 2023 – 2024 
Khoa T&TK 

Thiếu 

năm 

2023-

2024 

4 H5.05.04.02 

Các Quyết định QĐ 1241, 1487 về quy 

định đào tạo trình độ ĐH được đăng tải 

trên website của Trường 

https://qnu.edu.vn/Resources/

Docs/Subdomain/fba/hhhh/Q

UY%20DINH%20DAO%20T

AO%20TIN%20CHI.pdf 

Trường ĐHQN 

Thiếu 

QĐ 

1487 

trên 

web 

5 H5.05.04.03 

Quy định tổ chức thi, đánh giá học phần đào 

tạo trình độ ĐH được đăng tải trên website 

của Trường 

https://qnu.edu.vn/vi/dao-tao-

1771/dao-tao-dai-hoc  
Trường ĐHQN 

Thiếu 

QĐ 

3142 

6 H5.05.04.04 

Quyết định về việc ban hành quy định lấy ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan tại 

Trường ĐHQN 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H4.04.03.07 
Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy của GV 

hàng năm 

- Số 2861/KH-ĐHQN, ngày 

23/12/2019 

- Số 1240/KH-ĐHQN, ngày 

29/06/2020 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021 

- Số 3349/KH-ĐHQN ngày 

24/12/2021 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/5/2022 

- Năm 2023 đến nay 

Trường ĐHQN   

8 H5.05.03.02 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV hàng năm  

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

 

Trường ĐHQN   

2. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

SV năm cuối về CTĐT hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

 

Trường ĐHQN   

9 H5.05.04.05 Mẫu đơn xin học lại học phần 
Số 1487/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/7/2021 
Trường ĐHQN   
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 5.5 1 H5.05.05.01 

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công 

dân 

SV” 

Số 1693/KH-ĐHQN, 

ngày 19/08/2019; Số 

1678/KH-ĐHQN, 

ngày 07/09/2020; Số 

2267/KH-ĐHQN, ngày 

21/09/2021; Số 

1705/KH-ĐHQN 

ngày 22/9/2022 

Trường ĐHQN x 

 

2 H5.05.05.02 Sổ tay sinh viên Sổ tay sinh viên Trường ĐHQN x 

3 H5.05.05.03 
1. Kế hoạch đào tạo toàn khóa CTĐT trình 

độ ĐH ngành TUD 

Khóa 42(2019-2023) 

Khóa 43 (2020-2024) 

Khoá 44 (2021-2025) 

Khóa 45 (2022-2026) 

Khóa 46 (2023-2027) 

Khóa 47 (2024-2028) 

 x 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

hàng năm 

Số 1694/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/07/2019; 

Số 1360/QĐ-ĐHQN 

ngày 28/07/2020; 

Số 1626/QĐ-ĐHQN 

ngày 9/07/2021; 

Năm 2022 đến nay 

Trường ĐHQN x 

4 H5.05.02.03 

1. Quyết định ban hành Quy định tổ chức 

thi kết thúc học phần đào tạo đại học, cao 

đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ 

Số 529/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/03/2019;  

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định ban hành Quy đinh tổ chức 

kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học phần 

đào tạo trình độ đại học 

Số 3142/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2021 

Trường ĐHQN 

 

5 H5.05.04.03 

Quyết định 529/QĐ-ĐHQN, 3142/QĐ-

ĐHQN ban hành Quy định tổ chức thi, 

đánh giá học phần đào tạo trình độ ĐH 

được đăng tải trên website của Trường 

https://qnu.edu.vn/vi/dao-tao-

1771/dao-tao-dai-hoc  
Trường ĐHQN x 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H5.05.04.02 

Các Quyết định QĐ 1241, 1487 về quy 

định đào tạo trình độ ĐH được đăng tải 

trên website của Trường 

https://qnu.edu.vn/vi/dao-tao-

1771/dao-tao-dai-hoc  
Trường ĐHQN x 

7 H5.05.03.01 

 Biên bản làm việc giữa Phòng Thanh tra - 

Pháp chế và Phòng Đào tạo đại học/Khoa 

Toán & Thống kê   

Năm học 2019-2020 đến năm 

học 2023-2024 

Phòng Thanh tra 

– Pháp chế 
 

 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 6       

Tiêu chí 6.1 1 H6.06.01.01 

1. Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch 

chiến lược phát triển Trường ĐHQN giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

- Số 04/NQ-HĐT, ngày 

20/01/2017 

- Số 23/NQ-HĐT ngày 

29/6/2022 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

chiến lược phát triển Trường ĐHQN giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/02/2017 

Trường ĐHQN 

 

3. Quyết định về việc công bố sứ mệnh, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHQN 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4. Quyết định về việc thành lập Ban soạn 

thảo Triết lý giáo dục của Trường ĐHQN 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/12/2018 

Trường ĐHQN 
 

5. Quyết định về việc công bố “Triết lý 

giáo dục của Trường ĐHQN” 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN 
 

6. Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Quy Nhơn  

Số 11/NQ-HDT, ngày 

29/3/2024 

Trường ĐHQN 
 

7. Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 12/NQ-HDT, ngày 

31/3/2025 

Trường ĐHQN 
 

8. Kế hoạch triển khai xây dựng Chiến 

lược phát triển Trường Đại học Quy Nhơn 

giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2045 

Số 238/KH-ĐHQN, ngày 

19/2/2025 

Trường ĐHQN 

 

2 
 

H6.06.01.02 

1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức ở nước ngoài, ở trong nước từ 

năm 2016 đến nay 

 

Số 6632/BC-ĐHQN, ngày 

11/12/2015 

 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc tuyển dụng viên chức 
Số 1173/QD-ĐHQN ngày 

10/7/2018 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 H6.06.01.03 

1. Quyết định về việc cử giảng viên đi học 

nghiên cứu sinh và học bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ 

- Số 331/QD-ĐHQN ngày 

09/3/2016 

- Số 129/QD-ĐHQN ngày 

23/1/2017 

- Số 1328/ĐHQN-ĐANN2020 

ngày 09/8/2017 

- Số 1633/QD-ĐHQN ngày 

6/9/2017 

- Số 1795/QD-ĐHQN ngày 

28/9/2017 

- Số 164/QD-ĐHQN ngày 

30/1/2018 

- Số 330/QD-ĐHQN ngày 

27/02/2019 

- Số 1932/QD-ĐHQN ngày 

09/9/2020 

- Số 946/QD-ĐHQN ngày 

19/4/2021 

Trường ĐHQN  

2. Công văn về việc cử ứng viên tham gia 

đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ theo Đề 

án 89 

Số 1796/ĐHQN-TCNS Phòng TCNS  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Quyết định về việc cử viên chức đi hợp 

tác nghiên cứu khoa học và tham gia hội 

thảo 

 

- Số 931/QD-ĐHQN ngày 

06/4/2023 

- Số 1029/QD-ĐHQN ngày 

17/4/2023 

- Số 1887/QD-ĐHQN ngày 

17/7/2023 

- Số 911/QD-ĐHQN ngày 

27/3/2024 

- Số 2769/QD-ĐHQN ngày 

16/8/2024 

Trường ĐHQN  

4. QĐ về việc phê duyệt danh sách giảng 

viên được xét chọn đi học tiến sĩ theo Đề 

án 89 

- Số 2953/QD-ĐHQN ngày 

26/9/2022 
Trường ĐHQN  

4 H6.06.01.04 Các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

- Số 72 đến số 77/QD-ĐHQN 

ngày 16/1/2020 

- Số 77/QD-ĐHQN ngày 

16/1/2020 

- Sô 3146/QD-ĐHQN ngày 

01/12/2021 

- Số 3147/QD-ĐHQN ngày 

01/12/2021 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 H6.06.01.05 

Quyết định tuyển dụng viên chức và cử 

viên chức hướng dẫn tập sự 

 

- Số 2583/QD-ĐHQN ngày 

05/8/2024  

- Số 26/TTr-KTTK ngày 

08/8/2024 

Trường ĐHQN 

 

Khoa T&TK 

 

 

 

6 
H6.06.01.06 

 

1. Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức 

- Số 12/NQ-HDT ngày 

29/3/2024 

 

Hội đồng trường  

2. Kế hoạch quy hoạch các chức danh 

- Số 545/KH-ĐHQN ngày 

23/4/2020 

- Số 950/QD-ĐHQN ngày 

11/6/2020 

- Số 1952/KH-ĐHQN ngày 

07/7/2021 

- Số 2046/QD-ĐHQN ngày 

24/8/2021 

Trường ĐHQN  

7 H6.06.01.07 

1. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện đề án vị trí 

việc làm 

 Số 1849/KH-ĐHQN ngày 

12/9/2019 

Trường ĐHQN 

 

 

 

2. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án vị trí 

việc làm 

Số 16/NQ-ĐHQN-HDT ngày 

8/4/2020 

 

Hội đồng trường 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại 

học Quy Nhơn 
Các thông báo 

Trường ĐHQN 

 
 

4. Đề án vị trí việc làm Trường Đại học 

Quy Nhơn giai đoạn 2023-2025 

Ban hàn kèm theo Nghị quyết 

số 08/NQ-HDT ngay 

01/03/2024 

Hội đồng trường  

5. Đề án vị trí việc làm Khoa 2024 Các bản mô tả VTVL Khoa T&TK  

Tiêu chí 6.2 

1 H6.06.01.07 

1. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện đề án vị trí 

việc làm 

 Số 1849/KH-ĐHQN ngày 

12/9/2019 

Trường ĐHQN 

 

 

 

2. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án vị trí 

việc làm 

Số 16/NQ-ĐHQN-HDT ngày 

8/4/2020 

 

Hội đồng trường 

 
 

3. Đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại 

học Quy Nhơn 
Các thông báo 

Trường ĐHQN 

 
 

4. Đề án vị trí việc làm Trường Đại học 

Quy Nhơn giai đoạn 2023-2025 

Ban hàn kèm theo Nghị quyết 

số 08/NQ-HDT ngay 

01/03/2024 

Hội đồng trường  

2 H6.06.02.01 

1. Thông báo về việc quy định mức Học 

bổng khuyến khích học tập đối với sinh 

viên qua các năm trong chu kỳ đánh giá 

Số 3109/TB-ĐHQN ngày 

17/10/2024 

 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến 

khích học tập học kỳ qua các năm cho sinh 

viên hệ chính quy trong chu kỳ đánh giá 

Số 753/QĐ-ĐGQN ngày 

10/3/2025 và DS kèm theo 

 

Trường ĐHQN  

3 H6.06.02.02 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và 

NCKH của GV 

 

Số 2287/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 

 

 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc ban hành chế độ làm 

việc của GV Trường ĐHQN 

Số 3189/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/12/2020 

Trường ĐHQN 
 

3. Thông tư quy định chế độ làm việc của 

GV cơ sở GDĐH 

 

Số 20/2020/TT-BGDĐT, ngày 

27/07/2020 

 

 

Bộ GD&ĐT 

 
 

4. Quyết định về việc ban hành Quy định 

chế độ làm việc của GV Trường ĐHQN  

- Số 883/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2021 

- Số 1675/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/7/2021 

- Số 3959/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/11/2023 

Trường ĐHQN 

 

5. Thống kê thanh toán vượt giờ GV của 

Khoa   

Các bảng thanh toán tiền vượt 

giờ định mức 

Trường ĐHQN 
 

4 H6.06.02.03 1. Kế hoạch giảng dạy hàng năm Các năm từ 2016 đến 2024 Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Thống kê giờ NCKH của GV hàng năm 
Các năm học từ 2016 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

3. Danh mục bài báo được đăng trên tạp chí 

uy tín GV của Khoa 

Các năm học từ 2019 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

4. CV về việc đăng ký biên soạn giáo trình 
Các năm từ 2020 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

5. Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

tuyển chọn giáo trình giáo dục đại học  

Số 2350/QD-ĐHQN ngày 

22/7/2024 

Trường ĐHQN 
 

6. Quyết định về việc cho phép sử dụng và 

lưu hành nội bộ giáo trình giáo dục đại học 

- Số 1239/QD-ĐHQN ngày 

15/5/2023 

- Số 2946/QD-ĐHQN ngày 

12/10/2023 

- Số 227/QD-ĐHQN ngày 

22/01/2024 

- Số 1315/ QD-ĐHQN ngày 

5/5/2025 

Trường ĐHQN 

 

7. Kết quả thống kê giờ NCKH của GV 

Khoa 2021-2024 

Các bảng thống kê kèm theo các 

công văn 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 H6.06.02.04 

Quyết định và các quyết định bổ sung Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quy 

Nhơn 

- Số 2554/QD-ĐHQN ngày 

31/8/2022 

- Số 3880/QD-ĐHQN ngày 

19/12/2022 

- Số 2098/QD-ĐHQN ngày 

07/8/2023 

- Số 3074/QD-ĐHQN ngày 

11/9/2024 

 

Trường ĐHQN 

 

Tiêu chí 6.3 1 H6.06.03.01 

1. Luật GDĐH Luật số 08/2012/QH13 Quốc hội  

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật GDĐH 
Luật số 34/2018/QH14 Quốc hội  

3. Nghị quyết về việc ban hành Quy chế 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

của Trường ĐHQN 

Số 12/NQ-HDT ngày 29/3/2024 Hội đồng trường  

4. Quyết định về việc ban hành quy chế và 

Quy chế nâng bậc lương trước hạn đối với 

công chức, viên chức, NLĐ lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Trường 

ĐHQN 

- Số 2567/QD-ĐHQN ngày 

01/12/2017 

- Số 4026/QD-ĐHQN ngày 

05/12/2023 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5. Quyết định về việc nâng bậc lương 

thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn và 

phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên 

chức 

- Số 2645/ĐHQN-TCNS ngày 

18/11/2019 

- Số 2212/ĐHQN-TCNS ngày 

19/11/2020 

- Số 4028/QD-ĐHQN ngày 

29/12/2022 

- Số 4029/QD-ĐHQN ngày 

29/12/2022 

Trường ĐHQN  

6. Danh sách GV được bổ nhiệm, điều 

chuyển trong năm năm của chu kỳ đánh giá 
Danh sách Khoa T&TK  

Tiêu chí 6.4 1 H6.06.02.03 

1. Kế hoạch giảng dạy hàng năm Các năm từ 2016 đến 2024 Trường ĐHQN  

2. Thống kê giờ NCKH của GV hàng năm 
Các năm học từ 2016 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

3. Danh mục bài báo được đăng trên tạp chí 

uy tín GV của Khoa 

Các năm học từ 2019 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

4. CV về việc đăng ký biên soạn giáo trình 
Các năm từ 2020 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

5. Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

tuyển chọn giáo trình giáo dục đại học  

Số 2350/QD-ĐHQN ngày 

22/7/2024 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6. Quyết định về việc cho phép sử dụng và 

lưu hành nội bộ giáo trình giáo dục đại học 

- Số 1239/QD-ĐHQN ngày 

15/5/2023 

- Số 2946/QD-ĐHQN ngày 

12/10/2023 

- Số 227/QD-ĐHQN ngày 

22/01/2024 

- Số 1315/ QD-ĐHQN ngày 

5/5/2025 

 

 

Trường ĐHQN 

 

7. Kết quả thống kê giờ NCKH của GV 

Khoa 2021-2024 

Các bảng thống kê kèm theo các 

công văn 

Trường ĐHQN 
 

2 H6.06.04.01 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Quy Nhơn 
Số 11/NQ-HDT ngày 29/3/2024 Hội đồng trường  

2. Đề án vị trí việc làm Trường ĐHQN giai 

đoạn 2023-2025 (sửa đổi, bổ sung) 

Ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 08/NQ-HDT ngày 01/3/2024 
Hội đồng trường  

3. Quyết định ban hành Quy định chế độ 

làm việc của giảng viên Trường  ĐHQN 

Số 3959/QD-ĐHQN ngày 

30/11/2023 
Trường ĐHQN  

3 H6.06.04.02 
1. Thông tư ban hành Quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu 

Số 07/2015/TT-BGDDT ngày 

16/4/2015 
Bộ BGD&ĐT  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình 

độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 

- Ban hành kèm theo Thông tư 

số 07/2015/TT-BGDDT ngày 

16/4/2015 

Bộ BGD&ĐT 

 

3. Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của quy định điều kiện, trình tự, thủ 

tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 

của ngành đào tạo trình độ 

Số 12/2024 TT-BGDDT ngày 

10/10/2024 

Bộ BGD&ĐT 

 

4. Quyết định ban hành Chương trình phổ 

cập kiến thức, kỹ năng số cho sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

Số 1504/QĐ-BGDDT ngày 

30/5/2025 

Bộ BGD&ĐT 

 

4 H6.06.04.03 

1. Danh mục bài báo được đăng trên tạp chí 

uy tín GV của Khoa 

Các năm từ 2019 đến 2024 Khoa T&TK 
 

2. Quyết định về việc phê duyệt Danh mục 

đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ 

Số 1870/QD-BGDDT ngày 

04/07/2022 

Bộ BGD&ĐT 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Quyết định về việc phê duyệt danh mục 

và kinh phí thực hiện đề tài khoa học và 

công nghệ cấp trường qua các năm 

- Số 735/QD-ĐHQN ngày 

25/03/2021 

- Số 3644/QD-ĐHQN ngày 

28/12/2021 

- Số 3840/QD-ĐHQN ngày 

14/12/2022 

- Số 1253/QD-ĐHQN ngày 

25/4/2024 

- Số 972/QD-ĐHQN ngày 

31/1/2025 

Trường ĐHQN 

 

5 H6.06.04.04 
Danh sách giảng viên thỉnh giảng đến khoa 

giảng dạy 

Danh sách Khoa T&TK 
 

6 H6.06.04.05 
CV hướng dẫn về công tác thi đua, khen 

thưởng  

Số 01/ĐHQN-HCTH ngày 

02/01/2024 

Phòng HC-TH 
 

7 

H6.06.04.06 

1. CV về việc đánh giá và xếp loại chất 

lượng viên chức, người lao động và các 

đơn vị thuộc Trường 

Số 2875/ĐHQN-TCNS ngày 

16/9/2024 

Phòng TCNS 

 

 

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế 

đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối 

với đơn vị và công chức, viên chức, người 

lao động của BGD ĐT 

Số 3086/QD-BGDDT ngày 

23/10/2024 

Bộ BGD&ĐT 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Tiêu chí đánh giá và xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động 

Ban hành kèm theo công văn 

của Phòng TCNS tháng 9/2024 

Phòng TCNS 
 

4. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, Người lao động 

Ban hành kèm theo công văn 

của Phòng TCNS tháng 9/2024 

Phòng TCNS 
 

8 H6.06.04.07 
Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên 

chức qua các năm 

- Số 1447/ĐHQN-TCNS ngày 

04/8/2020 

- Số 1495/QD-ĐHQN ngày 

02/7/2021 

- Số 1223/ĐHQN-TCNS ngày 

30/6/2022 

- Số 2394/QD-ĐHQN-TCNS 

ngày 03/7/2023 

- Số 4266/ĐHQN-TCNS ngày 

04/11/2024  

 

 

 

 

 

Phòng TCNS 

 

 

 

9 H6.06.04.08 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng Trường 

ĐHQN 

Số 750/QD-ĐHQN ngày 

16/5/2018 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 1982/QD-ĐHQN ngày 

11/8/2021 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức hàng năm 

- Số 1447/ĐHQN-TCNS ngày 

04/8/2020 

- Số 1495/QD-ĐHQN ngày 

02/7/2021 

- Số 1223/ĐHQN-TCNS ngày 

30/6/2022 

- Số 2394/QD-ĐHQN-TCNS 

ngày 03/7/2023 

- Số 4266/ĐHQN-TCNS ngày 

04/11/2024  

 

 

 

 

 

Phòng TCNS 

 

 

4. Quyết định khen thưởng hàng năm 

- Số 2284/QD-ĐHQN ngày 

30/9/2020 

- Số 393/QD-ĐHQN ngày 

26/02/2021  

- Số 1641/QD-ĐHQN ngày 

13/7/2021 

- Số 4402/QD-BGDDT ngày 

23/11/2021 

- Số 1849/QD-ĐHQN ngày 

12/7/2023 

Trường ĐHQN 

 

 

 

 

 

Bộ BGD&ĐT  

Trường ĐHQN 

 



74 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5. Quyết định về việc tặng Bằng khen của 

Bộ 

- Số 4153/QD-BGDDT ngày 

04/10/2016 

- Số 4366/QD-BGDDT ngày 

13/10/2017 

- Số 5045/QD-BGDDT ngày 

21/11/2018 

- Số 205/QD-BGDDT ngày 

14/01/2021 

Bộ BGD&ĐT 

 

6. Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua của Bộ 

- Số 3896/QD-BGDDT ngày 

17/11/2023 

BGD ĐT 
 

7. Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua của Trường 

Số 1848/QD-ĐHQN ngày 

12/7/2023 

Trường ĐHQN 
 

8. Quyết định về việc công nhận sáng kiến 

cấp cơ sở 

Số 1599/QD-ĐHQN ngày 

26/6/2023 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 
9. Thưởng bài báo trên tạp chí khoa học uy 

tín 

- Số 2961/QD-BGDDT ngày 

15/8/2018 

- Số 629/QD-BGDDT ngày 

15/3/2019 

- Số 5543/BGDDT-KHCNMT 

ngày 09/12/2019 

- Số 718/QD-BGDDT ngày 

11/3/2020 

- Số 2707/ĐHQN-

KHCNHTQT ngày 

09/12/2020 

Trường ĐHQN 

 

Tiêu chí 6.5 1 H6.06.01.01 

1. Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch 

chiến lược phát triển Trường ĐHQN giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

- Số 04/NQ-HĐT, ngày 

20/01/2017 

- Số 23/NQ-HĐT ngày 

29/6/2022 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

chiến lược phát triển Trường ĐHQN giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/02/2017 

Trường ĐHQN 

 

3. Quyết định về việc công bố sứ mệnh, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHQN 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017 

Trường ĐHQN 
 

4. Quyết định về việc thành lập Ban soạn 

thảo Triết lý giáo dục của Trường ĐHQN 

Số 3169/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/12/2018 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5. Quyết định về việc công bố “Triết lý 

giáo dục của Trường ĐHQN” 

Số 3663/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/12/2018 

Trường ĐHQN 
 

6. Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Quy Nhơn  

Số 11/NQ-HDT, ngày 

29/3/2024 

Trường ĐHQN 
 

7. Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 12/NQ-HDT, ngày 

31/3/2025 

Trường ĐHQN 
 

8. Kế hoạch triển khai xây dựng Chiến 

lược phát triển Trường Đại học Quy Nhơn 

giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2045 

Số 238/KH-ĐHQN, ngày 

19/2/2025 

Trường ĐHQN 

 

2 H6.06.01.02 

1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức ở nước ngoài, ở trong nước từ 

năm 2016 đến nay 

 

Số 6632/BC-ĐHQN, ngày 

11/12/2015 Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc tuyển dụng viên chức 
Số 1173/QD-ĐHQN ngày 

10/7/2018 
Trường ĐHQN  



77 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 
H6.06.01.03 

 

1. Quyết định về việc cử giảng viên đi học 

nghiên cứu sinh và học bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ 

- Số 331/QD-ĐHQN ngày 

09/3/2016 

- Số 129/QD-ĐHQN ngày 

23/1/2017 

- Số 1328/ĐHQN-ĐANN2020 

ngày 09/8/2017 

- Số 1633/QD-ĐHQN ngày 

6/9/2017 

- Số 1795/QD-ĐHQN ngày 

28/9/2017 

- Số 164/QD-ĐHQN ngày 

30/1/2018 

- Số 330/QD-ĐHQN ngày 

27/02/2019 

- Số 1932/QD-ĐHQN ngày 

09/9/2020 

- Số 946/QD-ĐHQN ngày 

19/4/2021 

Trường ĐHQN  

2. Công văn về việc cử ứng viên tham gia 

đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ theo Đề 

án 89 

Số 1796/ĐHQN-TCNS Phòng TCNS  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Quyết định về việc cử viên chức đi hợp 

tác nghiên cứu khoa học và tham gia hội 

thảo 

- Số 931/QD-ĐHQN ngày 

06/4/2023 

- Số 1029/QD-ĐHQN ngày 

17/4/2023 

- Số 1887/QD-ĐHQN ngày 

17/7/2023 

- Số 911/QD-ĐHQN ngày 

27/3/2024 

- Số 2769/QD-ĐHQN ngày 

16/8/2024 

Trường ĐHQN  

4 H6.06.05.01 

1. Quyêt định về việc thành lập Tổ xây dựng 

Đề án “Nâng cao năng lực Khoa Toán và 

Thống kê của Trường  ĐHQN nhằm phát 

triển hiệu quả chương trình trọng điểm quốc 

gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030 

khu vực Miền Trung-Tây Nguyên 

Số 187/QD-ĐHQN ngày 

19/01/2022 
Trường ĐHQN  

2. Danh sách Tổ xây dựng hồ sơ Đề án 

Kèm theo Quyết định số 

187/QD-ĐHQN ngày 

19/01/2022 

Trường ĐHQN  

5 H6.06.05.02 

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ 

giảng viên cơ hữu Trường Đại học Quy 

Nhơn  

Danh sách 
Trường ĐHQN 

 
 



79 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 
 

H6.06.05.03 

1. Danh sách các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên hàng 

năm 

- Số 330/QD-ĐHQN ngày 

27/02/2019 

- Số 939/QD-ĐHQN ngày 

29/5/2019 

- Số 4937/NGDDT-HDTTH 

ngày 30/10/2019 

- Số 2135/ĐHQN-TCNS ngày 

01/11/2029 

- Số 1419/ĐHQN-TCNS ngày 

30/7/2020 

- Số 385/ĐHQN-TCNS ngày 

20/4/2021 

Trường ĐHQN  

2. Các Quyết định về việc cử viên chức tham 

dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

- Số 3005/QD-ĐHQN ngày 

25/12/2017 

- Số 3112/QD-ĐHQN ngày 

20/11/2019 

- Số 3416/QD-ĐHQN ngày 

09/12/2019 

- Số 695/QD-BGDDT ngay 

09/03/2023 

- Số 263/ĐHQN-TCNS ngày 

06/3/2023 

Trường ĐHQN  

3. Các phân tích về nhu cầu đào tạo và phát 

triển chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ GV 

- Các báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ qua năm học  

- Các Nghị quyết Hội nghị đại 

biểu viến chức, người lao 

động 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H6.06.05.04 

1. Quyết định thành lập Tổ xây dựng hồ sơ 

dự án quốc tế Erasmus+ 

- Số 3652/QD-ĐHQN ngày 

24/12/2019 

- Số 2499/QD-ĐHQN ngày 

30/9/2021 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc thành lập Tổ xây 

dựng hồ sơ dự án quốc tế IUC 

- Số 994/QD-ĐHQN ngày 

11/6/2018 

- Số 36/QD-ĐHQN ngày 

09/01/2020 

Trường ĐHQN  

3. Quyết định về việc thành lập Ban Điều 

hành Dự án Pha chuẩn bị cho chương trình 

IUC với Trường ĐHQN 

Số 1208/QD-ĐHQN ngày 

21/5/2021 
Trường ĐHQN  

4. Quyết định về việc thành lập Tổ xây 

dựng hồ sơ dự án quốc tế IUC năm 2022 – 

Giai đoạn Phase-in năm 2021 

Số 367/QD-ĐHQN ngày 

22/02/2021 
Trường ĐHQN  

8 
H6.06.05.05 

 

Thống báo công khai về đội ngũ giảng viên 

cơ hữu Trường Đại học Quy Nhơn 
Danh sách Trường ĐHQN  

Tiêu chí 6.6 1 
H6.06.02.02 

 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và 

NCKH của GV 

 

Số 2287/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 

 

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Quyết định về việc ban hành chế độ làm 

việc của GV Trường ĐHQN 

Số 3189/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/12/2020 

Trường ĐHQN 

 

 

 

 

3. Thông tư quy định chế độ làm việc của 

GV cơ sở GDĐH 

 

Số 20/2020/TT-BGDĐT, ngày 

27/07/2020 

 

 

Trường ĐHQN 

 
 

4. Quyết định về việc ban hành Quy định 

chế độ làm việc của GV Trường ĐHQN  

- Số 883/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2021 

- Số 1675/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/7/2021 

- Số 3959/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/11/2023 

Trường ĐHQN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thống kê thanh toán vượt giờ GV của 

Khoa   

Các bảng thanh toán tiền vượt 

giờ định mức 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 2 H6.06.02.03 

1. Kế hoạch giảng dạy hàng năm Các năm từ 2016 đến 2024 Trường ĐHQN  

2. Thống kê giờ NCKH của GV hàng năm 
Các năm học từ 2016 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

3. Danh mục bài báo được đăng trên tạp chí 

uy tín GV của Khoa 

Các năm học từ 2019 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

4. CV về việc đăng ký biên soạn giáo trình 
Các năm từ 2020 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

5. Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

tuyển chọn giáo trình giáo dục đại học  

Số 2350/QD-ĐHQN ngày 

22/7/2024 

Trường ĐHQN 
 

6. Quyết định về việc cho phép sử dụng và 

lưu hành nội bộ giáo trình giáo dục đại học 

- Số 1239/QD-ĐHQN ngày 

15/5/2023 

- Số 2946/QD-ĐHQN ngày 

12/10/2023 

- Số 227/QD-ĐHQN ngày 

22/01/2024 

- Số 1315/ QD-ĐHQN ngày 

5/5/2025 

 

 

Trường ĐHQN 

 

7. Kết quả thống kê giờ NCKH của GV 

Khoa 2021-2024 

Các bảng thống kê kèm theo các 

công văn 

 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 H6.06.02.04 

Quyết định và các quyết định bổ sung Quy 

chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quy 

Nhơn 

- Số 2554/QD-ĐHQN ngày 

31/8/2022 

- Số 3880/QD-ĐHQN ngày 

19/12/2022 

- Số 2098/QD-ĐHQN ngày 

07/8/2023 

- Số 3074/QD-ĐHQN ngày 

11/9/2024 

- Số 51/QĐ-ĐHQN ngày 

7/1/2025 

 

 

Trường ĐHQN 

 

4 H6.06.04.06 

1. CV về việc đánh giá và xếp loại chất 

lượng viên chức, người lao động và các 

đơn vị thuộc Trường 

Số 2875/ĐHQN-TCNS ngày 

16/9/2024 

 

Phòng TCNS  

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế 

đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối 

với đơn vị và công chức, viên chức, người 

lao động của BGD ĐT 

Số 3086/QD-BGDDT ngày 

23/10/2024 

 

Bộ BGD&ĐT 
 

3. Tiêu chí đánh giá và xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động 

Ban hành kèm theo công văn 

của Phòng TCNS tháng 9/2024 

Phòng TCNS 
 

4. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, Người lao động 

Ban hành kèm theo công văn 

của Phòng TCNS tháng 9/2024 

Phòng TCNS 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 H6.06.04.07 
Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên 

chức qua các năm 

- Số 1447/ĐHQN-TCNS ngày 

04/8/2020 

- Số 1495/QD-ĐHQN ngày 

02/7/2021 

- Số 1223/ĐHQN-TCNS ngày 

30/6/2022 

- Số 2394/QD-ĐHQN-TCNS 

ngày 03/7/2023 

Số 4266/ĐHQN-TCNS ngày 

04/11/2024  

 

 

 

 

 

Phòng TCNS 

 

 

 

6 H6.06.04.08 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng Trường 

ĐHQN 

Số 750/QD-ĐHQN ngày 

16/5/2018 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 1982/QD-ĐHQN ngày 

11/8/2021 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức hàng năm 

- Số 1447/ĐHQN-TCNS ngày 

04/8/2020 

- Số 1495/QD-ĐHQN ngày 

02/7/2021 

- Số 1223/ĐHQN-TCNS ngày 

30/6/2022 

- Số 2394/QD-ĐHQN-TCNS 

ngày 03/7/2023 

Số 4266/ĐHQN-TCNS ngày 

04/11/2024  

 

 

 

 

 

Phòng TCNS 

 

 

4. Quyết định khen thưởng hàng năm 

- Số 2284/QD-ĐHQN ngày 

30/9/2020 

- Số 393/QD-ĐHQN ngày 

26/02/2021  

- Số 1641/QD-ĐHQN ngày 

13/7/2021 

- Số 4402/QD-BGDDT ngày 

23/11/2021 

Số 1849/QD-ĐHQN ngày 

12/7/2023 

Trường ĐHQN 

 

 

 

Bộ BGD&ĐT  

Trường ĐHQN 

 



86 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5. Quyết định về việc tặng Bằng khen của 

Bộ 

- Số 4153/QD-BGDDT ngày 

04/10/2016 

- Số 4366/QD-BGDDT ngày 

13/10/2017 

- Số 5045/QD-BGDDT ngày 

21/11/2018 

Số 205/QD-BGDDT ngày 

14/01/2021 

 

 

Bộ BGD&ĐT 

 

6. Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua của Bộ 

Số 3896/QD-BGDDT ngày 

17/11/2023 

Bộ BGD&ĐT 

 
 

7. Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua của Trường 

Số 1848/QD-ĐHQN ngày 

12/7/2023 

Trường ĐHQN 
 

8. Quyết định về việc công nhận sáng kiến 

cấp cơ sở 

Số 1599/QD-ĐHQN ngày 

26/6/2023 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

9. Thưởng bài báo trên tạp chí khoa học uy 

tín 

- Số 2961/QD-BGDDT ngày 

15/8/2018 

- Số 629/QD-BGDDT ngày 

15/3/2019 

- Số 5543/BGDDT-KHCNMT 

ngày 09/12/2019 

- Số 718/QD-BGDDT ngày 

11/3/2020 

- Số 2707/ĐHQN-KHCNHTQT 

ngày 09/12/2020 

 

 

7 H6.06.06.01 Kế hoạch tổ chức Seminar các năm học 
Danh sách từ năm 2018 đến 

2025 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 6.7 1 H6.06.01.07 

1. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện đề án vị trí 

việc làm 

 Số 1849/KH-ĐHQN ngày 

12/9/2019 

Trường ĐHQN 

 

 

 

2. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án vị trí 

việc làm 

Số 16/NQ-ĐHQN-HDT ngày 

8/4/2020 

 

Hội đồng trường 

 
 

3. Đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại 

học Quy Nhơn 
Các thông báo 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4. Đề án vị trí việc làm Trường Đại học 

Quy Nhơn giai đoạn 2023-2025 

Ban hàn kèm theo Nghị quyết 

số 08/NQ-HDT ngay 

01/03/2024 

Hội đồng trường  

5. Đề án vị trí việc làm Khoa 2024 Các bản mô tả VTVL Khoa T&TK  

6. Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm 

Trường Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2025-

2030 

Số 1762/KH-ĐHQN, ngày 

21/4/2025 
Trường ĐHQN  

2 H6.06.02.02 

 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và 

NCKH của GV 

 

Số 2287/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 

 

 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc ban hành chế độ làm 

việc của GV Trường ĐHQN 

Số 3189/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/12/2020 

Trường ĐHQN 
 

3. Thông tư quy định chế độ làm việc của 

GV cơ sở GDĐH 

 

Số 20/2020/TT-BGDĐT, ngày 

27/07/2020 

 

 

Bộ BGD&ĐT  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4. Quyết định về việc ban hành Quy định 

chế độ làm việc của GV Trường ĐHQN  

- Số 883/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2021 

- Số 1675/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/7/2021 

- Số 3959/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/11/2023 

 

 

Trường ĐHQN 

 

5. Thống kê thanh toán vượt giờ GV của 

Khoa   

Các bảng thanh toán tiền vượt 

giờ định mức 

Trường ĐHQN 
 

3 H6.06.02.03 1. Kế hoạch giảng dạy hàng năm Các năm từ 2016 đến 2024 Trường ĐHQN  

2. Thống kê giờ NCKH của GV hàng năm 
Các năm học từ 2016 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

3. Danh mục bài báo được đăng trên tạp chí 

uy tín GV của Khoa 

Các năm học từ 2019 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

4. CV về việc đăng ký biên soạn giáo trình 
Các năm từ 2020 đến 2024 Phòng 

KHCN&HTQT 
 

5. Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

tuyển chọn giáo trình giáo dục đại học  

Số 2350/QD-ĐHQN ngày 

22/7/2024 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6. Quyết định về việc cho phép sử dụng và 

lưu hành nội bộ giáo trình giáo dục đại học 

- Số 1239/QD-ĐHQN ngày 

15/5/2023 

- Số 2946/QD-ĐHQN ngày 

12/10/2023 

- Số 227/QD-ĐHQN ngày 

22/01/2024 

- Số 1315/ QD-ĐHQN ngày 

5/5/2025 

Trường ĐHQN 

 

4 H6.06.04.08 1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng Trường 

ĐHQN 

Số 750/QD-ĐHQN ngày 

16/5/2018 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

các đơn vị thuộc Trường ĐHQN 

Số 1982/QD-ĐHQN ngày 

11/8/2021 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức hàng năm 

- Số 1447/ĐHQN-TCNS ngày 

04/8/2020 

- Số 1495/QD-ĐHQN ngày 

02/7/2021 

- Số 1223/ĐHQN-TCNS ngày 

30/6/2022 

- Số 2394/QD-ĐHQN-TCNS 

ngày 03/7/2023 

Số 4266/ĐHQN-TCNS ngày 

04/11/2024  

 

 

 

 

 

Phòng TCNS 

 

 

4. Quyết định khen thưởng hàng năm 

- Số 2284/QD-ĐHQN ngày 

30/9/2020 

- Số 393/QD-ĐHQN ngày 

26/02/2021  

- Số 1641/QD-ĐHQN ngày 

13/7/2021 

- Số 4402/QD-BGDDT ngày 

23/11/2021 

Số 1849/QD-ĐHQN ngày 

12/7/2023 

Trường ĐHQN 

 

 

 

Bộ BGD&ĐT  

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5. Quyết định về việc tặng Bằng khen của 

Bộ 

- Số 4153/QD-BGDDT ngày 

04/10/2016 

- Số 4366/QD-BGDDT ngày 

13/10/2017 

- Số 5045/QD-BGDDT ngày 

21/11/2018 

Số 205/QD-BGDDT ngày 

14/01/2021 

BDG ĐT 

 

6. Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua của Bộ 

Số 3896/QD-BGDDT ngày 

17/11/2023 

Bộ BGD&ĐT 
 

7. Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

thi đua của Trường 

Số 1848/QD-ĐHQN ngày 

12/7/2023 

Trường ĐHQN 
 

8. Quyết định về việc công nhận sáng kiến 

cấp cơ sở 

Số 1599/QD-ĐHQN ngày 

26/6/2023 

Trường ĐHQN 
 



93 

 

Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

9. Thưởng bài báo trên tạp chí khoa học uy 

tín 

- Số 2961/QD-BGDDT ngày 

15/8/2018 

- Số 629/QD-BGDDT ngày 

15/3/2019 

- Số 5543/BGDDT-KHCNMT 

ngày 09/12/2019 

- Số 718/QD-BGDDT ngày 

11/3/2020 

- Số 2707/ĐHQN-KHCNHTQT 

ngày 09/12/2020 

Trường ĐHQN 

 

5 H6.06.05.04 

1. Quyết định thành lập Tổ xây dựng hồ sơ 

dự án quốc tế Erasmus+ 

- Số 3652/QD-ĐHQN ngày 

24/12/2019 

- Số 2499/QD-ĐHQN ngày 

30/9/2021 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc thành lập Tổ xây 

dựng hồ sơ dự án quốc tế IUC 

- Số 994/QD-ĐHQN ngày 

11/6/2018 

- Số 36/QD-ĐHQN ngày 

09/01/2020 

Trường ĐHQN  

3. Quyết định về việc thành lập Ban Điều 

hành Dự án Pha chuẩn bị cho chương trình 

IUC với Trường ĐHQN 

Số 1208/QD-ĐHQN ngày 

21/5/2021 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4. Quyết định về việc thành lập Tổ xây 

dựng hồ sơ dự án quốc tế IUC năm 2022 – 

Giai đoạn Phase-in năm 2021 

Số 367/QD-ĐHQN ngày 

22/02/2021 
Trường ĐHQN  

6 H6.06.07.01 1. Thông tư Quy định về quản lý đề tài 

khoa học và công nghệ cấp bộ của BGD 

ĐT 

Số 15/2024/TT-BDGDT ngày 

20/11/2024 

 

Bộ BGD&ĐT  

2. Quyết định về việc ban hành Quy định 

về quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ của Trường ĐHQN 

Số 959/QD-ĐHQN ngày 

28/4/2022 

Trường ĐHQN 

 

3. Quyết định về việc ban hành Quy định tổ 

chức và hoạt động nhóm nghiên cứu, nhóm 

nghiên cứu mạnh Trường ĐHQN 

Số 4588/QD-ĐHQN ngày 

28/12/2023 

Trường ĐHQN 

 

  4. Sổ tay nghiên cứu khoa học Ban hành theo Quyết định số 

1738/QD-ĐHQN ngày 

07/7/2022 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chuẩn/ 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H6.06.07.02 

 

Các quyết định về việc thưởng cho công bố 

khoa học có giá trị 

- Số 2981/QD-BGDDT ngày 

15/8/2018 

- Số 629/QD-BGDDT ngày 

15/3/2019 

- Số 718/QD-BGDDT ngày 

11/3/2020 

- Số 2157/QD-BGDDT ngày 

05/08/2022 

- Số 566/QD-BGDDT ngày 

23/02/2023 

- Số 495/QD-BGDDT ngày 

02/02/2024 

- Số 3532/QD-BGDDT ngày 

18/10/2024 

 

 

Bộ BGD&ĐT 

 

8 H6.06.07.03 

 

Các mẫu hướng dẫn NCKH và viết giáo 

trình 

Các mẫu HD Trường ĐHQN 
 

9 H6.06.07.04 Thông báo tổ chức Hội nghị Toán học 

Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 5 

Số 1397/TB-DHKH ngày 

28/12/2023 

ĐHKH 
 

10 H6.06.07.05 

 

Quyết định phê duyệt kết quả xét tặng Giải 

thưởng công trình Toán học xuất sắc 

Số 4399/QD-BGDDT ngày 

21/12/2023 

Bộ BGD&ĐT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 7       

Tiêu chí 7.1 

1 H7.07.01.01 

1- Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN ngày 

07/02/2017 
Trường ĐHQN  

2- Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch 

chiến lược phát triển Trường ĐHQN giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

- Số 04/NQ-HĐT ngày 

20/01/2017 

- Số 23/NQ-HĐT ngày 

29/6/2022 

Hội đồng trường  

3- Quyết định về việc triển khai thực hiện 

Đề án đổi mới cơ cấu tổ chức Trường 

ĐHQN giai đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn 

2030 

Số 848/QĐ-ĐHQN ngày 

15/06/2019 
Trường ĐHQN  

4. Đề án nâng cao chất lượng đào tạo và 

NCKH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện GD ĐT giai đoạn 2015-2020 

Số 01-ĐA/ĐU, ngày 

27/6/2016 

Đảng ủy Trường 

ĐHQN 
 

2 H7.07.01.02 

1. Đề án đổi mới cơ cấu tổ chức Trường 

Đại học Quy Nhơn 
Năm 2019 Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc thực hiện chính 

sách thu hút nhân lực đối với giảng viên 

được tuyển dụng mới tại trường ĐHQN giai 

đoạn 2022-2025 

Số 3191/QĐ-ĐGQN ngày 

21/6/2022 
Trường ĐHQN  

  
3. Đề án việc làm trường DHQN giai 

đoạn 2023-2025 (sửa đổi, bổ sung) 

Số 08/NQ-HĐT ngày 

01/3/2024 
Hội đồng trường  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 H7.07.01.03 

1-Quy chế tuyển dụng sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức Trường ĐHQN 

Số 2568/QĐ-ĐGQN ngày 

01/12/2017 

Số 12/NQ-HĐT ngày 29/3/2024 

Trường ĐHQN 

 

Hội đồng trường 

 

2-Các công văn V/v góp ý Dự thảo quy chế 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý và bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, 

từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm viên chức 

giữ chức vụ quản lý các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường ĐHQN 

- Số 1702/ĐHQN-TCCB, 

ngày 09/10/2017 

- Số 909/ĐHQN-TCCB, ngày 

03/05/2019 

Trường ĐHQN 

 

3- Nghị quyết về việc ban hành Quy chế 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Trường ĐHQN  

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 

12/4/2021 

-  Số 12/NQ-HĐT ngày 

29/3/2024 

Trường ĐHQN  

 

4- Quyết định về việc ban hành quy chế và 

Quy chế nâng bậc lương, người lao động 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ Trường ĐHQN 

Số 2567/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHQN  
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4 H7.07.01.04 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định về việc cử viên chức, người lao 

động tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ hàng năm 

 

 

 

 

 

 

- Số 1633/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/9/2017 

- Số 440/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/3/2018 

- Số 1455/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/7/2018 

- Số 2237/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/10/2018 

- Số 2356/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/10/2018 

- Số 2553/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/11/2018 

- Số 2763/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/11/2018 

- Số 25/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/01/2019 

- Số 85/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/01/2019 

- Số 766/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/5/2019 

- Số 2062/QĐ-ĐHQN, ngày 

05/8/2019 

 

 

 

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 2503/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/8/2019 

- Số 2765/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/10/2019 

- Số 3159/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/11/2019 

- Số 3416/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/12/2019 

- Số 03/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/01/2020 

- Số 934/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/6/2020 

- Số 2313/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/10/2020 

- Số 2613/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/11/2020 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 H7.07.01.05 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ của Trường ĐHQN 

- Số 129/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/01/2016 

- Số 2288/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 

Trường ĐHQN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các Quyết định về việc sửa đổi Quy chế 

chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết 

định số 2288/QĐ-ĐHQN ngày 28/11/2016 

của Trường ĐHQN hàng năm 

- Số 749/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/04/2019 

- Số 2055/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/10/2019 

- Số 3221/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2019 

- Số 875/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/4/2021 

- Số 914/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/4/2021 

- Số 1253/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/5/2021 

- Số 1478/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/6/2021 

-Số 35/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/4/2024 

 

6 H7.07.01.06 
1- Đề án đổi mới hoạt động Trung tâm 

Thông tin Tư liệu theo hướng hiện đại 

Tháng 03/2016 

 

Trung tâm Số và 

Học liệu  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2- Thông tin đưa thư viện số trường ĐHQN 

đi vào hoạt động 

Số 65/TB-ĐHQN ngày 

20/1/2021 

Trung tâm 

TTTL  

7 H7.07.01.07 
Thống kê và danh sách trích ngang đội ngũ 

nhân viên Trung tâm Thông tin tư liệu 
Tháng 03/2023 Trường ĐHQN  

8 H7.07.01.08 

1- Kết quả khảo sát sự hài lòng của học viên 

về hoạt động hỗ trợ đào tạo 

Từ năm học 2019-2020 đến 

2023-2024 
Trường ĐHQN  

2- Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người 

học đối với dịch vụ giáo dục công 2019 

Số 42/KH-ĐHQN ngày 

10/01/2020 
Trường ĐHQN  

3- Phiếu khảo sát, dữ liệu gốc và kết quả 

khảo sát ý kiến phản hồi của bạn đọc thư 

viện năm 2016 

Năm 2016 
Trung tâm 

TTTL  

9 H7.07.01.09 

1. Giao diện Thư viện trường http://lib.qnu.edu.vn/ 

Trung tâm TTTL  

2. Giao diện tài liệu số của Thư viện trường http://lib.qnu.edu.vn/ 

3. Hướng dẫn tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu Ngày 22/3/2016 

4. Đề án đổi mới hoạt động Trung tâm thông 

tin tư liệu theo hướng hiện đại 
Ngày 09/6/2016 

5. Quy trình bổ sung tài liệu Ngày 29/10/2020 

6. Danh mục bổ sung sách mới đến tháng 

9/2020 
Ngày 29/10/2020 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7- Tổng hợp tình hình công tác bạn đọc Năm 2012-2016  

8- Kế hoạch cải tiến chất lượng dịch vụ thư 

viện 
Ngày 29/03/2018  

10 H7.07.01.10 

Thống kê về đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật 

viên, nhân viên của Trường ĐHQN 

kèm theo Danh sách trích ngang Hồ sơ đội 

ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên 

của Trường ĐHQN 

Tháng 03/2023 
Phòng TC-NS 

 
 

11 H7.07.01.11 

1-Danh sách trích ngang và Hồ sơ lý lịch đội 

ngũ nhân viên Khoa T&TK 
Tháng 3/2023 Khoa T&TK  

2-Kết quả xếp loại đội ngũ nhân viên Khoa 

T&TK hằng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024  
Trường ĐHQN  

3. Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2023-

2025 trường ĐHQN  

3- Đề án vị trí việc làm mới nhất của Khoa 

3/2024 

Số 08/NQ-HĐT ngày 

01/3/2024 

Trường ĐHQN 

 

HĐT 

 

12 H7.07.01.12 
Kết quả xếp loại đội ngũ nhân viên của 

Trường ĐHQN hằng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

13 H7.07.01.13 

1-Kết quả khảo sát sự hài lòng của học viên 

về đội ngũ nhân viên hỗ trợ 

Năm 2021, Năm 2022, Năm 

2023, Năm 2024 
Trường ĐHQN  

2-Kết quả khảo sát học viên sắp tốt nghiệp 

về chất lượng ngành học 

Năm 2022, Năm 2023, Năm 

2024 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3- Phiếu khảo sát và Báo cáo kết quả khảo 

sát GV về đội ngũ nhân viên hàng năm 

- Số 19/BC-KTĐBCL, ngày 

20/9/2019 

- Số 2555/ BC-KTĐBCL, 

ngày 30/10/2020 

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 

20/01/2022 

Phòng  

KT&BĐCL  

14 H7.07.01.14 

1- Kết quả khảo sát sự hài lòng của HV đối 

với hoạt động hỗ trợ đào tạo của đội ngũ 

nhân viên 

Năm 2022, năm 2023, năm 

2024 
Trường ĐHQN  

2- Kết quả khảo sát học viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo hằng năm 

Năm 2022, năm 2023, năm 

2024 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 7.2 

1 H7.07.02.01 
Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức trường ĐHQN 

- Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày  

01/12/2017 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 

12/4/2021 

- Số 12/NQ-HĐT ngày 

29/3/2024 

Trường ĐHQN 

 

Hội đồng trường 

 

2 H7.07.02.02 

Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 

miễn nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý các 

đơn vị trực thuộc trường ĐHQN 

Số 2105/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/8/2014 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 H7.07.02.03 

1-Công văn về việc góp ý cho Dự thảo “Quy 

chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức” 

Số 255/ĐHQN-TCCB, ngày 

14/02/2014 

Trường ĐHQN 

 
 

 2-Công văn về việc góp ý cho Dự thảo 

“Quy định bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý các đơn 

vị trực thuộc trường ĐHQN” 

Số 1310/ĐHQN-TCCB,  ngày 

07/8/2017 

Trường ĐHQN 

 

3- Các công văn V/v góp ý Dự thảo quy chế 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý và bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức 

vụ,từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm viên 

chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường ĐHQN 

- Số 1702/ĐHQN-TCCB, 

ngày 09/10/2017 

- Số 909/ĐHQN-TCCB, ngày 

03/05/2019 

Trường ĐHQN 

 

4 H7.07.02.04 

Tờ trình đề nghị tuyển dụng viên 

chức của các đơn vị trong 

Trường 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

5 H7.07.02.05 

 1. Văn bản về việc xây dựng Đề án vị trí 

việc làm của đơn vị 

Số 5952/ĐHQN-TCCB, ngày 

19/11/2015 

Phòng  

TC-NS 
 

2. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện Đề án vị 

trí việc làm của đơn vị Trường ĐHQN năm 

2019 

Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 

12/09/2019 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án vị trí 

việc làm và ban hành Danh mục vị trí việc 

làm của Trường ĐHQN (Kèm theo Đề án 

Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều 

kiện làm việc của từng vị trí) 

Số 16/NQ-ĐHQN-HĐT, ngày  

08/04/2020 

Số 21/NQ-ĐHQN-HĐT, ngày  

25/04/2024 

Hội đồng trường  

6 H7.07.02.06 

1- Các thông báo và kế 

hoạch tuyển dụng viên chức 

hằng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

2- Trang web công khai kế hoạch tuyển 

dụng viên chức  
http://ptccb.qnu.edu.vn  Trường ĐHQN  

7 H7.07.02.07 

1-Các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

dụng viên chức hằng năm  

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

2-Các Quyết định thành lập ban kiểm tra, sát 

hạch các ứng viên dự xét tuyển viên chức 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

8 H7.07.02.08 

1-Kết quả thi tuyển, xét 

tuyển viên chức hằng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

2-Trang web công khai kết quả thi tuyển, xét 

tuyển viên chức 
http://ptccb.qnu.edu.vn Trường ĐHQN  

9 H7.07.02.09 
1-Các kế hoạch tuyển dụng viên chức 

Trường ĐHQN hằng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

http://ptccb.qnu.edu.vn/
http://ptccb.qnu.edu.vn/
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2-Các Quyết định tuyển 

dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên 

hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 7.3 

1 H7.07.03.01 
Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức trường ĐHQN 

- Số 2568/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 

- Số 18/NQ- ĐT/ngày 

12/04/2021 

- Số 12/NQ-HĐT ngày 

29/3/2024 

Trường ĐHQN  

2 H7.07.03.02 

1. Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng Trường Đại học Quy Nhơn 

- Số 2525/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/12/2016 

- Số 750/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/05/2018 

Trường ĐHQN  

2. Các văn bản hướng dẫn về việc đánh giá, 

xếp loại viên chức hằng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

Phòng  

TC-NS 
 

  

3. Quyết định về việc ban hành Quy chế 

đánh giá xếp loại chất lượng năm 2024 đối 

với đơn vị và công chức, viên chức, người 

lao động của Bộ GD&ĐT 

 Số 3086/QĐ-BGDĐT ngày 

23/10/2024 
Bộ GDĐT  

3 H7.07.03.03 
Kết quả khảo sát sự hài lòng đối với hoạt 

động hỗ trợ đào tạo của đội ngũ nhân viên 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 H7.07.03.04 

1- Các bản tự đánh giá, bản nhận xét của cấp 

trên 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

Trường ĐHQN 

 
 

2- Các biên bản họp nhận xét, đánh giá, xếp 

loại viên chức hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

 

Trường ĐHQN 
 

3-Thông báo kết quả đánh 

giá, phân loại công chức, 

viên chức hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

5 H7.07.03.05 
Kết quả đánh giá đội ngũ nhân viên hằng 

năm  

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

6 H7.07.03.06 
Thống kê và các báo cáo sáng kiến của đội 

ngũ chuyên viên 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

7 H7.07.03.07 

Thống kê các danh hiệu thi 

đua khen thưởng của đội ngũ nhân viên hằng 

năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

Tiêu chí 7.4 1 H7.07.04.01 

Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức trường ĐHQN 

 

- Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 

12/04/2021 

- Số 12/NQ-HĐT ngày 

29/3/2024 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H7.07.04.02 

1. Công văn về việc đề xuất nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội 

ngũ nhân viên các đơn vị 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

Phòng  

TC-NS 
 

2. Đề án nâng cao chất lượng đào tạo và 

NCKH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện GD ĐT giai đoạn 2015-2020 

Số 01-ĐA/ĐU, ngày 

27/6/2016 

Đảng ủy Trường 

ĐHQN 
 

3 H7.07.04.03 

1-Kế hoạch Tổ chức Hội thảo "Bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực tổ chức tuyển dụng, duy 

trì và đào tạo đội ngũ giảng viên, nhân viên 

thuộc phạm vi quản lý" (thuộc Dự án FCB) 

tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số:1551/KH-ĐHQN, ngày 

19/7/2018 
Trường ĐHQN  

Quyết định về việc cử chuyên viên học lớp 

"Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước 

ngạch Chuyên viên chính" do Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại Thành phố Hồ 

Chí Minh phối hợp tổ chức tại Trường Đại 

học Quy Nhơn 

Số 440 /QĐ-ĐHQN, ngày 

27/3/2018 
Trường ĐHQN  

3. Quyết định về việc cử cán bộ tham dự 

khóa tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh 

2237/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/10/2018 
Trường ĐHQN  

4- Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho đối tượng 4 Trường 

Đại học Quy Nhơn 

Số 1185/KH-ĐHQN, ngày 

17/7/2018 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5- Quyết định về việc cử viên chức tham dự 

Hội nghị thường niên lần thứ 17 của Liên 

hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin 

KH\&CN tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Số 2062 /QĐ-ĐHQN, ngày 

05/8/2019 
Trường ĐHQN  

6- Quyết định về việc cử viên chức tham dự 

và báo cáo Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 85/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/01/2019 
Trường ĐHQN  

7- Quyết định về việc cử viên chức tham dự 

tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 315/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/11/2019 
Trường ĐHQN  

8- Quyết định về việc cử viên chức tham dự 

tập huấn sử dụng hệ thống  phần mềm 

Số 25/ĐHQN-TCCB, ngày 

04/01/2019 

Phòng  

TC-NS 
 

9- Quyết định về việc cử viên chức tham dự 

kỳ thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 

2019 

Số 3416/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/12/2019 
Trường ĐHQN  

10- Quyết định về việc cử viên chức tham 

gia Lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra 

các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tại Hà Nội 

Số 766 /QĐ-ĐHQN, ngày 

02/05/2019 
Trường ĐHQN  

11- Quyết định về việc cử viên chức tham 

dự Hội nghị tập huấn công tác Văn thư, Lưu 

trữ tại Hà Nội 

Số 2503/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/08/2019 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

12- Quyết định về việc cử viên chức tham 

dự Khóa đào tạo thứ 39 của Mạng lưới các 

Truờng Đại học Đông Nam Á về đánh giá 

CTĐT tại Bangkok, Thái Lan 

Số 2756/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/10/2019 
Trường ĐHQN  

  
13- Các quyết định cử đi hợp tác nghiên 

cứu 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

 

 
 

 

14- Quyết định về việc cử viên chức 

tham gia Chương trình Tập huấn Tăng 

cường khả năng ứng dụng G Suite cho 

giáo dục tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số:2613/QĐ-ĐHQN, ngày 

04/11/2020 
Trường ĐHQN  

15- Quyết định về việc cử viên chức 

tham dự khóa tập huấn tại Thành phố Đà 

Nẵng 

 Số: 934 /QĐ-ĐHQN ngày 

10/6/2020 

 

Trường ĐHQN  

16- Quyết định về việc cử viên chức 

tham dự Hội nghị tại thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Số:2313/QĐ-ĐHQN ngày 

02/10/2020 

 

Trường ĐHQN  

17- Quyết định và Danh sách viên chức 

tham gia tập huấn thực hành đo lường 

đánh giá mức đọ người học đạt được các 

chuẩn đầu ra chương trình đào tạo taih 

trường ĐHQN 

Số: 1716/QĐ-ĐHQN ngày 

23/7/2021 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

18- Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 

năm 2022 (lần 2) dành cho lãnh đạo, 

quản lý cấp khoa và bộ môn thuộc 

Trường 

Số: 2402/KH-ĐHQN, ngày 

01/12/2022 
Trường ĐHQN  

  

19- Quyết định vê việc cử viên chức 

tham gia khóa Bồi dưỡng đối với lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại 

Trường Đại học Quy Nhơn 

Số: 3192/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/10/2022 
Trường ĐHQN  

20- Quyết định về việc cử viên chức 

tham gia khóa Bồi dưỡng đối với lãnh 

đạo, quản lý cấp phò̀ng và tương đương 

(đọ̀t 2) năm 2022 dành cho lãnh đạo, 

quản lý cấp khoa và bộ môn thuộc 

Trường tổ chức tại Trường Đại học Quy 

Nhơn 

Số: 3788/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/12/2022 
Trường ĐHQN  

21- Quyết định về việc cử viên chức 

tham gia khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản 

lý cấp phòng năm 2022 tại Trường Đại 

học Quy Nhơn 

Số: 1313/QĐ-ĐHQN ngày 

30/5/2022 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

22- Quyết định về việc cử viên chức 

tham dự Hội nghị, tập huấn tại Trường 

Đại học Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

Số: 2099/QĐ-ĐHQN ngay 

07/8/2023 
Trường ĐHQN  

  

23- Quyết định về việc cử viên chức và 

nhân viên tham gia tập huấn "Xây dựng 

kịch bản sự phạm và đánh giá khóa học 

E-learning" 

Số: 4069/QĐ-ĐHQN ngày 

08/12/2023 
Trường ĐHQN  

24- Quyết định về việc cử viên chức 

tham dự tập huấn công tác tổ chức cán bộ 

tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Số: 1309/QĐ-ĐHQN ngày 

23/5/2023 
Trường ĐHQN  

25- Quyết định về việc cử viên chức 

tham dự tập huấn công tác quản lý văn 

bằng, chứng chỉ tại Thành phố Cần Thơo' 

Số: 3000/QĐ-ĐHQN ngày 

16/10/2023 
Trường ĐHQN  

26- Quyết định về việc cử viên chức 

tham gia chạy thử nghiệm, tập huấn các 

phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 

2024 tại Thành phố Cần Thơ 

Số: 1320/QĐ-ĐHQN ngày 

03/5/2024 
Trường ĐHQN  

4 H7.07.04.04 
1-Thông báo về việc đăng ký sáng kiến 

cấp Trường hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

2- Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến, 

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài 

NCKH làm cơ sở xét danh hiệu thi đua, 

khen thưởng hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
 Trường ĐHQN  

3-Quyết định công nhận sáng kiến có hiệu 

áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở hàng 

năm   

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

4- Danh mục các đề tài NCKH các cấp 
Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

5 H7.07.04.05 
Thống kê kinh phí dành cho hoạt động đào 

tạo và phát triển đội ngũ nhân viên 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

6 H7.07.04.06 
1. Quyết định về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ của Trường ĐHQN 

- Số 129/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/01/2016 

- Số 2288/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 

Trường ĐHQN  



114 

 

  

2. Các Quyết định về việc sửa đổi Quy chế 

chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết 

định số 2288/QĐ-ĐHQN ngày 28/11/2016 

của Trường ĐHQN hàng năm 

 

- Số 193/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/02/2017 

- Số 1988/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/10/2017 

- Số 116/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/01/2018 

- Số 2440/QĐ-ĐHQN, ngày 

22/10/2018 

- Số 749/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/04/2019 

- Số 2055/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/10/2019 

- Số 3221/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2019 

- Số 875/QĐ-ĐHQN, ngày 

12/4/2021 

- Số 914/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/4/2021 

- Số 1253/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/5/2021 

- Số 1478/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/6/2021 

- Số 2554/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/8/2022 

Trường ĐHQN   
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 3444/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/10/2022 

- Số 3880/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/12/2022 

- Số 2098/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/8/2023 

- Số 35/QĐ-ĐHQN, ngày 

31/01/2024 

Tiêu chí 7.5 1 H7.07.05.01 

1- Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức trường ĐHQN 

- Số 2568/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/12/2017 

- Số 18/NQ-HĐT, ngày 

12/04/2021 

- Số 12/NQ-HĐT ngày 

29/3/2024 

Trường ĐHQN  

2- Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng Trường Đại học Quy Nhơn 

- Số 2525/QĐ-ĐHQN, ngày 

14/12/2016; 

-Số 750/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/5/2018 

-Số 4031/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/01/2024 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3- Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

ThS 
Số 2705/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/10/2021 
Trường ĐHQN  

4- Quyết định về việc thành lập tổ soạn 

thảo Quy định về tuyển sinh và đào tạo 

trình độ ThS trường ĐHQN 

Số 991/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/04/2021 
Trường ĐHQN   

5- Quyết định về việc ban hành quy chế tổ 

chức hoạt động của Trường ĐHQN 
- Số 1937/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/10/2017 

- Số 15/NQ-ĐHQN-HĐT, 

ngày 26/03/2020 

- Số 12/NQ-HĐT ngày 

08/12/2020 

Trường ĐHQN; 

 

Hội đồng trường 

 

2 H7.07.05.02 

1. Văn bản về việc xây dựng Đề án vị trí việc 

làm của đơn vị 
Số 5952/ĐHQN-TCCB, ngày 

19/11/2015 
Trường ĐHQN  

2. Kế hoạch bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí 

việc làm của đơn vị Trường ĐHQN năm 

2019 

Số 1849/KH-ĐHQN, ngày 

12/09/2019 
Trường ĐHQN  

3. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án vị trí 

việc làm và ban hành Danh mục vị trí việc 

làm của Trường ĐHQN  

Số 16/NQ-ĐHQN-HĐT, ngày 

08/04/2020 
Hội đồng trường  

4. Đề án việc làm trường DHQN giai 

đoạn 2023-2025 (sửa đổi, bổ sung) 

Số 08/NQ-HĐT ngày 

01/3/2024 
Hội đồng trường  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 H7.07.05.03 

Quy định về việc xét nâng bậc lương trước 

thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao 

Số 2567/QĐ-ĐHQN ngày 

01/12/2017 

Số 4026/QĐ-ĐHQN ngày 

05/12/2023 

Trường ĐHQN  

Các công văn về việc nâng bậc lương và phụ 

cấp  trước thời hạn 
 Năm 2020 đến 2024 Trường ĐHQN  

Các biên bản xét nâng bậc lương và phụ cấp  

trước thời hạn 
 Năm 2020 đến 2024 Trường ĐHQN  

4 H7.07.05.04 

1-Quy định Chức năng nhiệm vụ của trợ lý, 

thư ký  
Năm 2020, 2023 Khoa T &TK  

2-Bảng phân công nhiệm vụ của đội ngũ 

nhân viên theo Kế hoạch công tác hằng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Khoa T &TK  

3-Bảng mô tả vị trí công việc của trợ lý, thư 

ký 
Năm 2020, 2023 Khoa  T &TK  

4-Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và 

phương hướng công tác từng năm học của 

Khoa T&TK   

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Khoa T &TK  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

5. Thông báo về việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức và người lao động hàng 

năm 

- Số 7146/ĐHQN-TCCB, 

ngày 24/12/2015 

- Số 2544/ĐHQN-TCCB, 

ngày 16/12/2016 

- Số 1215/ĐHQN-TCCB, 

ngày 22/05/2018 

- Số 1075/ĐHQN-TCCB, 

ngày 23/05/2019 

- Số 1282/ĐHQN-TCNS, 

ngày 07/07/2020 

- Số 1788/ĐHQN-TCNS, 

ngày 09/06/2021 

Tổng hợp các năm học từ năm 

học 2019-2020 đến năm học 

2023-2024 

Trường ĐHQN  

6. Các bản tự đánh giá, xếp loại chất lượng 

của nhân viên hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Khoa T&TK  

5 H7.07.05.05 

Biên bản họp Khoa về việc bình xét và công 

nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Khoa T&TK  

6 H7.07.05.06 
1-Các Quyết định về việc công nhận danh 

hiệu thi đua khen thưởng hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

 

2- Các Quyết định về việc khen thưởng và 

về việc công nhận danh hiệu thi đua hàng 

năm 

- Số 946/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/06/2016 

- Số 945/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/06/2016 

- Số 900/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/06/2017 

- Số 899/QĐ-ĐHQN, ngày 

29/06/2017 

- Số 1535/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/08/2017 

- Số 1188/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/07/2018 

- Số 1189/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/07/2018 

- Số 1585/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/07/2019 

- Số 1584/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/07/2019 

- Số 2284/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/9/2020 

- Số 2285/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/9/2020 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H7.07.05.07 

Các văn bản, biên bản lấy ý kiến góp ý cho 

các bản Dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức Trường ĐHQN, 

Quy định về công tác thi đua khen thưởng 

Trường ĐHQN và Quy định về việc xét 

nâng bậc lương trước thời hạn 

 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

8 H7.07.05.08 

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 

mới kèm Nghị quyết Hội nghị viên chức 

hàng năm của Khoa 

 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Khoa T&TK  

 

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 

mới kèm Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên 

chức và người lao động hàng năm của 

Trường 

 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 8       

Tiêu chí 8.1 

1 H8.08.01.01 

Đề án tuyển sinh hàng năm - Số 1864/ĐA-ĐHQN, ngày 

9/4/2024 

- Số 345/ĐA-ĐHQN, ngày 

22/3/2023 

- Số 1182/ĐA-ĐHQN, ngày 

22/6/2022 

- Số 332/ĐA-ĐHQN, ngày 

6/4/2021 

- Số 1233/ĐA-ĐHQN, ngày 

25/6/2020 

Trường ĐHQN  

2 H8.08.01.02 
Thông báo xét tuyển, mức điểm, phương 

án hàng năm 

Số 104/TB-HĐTS, ngày 

30/8/2024 

 

Trường ĐHQN 

 

3 H8.08.01.03 
Thông báo  điểm xét tuyển học bạ và 

ĐGNL 

Số 1012/TB-ĐHQN ngày 

16/5/2019 

Số 616/TB-ĐHQN ngày 

8/5/2020 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Số 213/TB-ĐHQN ngày 

12/3/2021 

Số 1012/TB-ĐHQN ngày 

25/5/2022 

Số 1950/TB-ĐHQN ngày 

19/5/2024 

Số 104/TB-HĐTS ngày 

30/8/2024 

4 H8.08.01.04 Thông báo  phương án TS 

Số 671/TB-ĐHQN ngày 

18/5/2020 

Số 03/TB-HĐTS ngày 

29/1/2021 

Số 04/TB-ĐHQN ngày 

27/1/2022 

Trường ĐHQN 

 

 5 H8.08.01.05 KH tư vấn TS 

Số 737/QĐ-ĐHQN ngày 

26/3/2021 

Số 797/QĐ-ĐHQN ngày 

2/4/2021 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Số 211/KH-ĐHQN ngày 

28/2/2022 

Số 3344/KH-ĐHQN ngày 

23/12/2021 

6 H8.08.01.06 
Chương trình tư vấn TS, QĐ thành lập 

BTVTS trực tuyến 

Số 1272/QĐ-ĐHQN ngày 

26/5/2022 

Số 211/KH-ĐHQN ngày 

28/2/2022 

Số 290/KH-ĐHQN ngày 

17/3/2022 

Trường ĐHQN 

 

7 H8.08.01.07 Lịch TS công bố trên website Website Trường ĐHQN  

8 H8.08.01.08 Công bố chỉ tiêu TS trên website Website Trường ĐHQN  

9 H8.08.01.09 
KH tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp 

và TS ĐH 

Số 274/QĐ-ĐHQN ngày 

20/2/2019 

Trường ĐHQN 
 

10 H8.08.01.10 Các ấn phẩm TS 
Số 3391/KH-ĐHQN ngày 

31/12/2021 

Trường ĐHQN 
 

11 H8.08.01.11 Cẩm nang TS 
Cẩm nang 2020 

Cẩm nang 2022 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

12 H8.08.01.12 
KH và QĐ thành lập tổ soạn thảo đề án TS 

và quy chế TS 

Số 515/QĐ-ĐHQN ngày 

8/3/2023 

Số 240/QĐ-ĐHQN ngày 

10/2/2023 

Trường ĐHQN 

 

13 H8.08.01.13 
các thống kê nguyện vọng và phản hồi của 

SV về công tác TS 

Số 2089/QĐ-ĐHQN ngày 

26/12/2022 

Trường ĐHQN 
 

14 H8.08.01.14 
QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển và DS 

trúng tuyển 

Số 2576/QĐ-ĐHQN ngày 

8/10/2021 

Trường ĐHQN 
 

       

Tiêu chí 8.2 

1 H8.08.02.01 

Thống kê kết quả tuyển sinh năm 2018-

2022 

Thống kê kết quả tuyển sinh 

năm 2018-2022 
Trường ĐHQN  

Báo cáo thống kê tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học, 

học lại các CTĐT giai đoạn 2017-2022 

Báo cáo thống kê, ngày 

2/2/2023 
Trường ĐHQN  

2 H8.08.02.02 

-Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 

-Báo cáo về tổng kết công tác tuyển sinh 

đại học 

Các biên bản 2018-2022 

Trường ĐHQN  

3 H8.08.01.01 

Đề án tuyển sinh hàng năm - Số 1864/ĐA-ĐHQN, ngày 

9/4/2024 

- Số 345/ĐA-ĐHQN, ngày 

22/3/2023 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 1182/ĐA-ĐHQN, ngày 

22/6/2022 

- Số 332/ĐA-ĐHQN, ngày 

6/4/2021 

- Số 1233/ĐA-ĐHQN, ngày 

25/6/2020 

 

4 H8.08.01.02 
Thông báo xét tuyển, mức điểm, phương án 

hàng năm 

Số 104/TB-HĐTS, ngày 

30/8/2024 

Trường ĐHQN 
 

5 H8.08.01.03 
Thông báo  điểm xét tuyển học bạ và 

ĐGNL 

Số 1012/TB-ĐHQN ngày 

16/5/2019 

Số 616/TB-ĐHQN ngày 

8/5/2020 

Số 213/TB-ĐHQN ngày 

12/3/2021 

Số 1012/TB-ĐHQN ngày 

25/5/2022 

Số 1950/TB-ĐHQN ngày 

19/5/2024 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Số 104/TB-HĐTS ngày 

30/8/2024 

  H8.08.01.04 Thông báo  phương án TS 

Số 671/TB-ĐHQN ngày 

18/5/2020 

Số 03/TB-HĐTS ngày 

29/1/2021 

Số 04/TB-ĐHQN ngày 

27/1/2022 

Trường ĐHQN 

 

       

Tiêu chí 8.3 

1 H8.08.03.01 
Quy định về chức năng, và nhiệm vụ các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Quy Nhơn 

- Số 45/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/01/2012 

 - Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/06/2020 

- Số 1816/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/07/2023 

Trường ĐHQN  

2 H8.08.03.02 
Quy định về công tác cố vấn học tập 

 

Số 2558/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2018 
Trường ĐHQN  

3 H8.08.03.03 

1. QĐ ban hành quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần đào tạo ĐH 

2. Quy định về công tác sinh viên 

Số 3/QĐ-ĐHQN ngày 

3/1/2012 Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

3. Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá kết 

quả rèn luyện của người học được đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy 

Số 671/QĐ-ĐHQN ngày 

23/5/2016 

Số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 

12/5/2015 

4 H8.08.03.04 

Giao diện phần mềm quản lý tín chỉ cho 

sinh viên 
Ảnh chụp Trường ĐHQN  

3. Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ 

của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành chương trình 

ĐH 

- Kèm theo thông tư số 

07/2015/TT- BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

- Kèm theo thông tư số 

17/2021/TT-BGDĐT, ngày 

22/06/2021 

Bộ GD&ĐT  

4. Thông tư ban hành Quy định điều kiện, 

trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình 

chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ ĐH 

Số 22/2017/TT- BGDĐT, 

ngày 06/09/2017 
Bộ GD&ĐT  

5 
H8.08.03.05 

 

 Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh 

đào tạo ĐH 

-Số 2705/QĐ-ĐHQN, ngày 

21/10/2021 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

-Số 926/QĐ-ĐHQN, ngày 

25/04/2022 

  6 
H8.08.03.06 

 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành TUD 

 

2. CTĐT trình độ ĐH ngành TUD 

 

3. CTĐT trình độ ĐH ngành TUD 

- Số 3642/QĐ-ĐHQ,  ngày 

23/12/2019 

- Số 3217/QĐ-ĐHQN ngày 

03/12/2021 

Số 2016/QĐ-ĐHQN ngày 

31/7/2023 

Trường ĐHQN  

7 

 

H8.08.03.07 

 

1. Phần mềm Quản lý Đào tạo theo học chế 

tín chỉ cho Trường ĐHQN 
Ảnh chụp thực tế  

Phòng Đào tạo 

SĐH 
 

2. Tờ trình về việc mua sắm phần mềm 

Quản lý tuyển sinh và đào tạo Sau đại học 

Số 206 – 1/TTr-CSVC ngày 

27 tháng 12 năm 2021. 

Phòng Cơ sở vật 

chất. 
 

3. Thông báo kết luận Hiệu trưởng về việc 

đưa vào sử dụng phần mềm quản lý đào tạo 

và tuyển sinh  

Số 428/TB-ĐHQN ngày 08 

tháng 4 năm 2022 

Trường ĐHQN 

 

8 H8.08.03.08 

1. Bảng điểm đào tạo ĐH ngành TUD                                                                                                                                                                                                                                                           
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp 

và cấp bằng ĐH cho SV hàng năm 

- Số 3700/QĐ -ĐHQN, ngày 

02/12/2022;  
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

9 H8.08.03.09 

Quyết định gia hạn, kéo dài thời gian đào 

tạo đối với SV ngành TUD 

Số 3642/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/12/2019 
Trường ĐHQN  

Quyết định cho SV thôi học 
Số 3217/QĐ-ĐHQN, ngày 03 

tháng 12 năm 2021 
  

10 H8.08.03.10 

1. Các kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của HVCH về hoạt động giảng dạy của GV 

và về CTĐT trình độ ĐH ngành TUD hàng 

năm 

- Số 112/KH-ĐHQN, ngày 

17/01/2019 

- Số 56/KH-ĐHQN, ngày 

13/01/2020 

- Số 36/KH-ĐHQN, ngày 

15/01/2021 

- Số 1501/KH-ĐHQN, ngày 

16/08/2022 

- Số 1838/KH-ĐHQN, ngày 

10/10/2022 

Trường ĐHQN  

       

Tiêu chí 8.4 1 H8.08.04.01 

Quy định chức năng và nhiệm vụ các đơn 

vị trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 1816/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/07/2023 
Trường ĐHQN  

Đề án tuyển sinh 2023 
Số 345/ĐA-ĐHQN ngày 

22/03/2023 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Kế hoạch đón tiếp SV K46 chính quy 
Số 2758/KH-ĐHQN, ngày 

25/08/2023 
Trường ĐHQN  

Kế hoạch đón tiếp SV K45 chính quy 
Số 1699/KH-ĐHQN ngày 

21/9/2022 
Trường ĐHQN  

5 H8.08.04.02 
Quyết định thành lập trung tâm Tư vấn 

tuyến sinh và quan hệ doanh nghiệp 

Số 2823/ QĐ-ĐHQN, ngày 

02/11/2021 
Trường ĐHQN  

6 H8.08.04.03 

1. Kế hoạch “Ngày hội việc làm” 

 

2. Báo cáo kết quả “Ngày hội việc làm” 

Số 354/KH-ĐHQN, ngày 

29/2/2024 

Số 2868/BC-ĐHQN, ngày 

16/9/2024 

Trường ĐHQN  

6 H8.08.04.04 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành TUD 

 

 

2. CTĐT trình độ ĐH ngành TUD 

 

 

3. CTĐT trình độ ĐH ngành TUD 

- Số 3642/QĐ-ĐHQ,  ngày 

23/12/2019 

 

- Số 3217/QĐ-ĐHQN ngày 

03/12/2021 

 

- Số 2016/QĐ-ĐHQN ngày 

31/7/2023 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H8.08.04.05 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức hoạt 

động thực tập đối với chương trình đào tạo 

trình độ ĐH ngành TUD 

Số 1180/QĐ-ĐHQN ngày 

16/05/2022 
Trường ĐHQN  

8 H8.08.04.06 

Danh sách các cơ sở đào tạo, các doanh 

nghiệp phối hợp/ liên kết với Trường 

ĐHQN trong việc hỗ trợ đào tạo, thực 

hành, thực tập, tuyển dụng 

- Ngày 27/02/2017 

- Ngày 12/03/2018 

- Ngày 19/05/2018 

- Ngày 19/05/2018 

- Số 2625/KH-ĐHQN, ngày 

23/11/2018  

- Số 2633/ĐHQN-

THTSV&QHDN, ngày 

26/11/2018 

- Ngày 30/11/2018 

- Ngày 06/11/2019 

- Ngày 20/12/2019 

- Ngày 31/12/2019 

Trường ĐHQN  

9 H8.08.04.07 
1. Tài liệu Hội thảo “Khoa học dữ liệu và 

ứng dụng” năm 2021 
Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Tài liệu Hội thảo “Đào tạo ngành KHDL 

từ thực tiễn Trường Đại học Quy Nhơn” 

năm 2021 

Ngày 11/12/2021 Trường ĐHQN  

3. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Tính ứng dụng trong CTĐT ngành 

KHDL” năm 2023 

Ngày 25/3/2023 Trường ĐHQN  

4. Biên bản và các báo cáo tại Hội thảo 

“Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

ngành KHDL phục vụ công cuộc chuyển 

đổi số của đất nước” năm 2023 

Ngày 15/4/2023 

 

  

 

Trường ĐHQN  

10 H8.08.04.08 

Các kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của SV về hoạt động giảng dạy của GV và 

về CTĐT trình độ ĐH ngành TUD hàng 

năm 

- Số 36/KH-ĐHQN, ngày 

15/01/2021 

- Số 1501/KH-ĐHQN, ngày 

16/08/2022 

- Số 2778/KH-ĐHQN, ngày 

21/12/2022 

Trường ĐHQN  

11 H8.08.04.09 

Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV về cơ 

sở vật chất, các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ 

của Nhà Trường 

Số 2390/BC-ĐHQN, ngày 

30/6/2023 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

12 H8.08.04.10 

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm 

 

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp năm 2023  

 

 Số 2315/KH-ĐHQN, ngày 

20/6/2023  

 

 

Số 3095/BC-ĐHQN, ngày 

15/10/2024 

Khoa T&TK   

       

Tiêu chí 8.5 

1 H8.08.05.01 

Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, các 

phòng/ khoa, hội trường, thư viện, khu thực 

hành, thực tập, ký túc xá  

Ảnh chụp thực tế Trường ĐHQN  

2 H8.08.05.02 

1. Quyết định về việc công bố sứ mệnh, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐHQN 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN  

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

2030 

Số 23/NQ-HĐT ngày 

29/6/2022 

HĐT Trường 

ĐHQN 
 

3 H8.08.05.03 

1. Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng 

xử trong Nhà trường 

Số 306/QĐ-ĐHQN, ngày 

09/03/2017 
Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc ban hành nội quy 

Nhà trường 

Số 708/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/05/2016 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Nội quy sử dụng giảng đường 
Số 1012/QĐ–ĐHQN, ngày 

11/07/2016 
Trường ĐHQN  

4. Quy định ra, vào nhà 15 tầng 
Số 2358/QĐ-ĐHQN ngày 

2/12/2016 
Trường ĐHQN  

5. Nội quy Ký túc xá  

- Số 754/QĐ–ĐHQN, ngày 

03/06/2016 

- Số 1755/QĐ–ĐHQN, ngày 

19/08/2020 

Trường ĐHQN  

6. Nội quy sử dụng phòng thí nghiệm, thực 

hành  

Số 982/QĐ–ĐHQN, ngày 

06/07/2016 
Trường ĐHQN  

7. Nội quy sử dụng thông tin – thư viện 

2018 
Ngày 01/09/2018 Trường ĐHQN  

4 H8.08.03.01 
Quy định về chức năng, và nhiệm vụ các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Quy Nhơn 

- Số 45/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/01/2012 

- Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/06/2020 

Trường ĐHQN  

5 H8.08.05.04 
1.Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

- Ngày 30/11/2020 

- Ngày 26/04/2022 
Sở Y tế  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ 

đạo và Đội Phòng cháy và chữa cháy 

Trường ĐHQN  

- Số 1088/QĐ- ĐHQN, ngày 

06/03/2015 

- Số 373/ QĐ- ĐHQN, ngày 

24/02/2021 

Trường ĐHQN  

3. Biên bản kiểm tra về phòng cháy và 

chữa cháy kiểm tra an toàn Phòng cháy 

chữa cháy định kỳ hàng năm                                                                                                                               

- Ngày 11/11/2015 

- Ngày 19/01/2016 

- Ngày 28/09/2016 

- Ngày 11/04/2017 

- Ngày 12/04/2018 

- Ngày 17/07/2019 

- Ngày 20/12/2020 

Phòng cảnh sát 

PCCC và 

CNCH, Công an 

tỉnh Bình Định 

 

4. Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ 

- Số 4101/BC-ĐHQN, ngày 

08/09/2015 

- Số 1117/QĐ-ĐHQN, ngày 

03/08/2016  

- Số 198/NT-PCCC, ngày 29 

tháng 01 năm 2021 

Trường ĐHQN  

5. Tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ 

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, 

- Số 2782/KH-ĐHQN, ngày 

11/12/2019 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

thực tập phương án Phòng cháy chữa cháy 

tại Trường ĐHQN 

- Số 03/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/01/2020 

- Số 1112/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/07/2020 

- Số 2715/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/11/2020 

- Số 2969/KH-ĐHQN, ngày 

31/12/2020 

- Số 38/KĐ-PCCC, ngày 04 

tháng 01 năm 2021 

6. Quyết định thành lập “Đội tự phòng, tự 

quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự Ký túc 

xá” Trường ĐHQN 

- Số 27/BC-QLKTX, ngày 

27/06/2016 

- Số 556/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/04/2018  

- Số 581/QĐ-ĐHQN, ngày 

23/04/2018  

- Số 2502/QĐ-UBND, ngày 

25/07/2018 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 2283/QĐ-ĐHQN, ngày 

30/09/2020 

7. Quyết định về công nhận đơn vị nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, 

trật tự” hàng năm  

- Số 2502/QĐ-UBND, ngày 

25/07/2018 

- Số 2490/QĐ-UBND, ngày 

22/07/2019 

- Số 2954/QĐ-UBND, ngày 

14/07/2021 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình 

Định 

 

8. Báo cáo tổng kết xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trường 

ĐHQN  

- Số 937/BC-ĐHQN, ngày 

01/06/2018  

- Số 1308/BC-ĐHQN, ngày 

13/06/2019 

- Số 1804/BC-ĐHQN, ngày 

11/06/2021 

Trường ĐHQN  

6 H8.08.05.05 

1. Quyết định về việc ban hành quy định 

lấy ý kiến các bên liên quan tại trường 

ĐHQN  

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Phiếu khảo sát ý kiến SV về CTĐT (bao 

gồm nội dung về về môi trường tâm lý, xã 

hội và cảnh quan) 

- Số 112/KH-ĐHQN, ngày 

17/01/2019 

- Số 56/KH-ĐHQN, ngày 

13/01/2020 

- Số 36/KH-ĐHQN, ngày 

15/01/2021 

Trường ĐHQN  

3. Phiếu khảo sát sự hài lòng của giảng 

viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các 

hoạt động và dịch vụ hỗ trợ đào tạo (bao 

gồm nội dung về về môi trường tâm lý, xã 

hội và cảnh quan) 

- Số 2049/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

- Số 2470/KH-ĐHQN, ngày 

02/11/2021 

Trường ĐHQN  

4. Báo cáo kết quả khảo sát của người học 

và các bên liên quan về môi trường tâm lý, 

xã hội và cảnh quan của CSGD hàng năm 

- Ngày 18/06/2016 

- Số 16/BC-KTĐBCL, ngày 

04/08/2016  

- Số 463/BC-ĐHQN, ngày 

14/04/2017  

- Ngày 20/06/2017 

- Số 24/BC-KTĐBCL, ngày 

08/10/2018  

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 22/BC-KTĐBCL, ngày 

30/9/2019 

- Ngày 04/12/2019 

- Số 2496/BC-ĐHQN, ngày 

22/10/2020 

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 

20/01/2022   

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 9       

Tiêu chí 9.1 

1 H9.09.01.01 

1. Danh mục tài sản cấp cho đơn vị 
Số 3642/QĐ-ĐHQN,  ngày 

23/12/2019 
Trường ĐHQN 

 

1. Biên bản kiểm kê tài sản cố định của đơn 

vị hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
 

2 H9.09.01.02 Báo cáo cơ sở vật chất của Trường ĐHQN 
Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

3 H8.08.05.01 Sơ đồ Khu hiệu bộ, giảng đường Ảnh chụp thực tế Trường ĐHQN  

4 H9.09.01.03 
 

 

- Số 656/TTr-ĐHQN, ngày 

29/3/2018 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tờ trình đề nghị mua sắm trang thiết bị của 

Trường ĐHQN 

- Số 57/TTr-HCTH, ngày 

9/4/2018 

- Số 719/tTr-ĐHQN, ngày 

12/4/2018 

- Số 19/TTr-CSVC, ngày 

02/5/2018 

- Số 12/KT&KT-ĐHQN, 

ngày 03/05/2019 

- Số 01/KT&KT-ĐHQN, 

ngày 13/01/2020 

- Số 21/KT&KT-ĐHQN, 

ngày 15/06/2020 

- Số 22/ KT&KT-ĐHQN, 

ngày 25/06/2020 

- Số 30/KT&KT-ĐHQN, 

ngày 25/08/2020 

- Số 105/TTr-CSVC, ngày 

22/06/2021 

- Số 206-1/TTr-CSVC, ngày 

27/12/2021 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Kế hoạch mua mới và nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của Trường ĐHQN 

- Số 2132/KH-ĐHQN, ngày 

01/11/2019 

- Số 4031/QĐ-ĐHQN ngày 

31/12/2021 

- Số 18/NQ-HĐT ngày 

28/12/2020 

- Số 45/NQ-HĐT ngày 

30/6/2021 

- Số 18/NQ-HĐT ngày 

27/6/2022 

Trường ĐHQN 

 

Trường ĐHQN 

 

Hội đồng trường 

 

Hội đồng trường 

Hội đồng trường 

 

5 H9.09.01.04 
Quyết định phê duyệt dự án và dự toán đầu 

tư trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH 

- Số 1833/QĐ-ĐHQN, ngày 

7/8/2018 

- Số 2251/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/10/2018 

- Số 346/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/2/2019 

- Số 214/QĐ-UBND, ngày 

16/01/2020 

- Số 1688/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/07/2021 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 160/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/01/2022 

6 H9.09.01.05 

1. Hợp dồng tài trợ của VinIF cho CTĐT 

trình độ ThS ngành KHDL, mã số 

VINIF.2020.JM01 

 

-Tháng 7/2020 

 

 

Năm 2024 

 

VinBigData, 

Trường ĐHQN 
 2. Danh mục các trang thiết bị phòng học 

Smart Class dành cho học viên cao học 

ngành KHDL (Phụ lục số 07 kèm theo Hợp 

đồng tài trợ của VinIF) 

Tiêu chí 9.2 

1 H9.09.02.01 Sơ đồ bố trí thư viện, năm 2018 Tháng 11/2018 Trường ĐHQN  

2 H9.09.02.02 Nội quy thư viện, năm 2021 Tháng 01/2021 Trường ĐHQN  

3 H9.09.02.03 

1. Thông báo về việc đưa Thư viện số - 

Trường Đại học Quy Nhơn vào hoạt động 

Số 65/TB-ĐHQN ngày 

20/01/2021 

Trường ĐHQN 

 

2. Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện Năm 2021  

3. Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu Năm 2021  

4. Bảng tổng hợp các học liệu tại Thư viện 

năm 2025 

https://docs.google.com/spreads

heets/d/1eDPjWh70uZcNyH1E

2i0KPME4NuzfnjsPEkteBVg4

NOE/edit?gid=2115009370#gid

=2115009370 

 

4 H9.09.02.04 Nội quy các phòng đọc mở 2 Ngày 21/01/2021 Trường ĐHQN  

5 H9.09.02.05 
Danh mục sách phục vụ đào tạo ngành 

KHDL 

- Năm 2021 

- Năm 2022 
Trường ĐHQN  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eDPjWh70uZcNyH1E2i0KPME4NuzfnjsPEkteBVg4NOE/edit?gid=2115009370#gid=2115009370
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eDPjWh70uZcNyH1E2i0KPME4NuzfnjsPEkteBVg4NOE/edit?gid=2115009370#gid=2115009370
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eDPjWh70uZcNyH1E2i0KPME4NuzfnjsPEkteBVg4NOE/edit?gid=2115009370#gid=2115009370
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eDPjWh70uZcNyH1E2i0KPME4NuzfnjsPEkteBVg4NOE/edit?gid=2115009370#gid=2115009370
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eDPjWh70uZcNyH1E2i0KPME4NuzfnjsPEkteBVg4NOE/edit?gid=2115009370#gid=2115009370
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H9.09.02.06 
Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cập 

nhật 
Ngày 04/3/2022 Trường ĐHQN  

7 H9.09.02.07 

Các văn bản đề xuất nhu cầu, kế hoạch, dự 

toán, hóa đơn, thanh quyết toán các khoản 

đầu tư cho thư viện  

-Biên bản ngày 14/05/2015 

-Tờ Trình số 879/TTr-

ĐHQN, ngày 16/05/2017 

- Tờ Trình số 719/TTr-

ĐHQN, ngày 12/04/2018 

- Tờ Trình số 656/TTr-

ĐHQN, ngày 29/03/2018 

-Kế hoạch số 2132/KH-

ĐHQN, ngày 01/11/2019 

-Biên bản ngày 10/5/2023 

Trường ĐHQN  

8 H9.09.02.08 

Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu thông tin 

của bạn đọc về trung tâm thông tin – tư liệu 

và các nguồn học liệu phù hợp để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

Ngày 22/08/2018 Thư viện  

Tiêu chí 9.3 

1 H9.09.03.01 
Sơ đồ phòng thí nghiệm thực hành, các 

phòng chức năng  

Ảnh chụp thực tế 
Trường ĐHQN  

2 H9.09.03.02 1.Thống kê hệ thống các hệ mạng truyền dẫn Ngày 12/12/2018 Trường ĐHQN  

  
2. Thống kê số lượng phòng thí nghiệm, 

thực hành 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

3 H9.09.03.03 Bảng thống kê kinh phí đầu tư, sửa chữa trang 

thiết bị thực hành cho ngành TUD trong 5 năm 

Năm 2025 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

4 H9.09.03.04 

1. Hợp dồng tài trợ của VinIF cho CTĐT 

trình độ ThS ngành KHDL, mã số 

VINIF.2020.JM01 

Tháng 7/2020 

 

 

Năm 2024 

VinBigData, 

Trường ĐHQN 

 

2. Danh mục các trang thiết bị phòng thực 

hành KHDL (Phụ lục kèm theo Hợp đồng 

tài trợ của VinIF) 

 

5 H9.09.01.02 Báo cáo cơ sở vật chất của Trường ĐHQN 
Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

6 H9.09.01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tờ trình đề nghị mua sắm trang thiết bị 

của Trường ĐHQN 

- Số 656/TTr-ĐHQN, ngày 

29/3/2018 

- Số 57/TTr-HCTH, ngày 

9/4/2018 

- Số 719/tTr-ĐHQN, ngày 

12/4/2018 

- Số 19/TTr-CSVC, ngày 

02/5/2018 

- Số 12/KT&KT-ĐHQN, 

ngày 03/05/2019 

- Số 01/KT&KT-ĐHQN, 

ngày 13/01/2020 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 21/KT&KT-ĐHQN, 

ngày 15/06/2020 

- Số 22/ KT&KT-ĐHQN, 

ngày 25/06/2020 

- Số 30/KT&KT-ĐHQN, 

ngày 25/08/2020 

- Số 105/TTr-CSVC, ngày 

22/06/2021 

- Số 206-1/TTr-CSVC, ngày 

27/12/2021 

7 H9.09.01.04 
Quyết định phê duyệt dự án và dự toán đầu 

tư trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH 

- Số 1833/QĐ-ĐHQN, ngày 

7/8/2018 

- Số 2251/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/10/2018 

- Số 346/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/2/2019 

- Số 214/QĐ-UBND, ngày 

16/01/2020 

- Số 1688/QĐ-ĐHQN, ngày 

20/07/2021 

- Số 160/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/01/2022 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

8 H9.09.03.05 

1. Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của Giảng 

viên về cơ sở vật chất, các hoạt động và 

dịch vụ hỗ trợ của Trường ĐHQN  

-Số 2049/KH-ĐHQN,  

ngày 29/10/2020 

Trường ĐHQN 

 

 

2. Kết quả khảo sát sự hài lòng của Giảng 

viên về cơ sở vật chất, các hoạt động và 

dịch vụ hỗ trợ của Trường ĐHQN 

-Số 2801/BC-ĐHQN,  

ngày 25/11/2020 
 

9 H9.09.03.06 Nội quy phòng thí nghiệm, thực hành Ảnh chụp thực tế Trường ĐHQN  

10 H9.09.01.01 

1. Danh mục tài sản cấp cho các đơn vị 
Số 3642/QĐ-ĐHQN,  ngày 

23/12/2019 
Trường ĐHQN  

Biên bản kiểm kê tài sản cố định của đơn vị 

hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

11 H9.09.03.07 

1. Thời khóa biểu và phân công phòng học 
Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

Trường ĐHQN 

 

2. Nhật ký sử dụng phòng máy Ảnh chụp nhật ký  

3. Báo cáo tổng hợp về việc sử dụng trang 

thiết bị 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
 

Tiêu chí 9.4 1 H9.09.04.01 

1.Danh mục máy tính cấp cho các đơn vị Ngày 22/08/2016 Trường ĐHQN  

2. Bảng thống kê số lượng máy tính sử dụng 

cho sinh viên 
Ngày 12/04/2017 Trường ĐHQN  

3. Hợp đồng hợp tác về việc lắp đặt Hệ 

thống Internet Wi-fi phục vụ sinh viên tại 

ký túc xá 

Số 01/HĐHT/2018/WM, 

ngày 20/08/2018 
Trường ĐHQN  

4. Thống kê hệ thống các hệ mạng truyền 

dẫn  

 

Ngày 12/12/2028 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5. Hợp đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ 

đào tạo năm 2017-Trường ĐHQN 

 Số 
1001/2018/HĐKT/ĐHQN-HP, 
ngày 24/01/2018 

Trường ĐHQN  

6. Bảng thống kê kinh phí đầu tư, sửa chữa 

trang thiết bị thực hành, CNTT trong 5 năm 

https://docs.google.com/spreadshe

ets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-

AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSX

gY/edit?gid=1655120494#gid=165

5120494 

Trường ĐHQN  

2 H9.09.01.01 

1. Danh mục tài sản cấp cho các đơn vị 
Số 3642/QĐ-ĐHQN,  ngày 

23/12/2019 
Trường ĐHQN  

2. Biên bản kiểm kê tài sản cố định của đơn 

vị hàng năm 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

3 H9.09.04.02 
Văn bản phân công phụ trách hệ thống CNTT 

và truyền thông 

Số 29/QĐ-ĐHQN, ngày 

08/01/2018 
Trường ĐHQN  

4 H9.09.04.03 

Sổ theo dõi hệ thống mạng Internet, wifi và 

các phần mềm cài đặt trên hệ thống máy chủ 

tại Trường  

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

Trường ĐHQN 

 

 5 H9.09.04.04 

Đánh giá/phản hồi của NH, GV và các bên 

liên quan về mức độ phù hợp của hệ thống 

công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu  

- Ngày 25/10/2019 

- Số 19/BC-KTĐBCL, ngày 

20/09/2019 

- Ngày 25/10/2020 

- Số 2555/BC-ĐHQN, ngày 

30/10/2020 

- Số 2801/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020 

- Ngày 22/10/2021 

Phòng 

KT&BĐCL,  

Trường ĐHQN 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 

20/1/2022 

Tiêu chí 9.5 

1 H9.09.05.01 

1.Nghị định Chính phủ quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 

- Số 18/2015/NĐ-CP, ngày 

14/02/2015 
- Chính phủ 

 

2. Quyết đinh về việc phê duyệt đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết của Trường Đại học Quy 

Nhơn tại Ký túc xá” Trường ĐHQN 

- Số 3646/QĐ-UBND, ngày 

16/10/2015 

 

- UBND tỉnh 

Bình Định 

3. Nghị định Chính phủ Quy định về môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực học đường 

 

- Số: 80/2017/NĐ-CP, ngày 

17/07/2017 

 

 

- Chính phủ 

 

4. Quyết định về việc ban hành Quy ước xây 

dựng nhà trường an toàn về an ninh, trật tự, 

và hoạt động của mô hình “Đội tự phòng, tự 

quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự 

 

Số 556/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/04/2018 

 

- Trường ĐHQN 

2 H9.09.05.02 

1. Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa 

cháy, kiểm tra an toàn PCCC định kỳ 
- Ngày 19/01/2016 

Cảnh sát PC&CC 

tỉnh Bình Định 

 2. Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế 

trường học năm học 2018-2019 

 

- Số 3946/BGDĐT-GDTC, 

ngày 31/08/2018 

-  

- Bộ GD&ĐT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 

- 16/CT-TTg, ngày 

31/03/2020 

 

- Chính phủ 

 

4. Công văn về việc ban hành bộ tiêu chí 

đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học 

- Số 1467/BGDĐT-GDTC,  

ngày 28/04/2020 

 

- Bộ GD&ĐT 

3 H9.09.05.03 

1. Báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 

2021 

-Số 196/BC-ĐHQN, 

ngày 09/03/2021 

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo về công tác bảo vệ an ninh trật tự 

trong KTX 

- Số 2520/ BC-ĐHQN,  

ngày 26/10/2020 

3. Báo cáo tổng kết Công tác xây dung phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

học 2017-2018 

- Số 937/BC-ĐHQN, ngày 

01/06/2018 

4. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và 

phương hướng nhiệm vụ các năm học từ năm 

học 2019-2020 đến năm học 2023-2024 

- Số 1308/BC-ĐHQN, ngày 

13/06/2019 

- Số 1804/BC-ĐHQN, ngày 

11/06/2021 

5. Báo cáo quan trắc môi trường, sức khỏe và 

an toàn 

- Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

- Đợt 1-2018, ngày 

11/4/2018 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Đợt 2-2018, ngày 

30/6/2018 

4 H9.09.05.04 

1. Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên 

quan về môi trường, sức khỏe, an toàn  

- Năm 2021 

- Năm 2022 
Trường ĐHQN  

 2. Lối đi dành cho người khuyết tật Ảnh chụp thực tế Trường ĐHQN  

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 10       

Tiêu chí 10.1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H10.10.01.01 

 

 

 1. Thông tư ban hành Quy định điều kiện, 

trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình 

chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ ĐH 

 - Số 22/2017/TT- BGDĐT, 

ngày 06/09/2017 

- Số 02/2022/TT- BGDĐT, 

ngày 18/01/2022 

Bộ GD & ĐT 

 

 

2.  Quy chế đào tạo trình độ đại học 

- Số 08/2021/TT- BGDĐT, 

ngày 18/03/2021 

- Số 2684/BGDĐT-GDĐH, 

ngày 05/6/2024 

 

Bộ GD & ĐT 
 

3. Thông tư Ban hành quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với trình độ của giáo dục sau đại học và 

- Số 07/2015/TT- BGDĐT, 

ngày 16/04/2015 

- Số 17/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 22/06/2021  

Bộ GD & ĐT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình ĐH 

      

 

Bộ GD&ĐT 

 

2 
H10.10.01.02 

 

1. Quy định về Đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/5/2014 

Trường ĐHQN 
 

2. Quyết định về việc ban hành Quy định 

đào tạo ĐH của Trường  

- Số 1487/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/7/2021 

Trường ĐHQN 
 

3. Quy định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình độ ĐH 

Số 3421/QĐ-ĐHQN ngày 

10/12/2019 

Trường ĐHQN 
 

     4. Quyết định về việc ban hành Quy định 

về việc rà soát, bổ sung, cập nhật và phát 

triển CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS 

- 4205/QĐ-ĐHQN ngày 

30/12/2022 

Trường ĐHQN 

  

3 H10.10.01.03 

1. Quyết định về việc ban hành “Quy định 

lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của GV” 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Quy Nhơn 

- Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021 

- Số 712/QĐ-ĐHQN ngày 

11/3/2024* 

Trường ĐHQN  

4 H10.10.01.04 

1. Kế hoạch khảo sát việc làm SV sau TN 
Số 2377/KH-ĐHQN ngày 

28/6/2024 

 

 

 

 

 

 

 

- Số 2130/KH-ĐHQN, ngày 

04/11/2020 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

 

2. Kế hoạch tổ chức, đánh giá, sửa đổi, cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH các năm  2020 - 

2025 

- Số 2132/KH-ĐHQN, ngày 

18/08/2021 

- Số 1788/KH-ĐHQN, ngày 

04/10//2022 

- Số 2962/KH-ĐHQN, ngày 

26/09/2023 

- Số 4230/KH-ĐHQN, ngày 

30/10/2024 

 

Trường ĐHQN 

 

 

3. Các mẫu Phiếu khảo sát nhu cầu lao 

động của NSDLĐ, về CĐR của NH, về sự 

hài lòng của GV, NH đối với CSVD, các 

dịch vụ của Trường  

  

 - Link KS trực tiếp năm 2024 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLSe2I-

Ye0Z4gxTpLRB3CS4tq8jmmUEjH-

Pas8_X_plYIIZp1Ig/viewform 

 

- Link KS sự hài lòng của GV 

về CSVC: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLSdul_gxdWvlPezM2Qz0wUgYS-

m_QG7wObkxrVmAn2D6CyAQuA/cl

osedform 

- Link KS về dự thảo MT, 

CĐR của NH tốt nghiệp: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLScg7wGn2Uaujem9f0ImYTKY7F

 

 

 

Trường ĐHQN 

 

 

 

*MoC

1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2I-Ye0Z4gxTpLRB3CS4tq8jmmUEjH-Pas8_X_plYIIZp1Ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2I-Ye0Z4gxTpLRB3CS4tq8jmmUEjH-Pas8_X_plYIIZp1Ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2I-Ye0Z4gxTpLRB3CS4tq8jmmUEjH-Pas8_X_plYIIZp1Ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2I-Ye0Z4gxTpLRB3CS4tq8jmmUEjH-Pas8_X_plYIIZp1Ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdul_gxdWvlPezM2Qz0wUgYS-m_QG7wObkxrVmAn2D6CyAQuA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdul_gxdWvlPezM2Qz0wUgYS-m_QG7wObkxrVmAn2D6CyAQuA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdul_gxdWvlPezM2Qz0wUgYS-m_QG7wObkxrVmAn2D6CyAQuA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdul_gxdWvlPezM2Qz0wUgYS-m_QG7wObkxrVmAn2D6CyAQuA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg7wGn2Uaujem9f0ImYTKY7FL7ikK-fROSAiniobWRPHm7og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg7wGn2Uaujem9f0ImYTKY7FL7ikK-fROSAiniobWRPHm7og/viewform
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

L7ikK-

fROSAiniobWRPHm7og/viewform 

 

- Các mẫu phiếu: 

BM04a_DHQN_KS.CSV, 

BM04b_DHQN_KS.NSDLĐ, 

BM08.ĐHQN_KSGV.TH 

4. Các kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi về CĐR, CSVC các hoạt động, dịch vụ 

hỗ trợ hàng năm 

- Số 2155/KH-ĐHQN ngày 

24/5/2023 

- Số 2184/KH-ĐHQN ngày 

24/5/2024 

- Số 1505/KH-ĐHQN ngày 

16/8/2022 

- Số 236/KH-ĐHQN ngày 

04/3/2022 

- Số 719/KH-ĐHQN ngày 

10/4/2023 

Trường ĐHQN 

 

5 H10.10.01.05 

1. Hội thảo về KHDL và Toán ứng dụng 

(lần thứ nhất): 

+ trao đổi học thuật của các chuyên gia đầu 

ngành về lĩnh vực Toán, công nghệ thông 

tin, trí tuệ nhân tạo và KHDL; 

+ Báo Bình Định (tháng 

12/2021) 

https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?ma

cm=23&macmp=23&mabb=222989 

+ Các báo cáo của TS. Trần 

Kim Kha, TS. Nguyễn Ngọc 

Hóa, Cty FPT Software Quy 

 

 

Báo Bình Định, 

Các báo cáo 

viên tại hội thảo 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg7wGn2Uaujem9f0ImYTKY7FL7ikK-fROSAiniobWRPHm7og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg7wGn2Uaujem9f0ImYTKY7FL7ikK-fROSAiniobWRPHm7og/viewform
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=222989
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=222989
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

+ giới thiệu về CTĐT ngành Toán ƯD,  

KHDL ứng dụng các trình độ ĐH và ThS 

tại Trường ĐH Quy Nhơn nằm trong 

chương trình hợp tác giữa QNU và Quỹ 

Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) 

+ Nhu cầu nhân lực về TƯD và các ngành 

liên quan như KHDL, AI tại Hội thảo 

Nhơn, Cty TMA Solutions 

Bình Định về nhu cầu nhân 

lực KHDL tại Việt Nam và 

bình Định 

+ Bảng tổng hợp nhu cầu nhân 

lực từ các báo cáo khách mời. 

2. Kế hoạch Hội thảo chuyên đề về đào tạo 

ngành KHDL và một số ngành liên quan tại 

Trường Đại học Quy Nhơn về việc lấy ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan (nhà 

khoa học, cựu học viên, đơn vị sử dụng lao 

động) về CTĐT TƯD trình độ ĐH   

 

Số 192/KH-ĐHQN, ngày 

22/02/2023 

 

 

Trường ĐHQN 

 

3. Quyết định thành lập Ban tổ chức và các 

bộ phận giúp việc Hội thảo chuyên đề về 

đào tạo ngành KHDL/Toán ƯD  tại Trường 

ĐHQN 

 

Số 452/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/03/2023 

 

Trường ĐHQN 

 

4. Trang web, facebook của Khoa Toán và 

Thống kê 

-https://math.qnu.edu.vn/ 

https://www.facebook.com/ma

thqnu/ 

Khoa T&TK  

https://math.qnu.edu.vn/
https://www.facebook.com/mathqnu/
https://www.facebook.com/mathqnu/
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5. Các thỏa thuận hợp tác, cấp học bổng 

SV, HVCH của các doanh nghiệp: Cty FPT 

Software Quy Nhơn, Cty TMA Solutions 

Bình Định, VinBigData 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 
Trường ĐHQN  

6. Giấy mời và hình ảnh buổi Kỷ niệm 45 

năm thành lập Khoa Toán và Thống kê 

Tháng 12/2022 Khoa T&TK  

6 H10.10.01.06 

 1. Phần mềm khảo sát Esurvey https://khaosat.qnu.edu.vn/Sys

tems/Security/Login.aspx  

Trường ĐHQN 
 

2. Công văn hướng dẫn cổng thông tin đào 

tạo dành cho GV 

- Số 1738/ĐHQN-CNTTTT, 

ngày 28/9/2022  

Trường ĐHQN 
 

7 

 

 

 

H10.10.01.07 

    

1. Kết quả khảo sát sự hài lòng của HV đối 

với GV bộ môn qua trang web quản lý đào 

tạo 

https://daotao.qnu.edu.vn/Home  Trường ĐHQN 

  

 

 

2. Báo cáo khảo sát chuyên gia, giảng viên, 

cựu HVCH và nhà sử dụng lao động về 

CĐR và CTĐT trình độ ĐH và ThS các 

ngành Toán UD và KHDL 

QĐ số 452/QĐ-ĐHQN ngày 

02/3/2023 

Trường ĐHQN  

https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://daotao.qnu.edu.vn/Home
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

8 H10.10.01.08 

1. Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu nhân 

lực của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị 

đối tác 

2032/BC-ĐHQN ngày 

28/4/2023 

Trường ĐHQN 
 

2. Báo cáo kết quả về việc lấy ý kiến phản 

hồi của SV sắp TN về CTĐT   

 - Số 1829/BC-ĐHQN, ngày 

07/10/2022  
Trường ĐHQN  

3. Báo cáo kết quả hoạt động giảng dạy lý 

thuyết, thực hành, thí nghiệm của GV 

- Số 1784/BC-ĐHQN ngày 

04/10/2022 

- Số 293/BC-ĐHQN ngày 

30/3/2021 

- Số 444/BC-ĐHQN ngày 

13/4/2022 

- Số 743/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2023 

- Số 1985/BC-ĐHQN ngày 

24/4/2024 

Trường ĐHQN 

 

4. Báo cáo sự hài lòng của GV về CSVC 
- Số 72/BC-ĐHQN ngày 

20/01/2022 

- Số 2342/BC-ĐHQN ngày 

23/06/2023 

- Số 2801/BC-ĐHQN ngày 

25/11/2020 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 3038/BC-ĐHQN ngày 

07/10/2024 

9 H10.10.01.09 

     Các biên bản họp rà soát, điều chỉnh và 

thông qua CTĐT, CTDH, CĐR trình độ ĐH 

ngành Toán ƯD của Hội đồng Khoa 

 

2020 - 2025 

 

Khoa T&TK 
 

10 H10.10.01.10 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ƯD 
- Năm 2022 

- Năm 2025 

Trường ĐHQN 
 

2. Chương trình dạy học trình độ ĐH ngành 

Toán ƯD 

- Năm 2022 

- Năm 2025 

Trường ĐHQN 

 

11 

 

H10.10.01.11 

  

Đề cương các học phần CTĐT trình độ ĐH 

ngành Toán ƯD 

- Năm 2022 

- Năm 2025 

Trường ĐHQN 

 

Tiêu chí 10.2 1 

 

H10.10.02.01 

 

 1. Thông tư ban hành Quy định điều kiện, 

trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình 

chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ ĐH 

 - Số 22/2017/TT- BGDĐT, 

ngày 06/09/2017 

- Số 02/2022/TT- BGDĐT, 

ngày 18/01/2022 

Bộ GD & ĐT 

  

2.  Quy chế đào tạo trình độ đại học 
- Số 08/2021/TT- BGDĐT, 

ngày 18/03/2021 

- Số 2684/BGDĐT-GDĐH, 

ngày 05/6/2024 

 

Bộ GD & ĐT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Công văn về việc hướng dẫn xây dựng 

và công bố CĐR ngành đào tạo ĐH &CĐ 

Số 2196/BGDĐT-GDĐH, 

ngày 22/4/2010 

Bộ GD&ĐT 

4. Thông tư về việc ban hành quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các 

trình độ của giáo dục đại học. 

Số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 

14/3/2016 

Bộ GD&ĐT 

5. Thông tư Ban hành quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với trình độ của giáo dục sau đại học và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình  ĐH 

- Số 07/2015/TT- BGDĐT, 

ngày 16/04/2015 

- Số 17/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 22/06/2021  

 

  

 

Bộ GD&ĐT 

 

  

6. Quy định về xây dựng, phát triển CTĐT 

và quy trình mở ngành đào tạo trình độ ĐH 

Số 3421/QĐ-ĐHQN ngày 

10/12/2019 

Trường ĐHQN 

 

7. Quyết định về việc ban hành Quy định 

đào tạo ĐH của Trường  

- Số 1487/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/7/2021 

Trường ĐHQN 

 

8. Quyết định ban hành CĐR các ngành 

đào tạo trình độ ĐH & CĐ hệ chính quy tại 

Trường ĐHQN 

- Số 5923/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/11/2015 

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

9. Quyết định ban hành Mục tiêu, CĐR các 

CTĐT trình độ ĐH của Trường ĐHQN 

- Số 4359/QĐ-ĐHQN, ngày 

26/12/2023 

 

Trường ĐHQN  

 

2 

 

H10.10.02.02 
Quy trình phát triển CTDH 

- Số 1408/QĐ-ĐHQN, ngày 

10/5/2024 

Trường ĐHQN 
 

 

 

3 

 

 

H10.10.02.03 

 

Kế hoạch tập huấn tự đánh giá CTĐT, phát 

triển CTĐT đánh giá theo CĐR 

- Số 4712/KH-ĐHQN ngày 

11/12/2024 

- Số 4763/KH-ĐHQN ngày 

11/12/2024 

Trường ĐHQN 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

H10.10.02.04 

 

  

1. Công văn về kế hoạch bổ sung, rà soát, 

đánh giá, hoàn chỉnh chuẩn đầu ra trong 

CTĐT 

+ Số 1997/KH_ĐHQN ngày 

19/7/2021 

+ Sô 4796/KH-ĐHQN ngày 

16/12/2024 

 

Trường ĐHQN *MoC

1 

2. Các kế hoạch lấy YK phản hồi của người 

học về hoạt động giảng dạy các hàng năm 

(2019 – 4/2025) 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021 

- Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/05/2022 

- Số 2779/KH-ĐHQN, ngày 

21/12/2022 

- Số 2155/KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023 

 

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 4926/KH-ĐHQN, ngày 

25/12/2023 

-Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

23/05/2024 

3. Các báo cáo khảo sát của các KH  khảo 

sát lấy ý kiến các BLQ 

- Số 1829/BC-ĐHQN, ngày 

07/10/2022 

- Số 1784/BC-ĐHQN ngày 

04/10/2022 

- Số 2030/BC-ĐHQN, ngày 

28/4/2023 

 

 

4. Các VB, email Nhà trường đề nghị Khoa 

điều chỉnh sau BC khảo sát 

- Số 2030/BC-ĐHQN, ngày 

28/4/2023 

 

 

5 
H10.10.02.05 

 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

tại Trường ĐHQN 

- Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 

 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021 

 Trường ĐHQN 

 

3. Quyết định về lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan tại Trường ĐHQN 

- Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/3/2024 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4. Quy định về xây dựng, thẩm định và ban 

hành; rà soát , đánh giá và cải tiến CTĐT 

trình độ ĐH, ThS, TS tại Trường ĐHQN 

- Số 381/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/03/2019 

- Số 543/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/3/2021 

- Số 4205/QĐ-ĐHQN ngày 

30/12/2022 

 

Trường ĐHQN  

 
 

 5. Phần mềm khảo sát Esurvey kèm văn 

bản hướng dẫn cổng thông tin đào tạo dành 

cho GV 

https://khaosat.qnu.edu.vn/Sys

tems/Security/Login.aspx 

- Số 1738/ĐHQN-CNTTTT, 

ngày 28/9/2022 

Trường ĐHQN  

 

 

 

 

6 

 

 

 

H10.10.02.06 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Hội thảo về KHDL và ứng dụng (lần thứ 

nhất): 

+ trao đổi học thuật của các chuyên gia đầu 

ngành về lĩnh vực TƯD, công nghệ thông 

tin, trí tuệ nhân tạo và KHDL; 

+ giới thiệu về CTĐT ngành TƯD/KHDL 

ứng dụng trình độ ĐH và ThS tại QNU 

nằm trong chương trình hợp tác giữa QNU 

và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) 

 

 

+ Báo Bình Định (tháng 

12/2021) 

https://baobinhdinh.vn/viewer.

aspx?macm=23&macmp=23

&mabb=222989  

 

 

 

Báo Bình Đinh 

 

2. Kế hoạch Hội thảo chuyên đề về đào tạo 

ngành TƯD/KHDL tại Trường Đại học 

Quy Nhơn về việc lấy ý kiến phản hồi của 

Số192/KHĐHQN, ngày 

22/02/2023 

Trường ĐHQN 

 

https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=222989
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=222989
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=222989
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

các bên liên quan (nhà khoa học, cựu học 

viên, đơn vị sử dụng lao động) về CTĐT 

trình độ ĐH, ThS về KHDL và Toán ứng 

dụng 

3.Quyết định thành lập Ban tổ chức và các 

bộ phận giúp việc Hội thảo chuyên đề về 

đào tạo ngành TƯD/KHDL trình đọ ĐH và 

ThS tại Trường ĐHQN 

Số 452/QĐ-ĐHQN, ngày 

02/03/2023 

Trường ĐHQN 

 

8 
 

H10.10.02.07 

1. Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động 

giảng dạy của giảng viên trình độ đào tạo 

ĐH, học kỳ 2, năm học 2021-2022 

- Số 226/BC-ĐHQN, ngày 

27/02/2023 

Trường ĐHQN 

  

 

 

2. Báo cáo khảo sát chuyên gia, giảng viên, 

cựu SV và nhà sử dụng lao động về CĐR 

và CTĐT trình độ ĐH, ThS các  ngành 

TƯD và KHDL 

 + Các báo cáo của TS. Trần 

Kim Kha, TS. Nguyễn Ngọc 

Hóa, Cty FPT Software Quy 

Nhơn, Cty TMA Solutions 

Bình Định về nhu cầu nhân 

lực TƯD và KHDL tại Việt 

Nam và bình Định 

+ Bảng tổng hợp nhu cầu nhân 

lực từ các báo cáo khách mời. 

 

Khoa T&TK, 

Các báo cáo 

viên 

 

3. Kết quả khảo sát sự hài lòng của HV đối 

với GV qua trang web quản lý đào tạo 

 

https://daotao.qnu.edu.vn/Home  

 

Trường ĐHQN 
 

https://daotao.qnu.edu.vn/Home
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

9 H10.10.02.08 

 

 

 

 

1. Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo 

dục/triển khai công tác tự đánh giá qua các 

năm 

- Số 2057/KH-ĐHQN, ngày 

18/10/2019 

- Số 2130/KH-ĐHQN, ngày 

04/11/2020 

- Số 2132/KH-ĐHQN, ngày 

18/8/2021 

- Số 1788/KH-ĐHQN, ngày 

14/10/2022 

- Số 4260/KH-ĐHQN, ngày 

04/11/2024 

 

Trường ĐHQN 

 

 

2. Báo cáo tự đánh giá Trường ĐHQN các 

năm 2016, 2022 

Số 460/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/04/2016 

Số 3190/QĐ-ĐHQN, ngày 

26/11/2021 

Trường ĐHQN 

 

10  

H10.10.02.09 

 

 

 

1. Biên bản họp rà soát, điều chỉnh CTĐT, 

CTDH ngành TƯD trình độ ĐH của Hội 

đồng Khoa 

- Năm 2022 

- Năm 2025 

 

Khoa T&TK  

2. Các biên bản thông qua CTĐT trình độ 

TƯD trình độ ĐH của Hội đồng Khoa 

- Năm 2022 

- Năm 2025 

 

Khoa T&TK 
 

3. Biên bản thông qua CĐR về ngành TƯD 

trình độ ĐH 

- Năm 2022 

- Năm 2025 

Khoa T&TK 
 

11 1. CTĐT ngành TƯD trình độ ĐH - Năm 2022 Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

H10.10.02.10 

 

- Năm 2025 

2. CTDH ngành TƯD trình độ ĐH - Năm 2022 

- Năm 2025 

Trường ĐHQN 
 

 

12 

 

H10.10.02.11 

Đề cương các học phần CTĐT ngành TƯD 

trình độ ĐH 

- Năm 2022 

- Năm 2025 

Trường ĐHQN 
 

Tiêu chí 10.3 

1 
H10.10.03.01 

 

Thông tư về việc ban hành quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình 

độ của giáo dục đại học. 

Số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 

14/3/2016 

Bộ GD&ĐT 

 

2 

 

H10.10.03.02 

 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

đào tạo ĐH của Trường  

- Số 1487/QĐ-ĐHQN, ngày 

01/7/2021 

Trường ĐHQN 
 

 

2. Quyết định ban hành Quy định tổ chức 

thi, đánh giá học phần đào tạo trình độ ĐH 

- Số 529/QĐ-DHQN, ngày 

28/03/2019 

- Số 529/QĐ-DHQN, ngày 

28/03/2019 

Trường ĐHQN 

 

 

 

3. Quy trình tổ chức tổ chức thi, ra đề, đánh 

giá HP và phúc tra điểm thi 

- Quy trình đánh giá chất 

lượng đề thi; 

 - Quy trình tổ chức thi kết 

thúc HP 

- Quy trình ra đề in sao dồn 

túi đề thi 

- Quy trình phúc tra điểm thi 

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 

 

 

 

 

 

H10.10.03.03 

 

 

 

 

 

Kế hoạch đào tạo hàng năm 

- Số 1370/QĐ-ĐHQN ngày 

27/7/2018 

- Số 1824/QĐ-ĐHQN ngày 

29/7/2019 

- Số 1702/QĐ-ĐHQN ngày 

11/8/2020 

- Số 1656/QĐ-ĐHQN ngày 

15/7/2021 

- Số 1851/QĐ-ĐHQN ngày 

19/7/2022 

- Số 3066/QĐ-ĐHQN ngày 

10/9/2024  

 

 

 

 

 

 

 

Trường ĐHQN 

 

4 H10.10.03.04 Chương trình dạy học trình độ ĐH ngành 

TUD 

- Năm 2021 

- Năm 2023 

Trường ĐHQN 

 

5 
H10.10.03.05 

 

Đề cương các học phần CTĐT trình độ ĐH 

ngành TUD 

 

- Năm 2019 

- Năm 2021 

- Năm 2023 

Trường ĐHQN  

 

6 H10.10.03.06 

 

 

 

- Số 3415/QĐ-ĐHQN ngày 

09/12/2019 

- Số 1242/QĐ-ĐHQN ngày 

10/7/2020 

 

 

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ thi kết 

thúc học phần các học kỳ hàng năm 

 

- Số 3643/QĐ-ĐHQN ngày 

28/12/2021 

- Số 532/QĐ-ĐHQN ngày 

07/03/2022 

- Số 1834/QĐ-ĐHQN ngày 

18/07/2022 

- Số 3686/QĐ-ĐHQN ngày 

02/12/2022 

- Số 3155/QĐ-ĐHQN ngày 

31/10/2023 

7 H10.10.03.07 

Các biên bản rà soát/đánh giá phương pháp 

dạy - học, phương pháp đánh giá kết quả 

học tập của NH 

 

Các năm 2020 - 2024 

 

 

Khoa T&TK  

8 

 

H10.10.03.08 

 

 

 

1. Kế hoạch Công tác thanh tra của Trường 

Đại học Quy Nhơn hàng năm 

- Số 2017/KH-ĐHQN, ngày 

22/9/2016 

- Số 1807/KH-ĐHQN, ngày 

2/10/2017 

- Số 2031/KH-ĐHQN, ngày 

24/9/2018 

- Số 1936/KH-ĐHQN, ngày 

26/09/2019 

 

 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 2242/KH-ĐHQN, ngày 

23/11/2020 

- Số 2402/KH-ĐHQN, ngày 

12/10/2021 

-Số 2982/KH-ĐHQN ngày 

30/9/2024 

 

 

 

 

2. Báo cáo công tác thanh tra hàng năm 

- Số 3436/BC-ĐHQN, ngày 

30/07/2015  

- Số 1289/BC-ĐHQN, ngày 

24/08/2016 

- Số 937/BC-ĐHQN, ngày 

05/07/2017  

- Số 1233/BC-ĐHQN, ngày 

16/07/2018  

- Số 1544/BC-ĐHQN, ngày 

11/07/2019  

- Số 2075/BC-ĐHQN, ngày 

21/09/2020 

- Số 2182/BC-ĐHQN, ngày 

30/08/2021 

 

 

 

 

Trường ĐHQN 

 

 9 H10.10.03.09 

 

 

- Số 1784/BC-ĐHQN ngày 

04/10/2022 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

1. Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động 

giảng dạy của GV trình độ đào tạo ĐH  

- Số 293/BC-ĐHQN ngày 

30/3/2021 

- Số 444/BC-ĐHQN ngày 

13/4/2022 

- Số 743/BC-ĐHQN ngày 

14/4/2023 

- Số 1985/BC-ĐHQN ngày 

24/4/2024 

Trường ĐHQN 

  

 

2. Báo cáo khảo sát chuyên gia, giảng viên, 

cựu SV, HVCH và nhà sử dụng lao động 

về CĐR và CTĐT trình độ ĐH ngành TUD 

 BB Hội thảo chuyên đề về 

đào tạo ngành KHDL tại 

Trường Đại học Quy Nhơn 

năm 2023 

Trường ĐHQN 

 

3. Báo cáo khảo sát HV sắp tốt nghiệp về 

CTĐT 

 Năm 2022 Trường ĐHQN 
 

4. Kết quả khảo sát sự hài lòng của HV đối 

với GV bộ môn qua trang web quản lý đào 

tạo 

+ 

https://daotao.qnu.edu.vn/Home  

Trường ĐHQN 

 

Tiêu chí 10.4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

chiến lược phát triển Trường ĐHQN giai 

đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 

Số 164/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/02/2017 

Trường ĐHQN 

 

2. Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Số 23/NQ-HĐT, ngày 

29/06/2022 

HĐ Trường 

ĐHQN 
 

https://daotao.qnu.edu.vn/Home
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

H10.10.04.01 ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

2030 

 

2 

 

 

 

H10.10.04.02 

 

 

  

1. Thông tư quy định chế độ làm việc của 

GV cơ sở GDĐH 

Số 20/2020/TT-BGDĐT, ngày 

27/07/2020 

Bộ GD&ĐT 
 

 

 

2. Quyết định về việc ban hành Quy định 

“Thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy 

và NCKH của GV” 

 

- Số 2287/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/11/2016 

- Số 3189/QĐ-ĐHQN, ngày 

24/12/2020 

- Số 883/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/4/2021 

- Số 1675/QĐ-ĐHQN, ngày 

19/7/2021 

 

 

Trường ĐHQN 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

H10.10.04.03 

1.Đề án nâng cao chất lượng chất lượng 

đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục đào tạo giai đoạn 2015 – 2020 

 

Số 6-ĐA/ĐU, ngày 27/4/2016 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 2200/QĐ-TTg ban hành 

ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc 

gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 

2030. 

Số 1842/QĐ-BGDĐT ngày 

10/6/2021 

Bộ GD&ĐT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Quy định về hoạt động KHCN Trường 

ĐHQN 

- Số 959/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/4/2022 

- Số 2008/ĐHQN-

KHCNHTQT ngày 26/4/2024 

Phòng Khoa học 

công nghệ & 

Hợp tác quốc tế 
 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

H10.10.04.04 

 

 

 

 

 

1. Danh mục đề tài NCKH các cấp của GV 

Khoa Toán & TK giai đoạn 2019-2024 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1S-lysvf-

tavktZRn1shlLMjg7Pw0PRrE/e

dit 

 (trong đó có đề tài 

VINIF.2019.DA09 : 

https://vinif.org/annual/mot-

so-huong-moi-cua-giai-tich-

dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-

khien-voi-ung-dung-vao-

phan-tich-du-lieu-va-cong-

nghiep/?fbclid=IwAR2EdKU

EyAlVvIeLinpl-

leWzXGsAc0EARa8OS72h7

RCFQurA3LWx0w9EBk) 

Khoa T&TK 

 

https://docs.google.com/document/d/1S-lysvf-tavktZRn1shlLMjg7Pw0PRrE/edit
https://docs.google.com/document/d/1S-lysvf-tavktZRn1shlLMjg7Pw0PRrE/edit
https://docs.google.com/document/d/1S-lysvf-tavktZRn1shlLMjg7Pw0PRrE/edit
https://docs.google.com/document/d/1S-lysvf-tavktZRn1shlLMjg7Pw0PRrE/edit
http://vinif.2019.da09/
http://vinif.2019.da09/
http://vinif.2019.da09/
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
https://vinif.org/annual/mot-so-huong-moi-cua-giai-tich-dieu-hoa-toi-uu-va-dieu-khien-voi-ung-dung-vao-phan-tich-du-lieu-va-cong-nghiep/?fbclid=IwAR2EdKUEyAlVvIeLinpl-leWzXGsAc0EARa8OS72h7RCFQurA3LWx0w9EBk
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Danh mục đề tài NCKH sinh viên và 

HVCH do GV của Trường ĐHQN hướng 

dẫn giai đoạn 2019 - 2025 

https://docs.google.com/spread

sheets/d/1eXC0sh1qumphVeKA

kl6VBCP1iT-

RPAMeIfCLKUQeX_A/edit?gid=0

#gid=0 

Phòng KHCN & 

HTQT,  

Khoa T&TK   

 

5 

 

H10.10.04.05 

1. Danh sách bài báo đăng trên tạp chí khoa 

học quốc tế uy tín trong danh mục Scopus, 

ISI hàng năm của GV Khoa Toán & TK 

giai đoạn 2019-2025 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1LVVhlAWPySOgxvl

lVfYqK_6sa6iU_S_6/edit?pli

=1 

 

Khoa T&TK 
 

 

6 

H10.10.04.06 Danh sách đăng ký chủ đề hội thảo khoa  

học/seminar hàng năm của Khoa 

Từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2025 

Phòng KHCN & 

HTQT,  

Khoa T&TK 

 

 7 H10.10.04.07 
 Hồ sơ các đề tài NCKH Năm 2020 - 2025 

Phòng KHCN & 

HTQT 
 

 

8 
 

H10.10.04.08 
Một số giáo trình giảng dạy của GV Khoa 

T&TK có cập nhật một số nội dung NCKH 

từ các công trình NC của GV Khoa T&TK  

- Giáo trình Giải tích số, kết 

hợp tính toán với MATLAB 

- Giáo trình Đại số tuyến tính, 

tính toán với MATLAB 

 

NXB ĐH Quốc 

gia Hà Nội các 

năm 2022 và 

2025 

 

Tiêu chí 10.5 

 

 

 

 

H10.10.05.01 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

tại Trường ĐHQN 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 

Trường ĐHQN Có nội 

dung 

khảo sát 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXC0sh1qumphVeKAkl6VBCP1iT-RPAMeIfCLKUQeX_A/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXC0sh1qumphVeKAkl6VBCP1iT-RPAMeIfCLKUQeX_A/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXC0sh1qumphVeKAkl6VBCP1iT-RPAMeIfCLKUQeX_A/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXC0sh1qumphVeKAkl6VBCP1iT-RPAMeIfCLKUQeX_A/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXC0sh1qumphVeKAkl6VBCP1iT-RPAMeIfCLKUQeX_A/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1LVVhlAWPySOgxvllVfYqK_6sa6iU_S_6/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1LVVhlAWPySOgxvllVfYqK_6sa6iU_S_6/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1LVVhlAWPySOgxvllVfYqK_6sa6iU_S_6/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1LVVhlAWPySOgxvllVfYqK_6sa6iU_S_6/edit?pli=1
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

1 2. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021 

Trường ĐHQN đánh 

giá 

CLDV  

2 H10.10.05.02 

1. Bảng thống kê kinh phí Nhà trường đã 

đầu tư cho các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích 

trong 5 năm. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

1EVNMVI-rckKhoWR7E-

AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/e

dit?gid=1655120494#gid=1655120494 

P. KH-TC  

2. Biên bản hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa 

Hiệu trưởng với sinh viên nhà trường, 

trong đó có nội dung về chất lượng các 

dịch vụ hỗ trợ 

Năm 2022 

Năm 2023 
Trường ĐHQN  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

H10.10.05.03 

 

 

 

 

 

Phiếu khảo sát và Báo cáo kết quả khảo sát 

GV về đội ngũ nhân viên hàng năm 

- Số 2555/BC-ĐHQN, ngày 

30/10/2020  

- Số 2801/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020  

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 

20/01/2022  

- Số 21/ BC-KTĐBCL, ngày 

30/03/2022 

- Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 

23/06/2023 

- Số 3038/BC-ĐHQN, ngày 

07/10/2024 

 

 

Phòng 

KT&BĐCL 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVNMVI-rckKhoWR7E-AwOkYYYwPekJu9vmJuxGQSXgY/edit?gid=1655120494#gid=1655120494
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

4 

 

H10.10.05.04 

1. Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu, sự hài 

lòng của bạn đọc về chất lượng phục vụ 

của Thư viện, năm học 2019-2020 

2020 - 2024 Thư viện 
 

2. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến SV 

(GV/cán bộ) về thư viện và các nguồn học 

liệu phù hợp hỗ trợ các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu 

2020 - 2024 Thư viện 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

H10.10.05.05 

 

1. Phiếu khảo sát ý kiến học viên về CTĐT 

(bao gồm nội dung về về môi trường tâm 

lý, xã hội và cảnh quan) 

- Số 112/KH-ĐHQN, ngày 

17/01/2019 

- Số 56/KH-ĐHQN, ngày 

13/01/2020 

- Số 36/KH-ĐHQN, ngày 

15/01/2021 

Trường ĐHQN 

 

2. Phiếu khảo sát sự hài lòng của giảng 

viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các 

hoạt động và dịch vụ hỗ trợ đào tạo (bao 

gồm nội dung về về môi trường tâm lý, xã 

hội và cảnh quan) 

- Số 2049/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020 

- Số 2470/KH-ĐHQN, ngày 

02/11/2021 

Trường ĐHQN 

 

 

 

- Số 2801/BC-ĐHQN, ngày 

25/0 11/2020 

- Ngày 25/10/2019 

Trường ĐHQN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Báo cáo kết quả khảo sát của người học 

và các bên liên quan về môi trường tâm lý, 

xã hội và cảnh quan của CSGD hàng năm 

- Ngày 25/10/2020 

- Ngày 22/10/2021 

- Số 19/ BC-KTĐBCL, ngày 

20 tháng 09 năm 2019 

- Số 2555/ BC-ĐHQN, ngày 

30 tháng 10 năm 2020 

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 20/0 

1/2022 

 

6 

 

H10.10.05.06 

1. Kế hoạch về việc kiểm kê tài sản năm 

2019 
Số 2884/KH-ĐHQN, ngày 

27/12/2019 

Trường ĐHQN  

2. Các kết quả báo cáo kiểm kê tài sản 
20/01/2020 Trường ĐHQN  

 

7 

 

H10.10.05.07 

 

Hợp đồng hợp tác (v/v lắp đặt hệ thống 

internet Wifi-phục vụ SV tại ký túc xá) 

Số 01/HDHT/2018/WM, ngày 

20/08/2018 

Trường ĐHQN 

 

 

8 

 

H10.10.05.08 

Hợp đồng kinh tế (mua sắm phần mềm) Số 1221018/QNU-

PSC/HĐKT, ngày 07/11/2018 

Trường ĐHQN 
 

9 H10.10.05.09 Tờ trình (v/v lắp đặt máy lọc nước sạch) Số 60/TTr-CSVC, ngày 

08/10/2018 

Trường ĐHQN 
 

10 H10.10.05.10 
Hợp đồng kinh tế (mua sắm phần mềm) 

Số 1221018/QNU-

PSC/HĐKT, ngày 07/11/2018 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

11 

 

H10.10.05.11 
Tờ trình (v/v lắp đặt máy lọc nước sạch) 

Số 60/TTr-CSVC, ngày 

08/10/2018 
Trường ĐHQN  

 

 

12 

 

 

H10.10.05.12 Tờ trình/Hợp đồng lắp đặt hệ thống camera 

quan sát an ninh, trật tự 

- Số 57/TTr-CSVC, ngày 

09/4/2018 

- Số 19/TTr-CSVC, ngày 

02/5/2018 

- Số 39/HĐ-TTKTQN, ngày 

19/6/2018 

Trường ĐHQN 

Phòng Cơ sở vật 

chất 

 

13 H10.10.05.13 
Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, các 

phòng/ khoa, hội trường, thư viện, khu thực 

hành, thực tập, ký túc xá  

Ảnh chụp thực tế năm 2024 Trường ĐHQN  

14 H10.10.05.14 Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá quyền 

trông giữ xe thu phí thời hạn 3 năm 

Số 14/HĐ-MBTS, ngày 

18/02/2019 
Trường ĐHQN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dữ liệu về tập huấn/diễn tập các biện 

pháp ứng phó khẩn cấp với các tai nạn lao 

động, cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, ngộ 

độc thực phẩm 

-  Ngày 12/04/2018 

-  Ngày 17/07/2019 

-  Số 2782/KH – ĐHQN, ngày 

11/12/2019 

Trường ĐHQN  

2. Công văn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường 

học 

- Số 3946/BGDĐT-GDTC, 

ngày 31/08/2018 

- Số 25/KH – ĐTN, ngày 

29/03/2022 

Bộ GD&ĐT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

15 H10.10.05.15 - Số 08-KHLT/ĐTN-HSV, 

ngày 25/04/2022 

3. Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID -19 

Số 16/CT-TTg, ngày 

31/03/2020 
Chính phủ  

4.Về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá 

mức độ an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học 

Số 1467/BGDĐT-GDTC, 

ngày 28/04/2020 
Bộ GD&ĐT  

 16 H10.10.05.16 

1. Tờ trình và danh mục thiết bị của Khoa 

về việc xây dựng phòng Lab KHDL 

Số 31/TTr-KTTK ngày 

06/3/2023 

Số 162/TTr-CSVC ngày 

15/5/2023 

Khoa T&TK 

Phòng CSVC 
 

2. Thư viện sách của Khoa Toán và TK Ảnh chụp năm 2024 Khoa T&TK  

3. Cổng tra cứu thông tin khoa học 

MathScinet 

https://mathscinet.ams.org/ma

thscinet  
Khoa T&TK  

4. Phòng sinh hoạt chuyên môn, CLB Data 

Science 

 

Ảnh chụp năm 2024 

 

Khoa T&TK 
 

Tiêu chí 10.6 1 H10.10.06.01 
1. Quy định về chức năng, và nhiệm vụ các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Quy Nhơn 

- Số 45/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/01/2012 

- Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

15/6/2020 

- Số 1816/QĐ-ĐHQN ngày 

10/7/2023 

Trường ĐHQN  

https://mathscinet.ams.org/mathscinet
https://mathscinet.ams.org/mathscinet
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Quy định về xây dựng, thẩm định và ban 

hành; rà soát , đánh giá và cải tiến CTĐT 

trình độ ĐH, ThS, TS tại Trường ĐHQN 

+ Số 381/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/03/2019 

+ Số 543/QĐ-ĐHQN, ngày 

17/3/2021 

+ 4205/QĐ-ĐHQN ngày 

30/12/2022 

 

Trường ĐHQN 
 

 

 

2 

 

H10.10.06.02 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

tại Trường ĐHQN 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Quy Nhơn 

Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021 

Số 712/QĐ-ĐHQN ngày 

11/3/2024 

Trường ĐHQN  

3 H10.10.06.03 

1. Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan  
Năm 2020-2025 Trường ĐHQN  

2. Thông báo lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan 
Năm 2020-2025 Trường ĐHQN  

4 H10.10.06.04 

1. Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động 

giảng dạy của giảng viên, học kỳ 2 

Năm học 2021-2022 

 
Trường ĐHQN  

2. Báo cáo khảo sát chuyên gia, giảng viên, 

cựu SV và nhà sử dụng lao động về CĐR 

và CTĐT trình độ ĐH Toán ứng dụng 

 Năm 2020, 2022, 2024 Khoa T&TK  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3. Báo cáo khảo sát SV sắp tốt nghiệp về 

CTĐT 

Năm 2022 Khoa T&TK  

4. Kết quả khảo sát sự hài lòng của SV đối 

với GV bộ môn qua trang web quản lý đào 

tạo 

https://daotao.qnu.edu.vn/Ho

me  
Trường ĐHQN  

5 H10.10.06.05 

1. Kế hoạch hội nghị lấy ý kiến các bên 

liên quan  
Năm 2020, 2022, 2024 Khoa T&TK  

2. Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên  

quan 
Năm 2020, 2022, 2024 Khoa T&TK  

6 H10.10.06.06 

1. Kế hoạch về việc khảo sát sự hài lòng của 

GV về Cơ sở vật chất, các hoạt động và dịch 

vụ hỗ trợ của Nhà trường 

     

- Số 2049/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020  

- Số 2470/KH-ĐHQN. 

02/11/2021 

- Số 236/KH-ĐHQN, 

04/03/2022                                                                                                                                                                            

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của 

GV về Cơ sở vật chất, các hoạt động và dịch 

vụ hỗ trợ của Nhà trường 

- Số 19/BC-KTĐBCL, ngày 

20/09/2019 

- Số 2555/BC-ĐHQN, ngày 

30/10/2020  

Trường ĐHQN  

https://daotao.qnu.edu.vn/Home
https://daotao.qnu.edu.vn/Home
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 2801/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020  

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 

20/01/2022  

- Số 21/ BC-KTĐBCL, ngày 

30/03/2022 

- Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 

23/06/2023 

- Số 3038/BC-ĐHQN, ngày 

07/10/2024 

3. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

SV năm cuối về CTĐT hàng năm (Bao gồm 

các nội dung về CSVC, các hoạt động và 

dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường) 

Số 2390/BC-ĐHQN, ngày 

30/06/2023 
Khoa T&TK  

7 
 

H10.10.06.07 
 Phần mềm khảo sát Esurvey 

https://khaosat.qnu.edu.vn/Sys

tems/Security/Login.aspx  
Trường ĐHQN  

 

8 
H10.10.06.08 

1. Biên bản hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa 

Hiệu trưởng với sinh viên nhà trường 

- Năm 2022 

- Năm 2023 Trường ĐHQN  

2. Fanpage Khoa Toán và Thống kê Ảnh chụp năm 2024 Khoa T&TK  

9 
 

H10.10.06.09 

1. Kế hoạch đảm bảo CLGD/triển khai 

đánh giá CLGD hàng năm. 

- Số 2130/KH-ĐHQN, ngày 

04/11/2020 
Trường ĐHQN  

https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
https://khaosat.qnu.edu.vn/Systems/Security/Login.aspx
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 2132/KH-ĐHQN, ngày 

18/8/2021 

- Số 1788/KH-ĐHQN, ngày 

04/10/2022 

- Số 1897/KH-ĐHQN, ngày 

19/10/2022 

- Số 2962/KH-ĐHQN, ngày 

26/09/2023 

2. Báo cáo tự đánh giá Trường ĐHQN 

+ Số 460/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/04/2016 

+ Số 3109/QĐ-ĐHQN ngày 

26/11/2021 và 

+ Số  385/QĐ-ĐHQN ngày 

17/02/2022 

  

 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 11       

Tiêu chí 11.1       
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

 

1 H11.11.01.01 

Quyết định về việc sửa đổi và ban hành 

Quy định về chức năng và nhiệm vụ các 

đơn vị trực thuộc Trường ĐHQN 

 -Số 992/QĐ-ĐHQN ngày 

16/06/2020 

- Số 1108/QĐ-ĐHQN ngày 

11/04/2025 

Trường ĐHQN  

2 H11.11.01.02 Giao diện phần mềm quản lý đào tạo Ảnh chụp màn hình năm 2024 Trường ĐHQN  

3 H11.11.01.03 

1. Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp 

- Số 1530/QĐ-ĐHQN ngày 

20/06/2023 

- Số 2607/QĐ-ĐHQN ngày 

18/09/2023 

- Số 226/QĐ-ĐHQN ngày 

22/01/2024 

- Số 2061/QĐ-ĐHQN ngày 

26/06/2024 

- Số 3221/QĐ-ĐHQN ngày 

20/09/2024 

- Số 276/QĐ-ĐHQN ngày 

15/01/2025 

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo đánh giá, phân tích và giám 

sát tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp của NH 

CTĐT ĐH ngành TƯD (giai đoạn 2020-

2025) 

Năm 2020-2025 Khoa T&TK  

3. Bảng đối sánh tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp 

của NH CTĐT ĐH ngành TƯD với các 

CTĐT khác của trường ĐHQN (giai 

đoạn 2020-2025) 

Năm 2020-2025 Khoa T&TK  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 H11.11.01.04 
Quyết định về CĐR ngoại ngữ đối với SV 

ĐH chính quy 

Số 3268/QĐ-ĐHQN ngày 

09/12/2021 
Trường ĐHQN  

5 H11.11.01.05 

1. Quyết định về việc Quy định đào tạo 

ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN ngày 

15/05/2014 

- Số 2825/ ngày 02/11/2021 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định ban hành Quy chế  đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/05/2014 
Bộ GD&ĐT  

3. Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo 

trình độ đại học 

Số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/03/2021 
Bộ GD&ĐT  

6 H11.11.01.06 

Các quyết định về việc cho SV thôi học, 

cảnh báo và bảo lưu kết quả học tập 
2020 - 2025 

 

Trường ĐHQN 
 

7 H11.11.01.07 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học và phương hướng, nhiệm vụ năm học 

mới hàng năm của Khoa T&TK và Phòng 

ĐT 

 2020 - 2025 
Khoa T&TK, 

Phòng ĐT 
 

8 H11.11.01.08 Quy định về công tác Cố vấn học tập Số 2558/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2018 
Trường ĐHQN  

9 H11.11.01.09 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp 2020-2025 Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

10 H11.11.01.10 

Quyết định học bổng khuyến khích học 

tập các năm và các học bổng tài trợ 
2020-2025 Trường ĐHQN  

11 H11.11.01.11 

1. Quyết định về việc ban hành CTĐT 

trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành KHDL và chuyên ngành 

Toán-Tin ứng dụng 

Số 2699/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN 

 

2. Quyết định về việc ban hành CTĐT 

(sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Toán 

ứng dụng, chuyên ngành Khoa học dữ 

liệu 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 

3. Quyết định về việc ban hành CTĐT 

trình độ ĐH, hình thức đào tạo chính 

quy, ngành TƯD, chuyên ngành Toán - 

Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/09/2022 

4. Quyết định về việc ban hành CTĐT 

(sửa đổi, cập nhật) trình độ ĐH, hình 

thức đào tạo chính quy, ngành Toán ứng 

06/2025  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

dụng, chuyên ngành Toán - Tin ứng 

dụng 

12 H11.11.01.12 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

và chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2699/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN 

 

2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 
 

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/09/2022 
 

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành 

TƯD, chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng 

06/2025  

Tiêu chí 11.2       

 1 H11.11.01.01 

Quyết định về việc sửa đổi và ban hành 

Quy định chức năng và nhiệm vụ các đơn 

vị trực thuộc Trường ĐHQN 

 -Số 992/QĐ-ĐHQN ngày 

16/06/2020 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 1108/QĐ-ĐHQN ngày 

11/04/2025 

2 H11.11.01.05 

1. Quyết định về việc Quy định đào tạo 

ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

- Số 1241/QĐ-ĐHQN ngày 

15/05/2014 

- Số 2825/ ngày 02/11/2021 

Trường ĐHQN  

2. Quyết định ban hành Quy chế  đào tạo 

ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

Số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/05/2014 
Bộ GD&ĐT  

3. Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo 

trình độ đại học 

Số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/03/2021 
Bộ GD&ĐT  

3 H11.11.01.03 

1. Quyết định về việc công nhận tốt 

nghiệp năm 2024 và 2025 

- Số 1530/QĐ-ĐHQN ngày 

20/06/2023 

- Số 2607/QĐ-ĐHQN ngày 

18/09/2023 

- Số 226/QĐ-ĐHQN ngày 

22/01/2024 

- Số 2061/QĐ-ĐHQN ngày 

26/06/2024 

- Số 3221/QĐ-ĐHQN ngày 

20/09/2024 

- Số 276/QĐ-ĐHQN ngày  

15/01/2025 

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo đánh giá, phân tích và giám 

sát tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp của NH 
Năm 2020-2025 Khoa T&TK  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

CTĐT ĐH ngành TƯD (giai đoạn 2020-

2025) 

3. Bảng đối sánh tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp 

của NH CTĐT ĐH ngành TƯD với các 

CTĐT khác của trường ĐHQN (giai 

đoạn 2020-2025) 

Năm 2020-2025 Khoa T&TK  

4 
 

H11.11.01.06 

 Các quyết định về việc cho HV thôi học, 

cảnh báo và bảo lưu kết quả học tập 
2020-2025 Trường ĐHQN  

5 H11.11.02.01 

1. Bảng tổng hợp thời gian tốt nghiệp 

trung bình CTĐT ĐH ngành TƯD trong 

giai đoạn 2020-2025. 

Năm 2020-2025 
Phòng Đào tạo, 

Khoa T&TK 

 

2. Bảng đối sánh tỉ lệ SV tốt nghiệp đúng 

hạn của SV ngành TƯD với các CTĐT 

khác trong Trường ĐHQN 

 

3. Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình của SV ngành TƯD với các 

CTĐT khác trong Trường ĐHQN 

 

6 H11.11.02.02 

Khảo sát nguyên nhân SV chậm tốt 

nghiệp  
Năm 2020-2025 Trường ĐHQN  

7 H11.11.02.03 Hướng dẫn sinh viên nhập học 
- Số 1681/HD-ĐHQN ngày 

08/09/2020  
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 2699/HD-ĐHQN ngày 

16/08/2024 

8 H11.11.02.04 Sổ tay sinh viên 2020-2025 Trường ĐHQN  

9 H11.11.02.05 

 

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng các 

khoá đào tạo trình độ ĐH 

- Số 1837/KH-ĐHQN ngày 

10/10/2022 

- Số 2968/KH-ĐHQN ngày 

26/09/2023 

- Số 2862/KH-ĐHQN ngày 

13/09/2024 

Trường ĐHQN 

 

10 H11.11.01.08 Quy định về công tác Cố vấn học tập Số 2558/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2018 
Trường ĐHQN  

11 H11.11.02.06 Kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ 

- Số 1945/TB-ĐTĐH ngày 

05/07/2021 

- Số 1059/TB-ĐTĐH ngày 

02/06/2022 

- Số 2080/KH-ĐHQN ngày 

12/05/2023 

- Số 1898/KH-ĐHQN ngày 

15/04/2024 

Trường ĐHQN  

12 H11.11.02.07 Sổ tay Bảo đảm chất lượng Số 2495/QĐ-ĐHQN ngày 

30/9/2021 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

13 H11.11.02.08 

1. Báo cáo về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV hàng năm 

- Số 293/BC-ĐHQN ngày 

30/03/2021 

- Số 2392/BC-ĐHQN ngày 

11/10/2021 

- Số 444/BC-ĐHQN ngày 

13/04/2022 

- Số 1784/BC-ĐHQN ngày 

04/10/2022 

- Số 743/BC-ĐHQN ngày 

14/04/2023 

- Số 2984/BC-ĐHQN ngày 

29/09/2023 

- Số 1985/BC-ĐHQN ngày 

24/04/2024 

- Số 2937/BC-ĐHQN ngày 

24/09/2024 

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

SV năm cuối về CTĐT hàng năm 

- Số 3009/BC-ĐHQN ngày 

04/11/2023 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 2707/BC-ĐHQN ngày 

19/08/2024 

14 H11.11.02.09 

Thông báo các lớp ôn thi, tổ chức thi, cấp 

chứng chỉ tiếng Anh 

https://ttnn.qnu.edu.vn 

 

Trung tâm 

Ngoại ngữ 
 

 

15 H11.11.01.07 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học và phương hướng, nhiệm vụ năm học 

mới hàng năm của Khoa T&TK và Phòng 

ĐT 

2020-2025 
Khoa T&TK, 

Phòng ĐT 
 

Tiêu chí 11.3       

 

1 H11.11.03.01 

1. Quyết định thành lập Trung tâm Tư 

vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp 

Số 2823/QĐ-ĐHQN ngày 

02/11/2021 
Trường ĐHQN  

2. Quyết định về việc Điều chỉnh chức 

năng và nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn 

tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp 

Số 2830/QĐ-ĐHQN ngày 

02/11/2021 
Trường ĐHQN  

2 H11.11.03.02 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp năm 2023 

Số 2377/KH-ĐHQN ngày 

28/06/2024 
Trường ĐHQN  

3 H11.11.03.03 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2023 

Số 3095/BC-ĐHQN ngày 

15/10/2024 
Trường ĐHQN  

https://ttnn.qnu.edu.vn/
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 H11.11.03.04 

1. Thống kê vị trí việc làm HV tốt nghiệp 2020-2025 

Khoa T&TK 

 

2. Báo cáo tổng kết/đánh giá tỉ lệ tốt 

nghiệp, tỉ lệ có việc làm, thu nhập bình 

quân của các khóa tốt nghiệp 

2020-2025  

5 

H11.11.03.05 

 

 

1. Đối sánh tỷ lệ có việc làm với các 

ngành khác trong Trường ĐHQN 

2020 - 2025 Khoa T&TK 

 

2. Đối sánh môi trường làm việc sau tốt 

nghiệp của SV ngành TƯD với các ngành 

khác trong Trường ĐHQN 

 

3. Đối sánh số lượng, tỷ lệ SV TƯD có 

việc làm với Trường khác 
 

4. Đối sánh môi trường làm việc SV 

ngành TƯD với trường khác 
 

5. Báo cáo tình hình việc làm của SV 

Trường ĐH Giao thông vận tải tốt nghiệp 

năm 2023 

Kèm theo BC số 889/BC-ĐHGTVT 

ngày 29/12/2023 

Trường ĐH 

Giao thông vận 

tải 

 

6. Báo cáo tình hình việc làm của SV 

Trường ĐH Sài Gòn tốt nghiệp năm 2023 
Ngày 23/12/2024 

Trường ĐH Sài 

Gòn 
 

7. Báo cáo tình hình việc làm của SV 

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm 2024 

Số 2186/BC-ĐHTĐHN ngày 

27/12/2024 

Trường ĐH 

Thủ đô Hà Nội 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H11.11.03.06 

1. Thỏa thuận hợp tác giữa Trường 

ĐHQN và Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ VINTECH 

Ngày 21/08/2018 Trường ĐHQN  

2. Thỏa thuận hợp tác giữa Trường 

ĐHQN và Công ty TMA Solutions 
Ngày 22/08/2020 Trường ĐHQN  

3. Thỏa thuận hợp tác giữa Trường 

ĐHQN và Công ty TNHH phần mềm 

FPT 

Ngày 12/03/2018 Trường ĐHQN  

4. Ngày hội việc làm QNU Job Fair 

2020-2025 

https://hotrosinhvien.qnu.edu.vn/vi/

ngay-hoi-viec-lam/ke-hoach-to-

chuc-ngay-hoi-viec-lam-nam-2021 

  

7 H11.11.03.07 

Báo cáo tình hình hình hợp tác giữa 

Trường ĐHQN với các tổ chức, doanh 

nghiệp 

Số 1946/BC-ĐHQN ngày 

06/07/2021 
Trường ĐHQN  

8 H11.11.03.08 Kế hoạch tổ chức các chương trình, đề án 

khởi nghiệp cho sinh viên 

- Số 2911/KH-ĐHQN ngày 

31/12/2019 

- Số 3156/ĐHQN-HTSV&QHDN 

ngày 24/11/2021 

- Số 1852/KH-ĐHQN ngày 

11/10/2022 

- Số 3053/KH-ĐHQN ngày 

13/10/2023 

Trường ĐHQN  

https://hotrosinhvien.qnu.edu.vn/vi/ngay-hoi-viec-lam/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-viec-lam-nam-2021
https://hotrosinhvien.qnu.edu.vn/vi/ngay-hoi-viec-lam/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-viec-lam-nam-2021
https://hotrosinhvien.qnu.edu.vn/vi/ngay-hoi-viec-lam/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-viec-lam-nam-2021
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 3054/KH-ĐHQN ngày 

13/10/2023 

- - Số 2990/KH-ĐHQN ngày 

01/10/2024 

9 H11.11.01.12 

1. CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

và chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2699/QĐ-ĐHQN ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN  

2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/09/2022 

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành 

Toán ứng dụng, chuyên ngành Toán - 

Tin ứng dụng 

06/2025 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

10 H11.11.03.09 

Quyết định thành lập đoàn “Thực tập 

nhận thức nghề nghiệp” cho SV hệ ĐH 

chính quy ngành TUD 

Số 3090/QĐ-ĐHQN ngày 

11/09/2024 
Trường ĐHQN  

11 H11.11.03.10 
Quyết định thực tập tốt nghiệp của SV 

ĐH hệ chính quy ngành TUD 

Số 394/QĐ-ĐHQN ngày 

01/02/2024 
Trường ĐHQN  

12 H11.11.01.08 Quy định về công tác Cố vấn học tập Số 2558/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2018 
Trường ĐHQN  

13 H11.11.01.09 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp 2020-2025 Trường ĐHQN  

14 H11.11.03.11 
Đăng tải thông tin việc làm trên trang 

web và fanpage của Khoa 

https://math.qnu.edu.vn/khoa-toan 

 

https://www.facebook.com/mathqnu 

Khoa T&TK  

       

Tiêu chí 11.4 

1 H11.11.04.01 
Danh sách SV, nhóm SV đăng ký tham 

gia tuyển chọn đề tài NCKH 
2020 - 2025 Trường ĐHQN  

2 H11.11.04.02 Danh sách Khóa luận tốt nghiệp của SV 2020 - 2025 Khoa T&TK  

3 H11.11.01.01 
 

Quyết định về việc sửa đổi và ban hành 

Quy định về chức năng và nhiệm vụ các 

đơn vị trực thuộc Trường ĐHQN 

 -Số 992/QĐ-ĐHQN ngày 

16/06/2020 

- Số 1108/QĐ-ĐHQN ngày 

11/04/2025 

Trường ĐHQN  

4 H11.11.04.03 
Quyết định về việc ban hành quy định về 

quản lý hoạt động KHCN Trường ĐHQN 

Số 959/QĐ-ĐHQN ngày 

28/04/2022 
Trường ĐHQN  

https://math.qnu.edu.vn/khoa-toan
https://www.facebook.com/mathqnu
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 H11.11.04.04 
Công văn về việc đăng ký tham gia tuyển 

chọn đề tài NCKH SV 

- Số 1961/ĐHQN-KHCNHTQT 

ngày 12/10/2020 

- Số 1148/ĐHQN-KHCNHTQT 

ngày 20/06/2022 

- Số 2247/ĐHQN-KHCNHTQT 

ngày 09/06/2023 

Trường ĐHQN  

6 H11.11.04.05 
Quyết định thành lập Hội đồng chấm đồ 

án, KLTN trình độ ĐH hệ chính quy 

- Số 1185/QĐ-ĐHQN ngày 

08/05/2023 

- Số 1541/QĐ-ĐHQN ngày 

23/05/2024 

- Số 1426/QĐ-ĐHQN ngày 

16/05/2025 

Trường ĐHQN  

7 H11.11.04.06 

1. Quyết định về việc phê duyệt danh 

mục và mức hỗ trợ kinh phí đề tài nghiên 

cứu khoa học sinh viên cấp Trường các 

năm 2020-2025 

- Số 2790/QĐ-ĐHQN ngày 

23/11/2020 

- Số 2999/QĐ-ĐHQN ngày 

18/11/2021 

- Số 3173/QĐ-ĐHQN ngày 

20/10/2022 

- Số 3753/QĐ-ĐHQN ngày 

20/11/2023 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 3786/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2024 

2. Quyết định về việc khen thưởng sinh 

viên đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên 

cứu khoa học cấp Trường” các năm 

2020-2025 

- Số 1127/QĐ-ĐHQN ngày 

12/05/2021 

- Số 1425/QĐ-ĐHQN ngày 

09/06/2022 

- Số 1230/QĐ-ĐHQN ngày 

12/05/2023 

- Số 1634/QĐ-ĐHQN ngày 

28/05/2024 

- Số 3753/QĐ-ĐHQN ngày 

20/11/2023 

- Số 3786/QĐ-ĐHQN ngày 

08/11/2024 

Trường ĐHQN  

3. Quyết định về việc công nhận kết quả 

nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học 

sinh viên 

- Số 1081/QĐ-ĐHQN ngày 

07/05/2021 

- Số 1217/QĐ-ĐHQN ngày 

10/05/2023 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 1568/QĐ-ĐHQN ngày 

24/05/2024 

4. Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu đề 

tài NCKH sinh viên 
2020-2025 Khoa T&TK  

8 H11.11.04.07 

Thống kê công trình NCKH SV được 

đăng trên Kỷ yếu hội nghị NCKH SV 

Trường ĐHQN 

2020-2025 Trường ĐHQN  

9 H11.11.04.08 

1. Công văn về việc tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác NCKH SV 

- Số 1677/KH-ĐHQN ngày 

16/09/2022 

- Số 2100/KH-ĐHQN ngày 

17/05/2023 

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài 

NCKH SV hàng năm 

- Số 2228/ĐHQN-KHCNHTQT 

ngày 13/09/2021 

- Số 1201/ĐHQN-KHCNHTQT 

ngày 27/06/2022 

- Số 2286/ĐHQN-KHCNHTQT 

ngày 15/06/2023 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

10 H11.11.04.09 

1. Quyết định về việc công bố sứ mệnh, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường 

ĐHQN 

Số 186/QĐ-ĐHQN, ngày 

13/02/2017 
Trường ĐHQN  

2. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHQN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

2030 

Số 23/NQ-HĐT ngày 29/6/2022 
HĐT Trường 

ĐHQN 
 

11 H11.11.04.10 

1. Bảng thống kê số lượng SV và tỉ lệ % 

SV ngành TƯD tham gia NCKH 
2020 - 2025 Khoa T&TK  

2. Bảng thống kê số lượng, loại hình và 

kết quả NCKH SV ngành TƯD hàng năm 
2020-2025 Khoa T&TK  

3. Bảng thống kê số lượng đề tài NCKH 

SV ngành TƯD đạt giải hàng năm 
2020 - 2025 Khoa T&TK  

12 H11.11.04.11 
Quyết định giao đề tài và người hướng 

dẫn khóa luận tốt nghiệp cho SV 

- Số 3856/QĐ-ĐHQN ngày 

16/12/2022 

- Số 4102/QĐ-ĐHQN ngày 

12/12/2023 

- Số 3756/QĐ-ĐHQN ngày 

06/11/2024 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

13 H11.11.04.12 

1. Bảng đối sánh hoạt động NCKH sinh 

viên ngành TƯD với các ngành khác 

trong Trường ĐHQN  

 

 

2020-2025 

 

 

Khoa T&TK 

 

2. Bảng đối sánh số lượng, loại hình và 

kết quả NCKH SV ngành TƯD hàng năm 

giữa Trường ĐHQN và CSĐT khác trong 

nước 

  

14 H11.11.04.13 

Bảng tổng hợp nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt 

động NCKH của NH CTĐT/CSGD giai 

đoạn 2020-2025 

Năm 2020-2025 Phòng Đào tạo  

15 H11.11.04.14 Thành lập Câu lạc bộ Data Science QNU Chụp ảnh trang facebook Trường ĐHQN  

       

Tiêu chí 11.5 

1 - 
 

Quyết định về việc sửa đổi và ban hành 

Quy định về chức năng và nhiệm vụ các 

đơn vị trực thuộc Trường ĐHQN 

- Số 992/QĐ-ĐHQN, ngày 

16/06/2020 

- Số 1108/QĐ-ĐHQN ngày 

11/04/2025 

Trường ĐHQN  

2 H11.11.05.01 

Quyết định về việc ban hành Quy định 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

tại Trường ĐHQN  

- Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 

- Số 2750/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/10/2021 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 712/QĐ-ĐHQN, ngày 

11/03/2024 

3 H11.11.05.02 
Các mẫu phiếu khảo sát các bên liên 

quan của Trường ĐHQN 

Số 2867/QĐ-ĐHQN, ngày 

27/12/2018 
Trường ĐHQN  

4 H11.11.05.03 
Các kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi 

của SV về hoạt động giảng dạy của GV 

- Số 851/KH-ĐHQN, ngày 

17/05/2021 

- Số 3349/KH-ĐHQN, ngày 

24/12/2021 

- Số 943/KH-ĐHQN, ngày 

12/05/2022 

- Số 2779/KH-ĐHQN, ngày 

21/12/2022 

- Số 2155/KH-ĐHQN, ngày 

24/05/2023 

- Số 4926/KH-ĐHQN, ngày 

25/12/2023 

- Số 2183/KH-ĐHQN, ngày 

23/05/2024 

Trường ĐHQN  

5 H11.11.02.08 
1. Báo cáo về việc lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV hàng năm 

- Số 293/BC-ĐHQN ngày 

30/03/2021 
Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 2392/BC-ĐHQN ngày 

11/10/2021 

- Số 444/BC-ĐHQN ngày 

13/04/2022 

- Số 1784/BC-ĐHQN ngày 

04/10/2022 

- Số 743/BC-ĐHQN ngày 

14/04/2023 

- Số 2984/BC-ĐHQN ngày 

29/09/2023 

- Số 1985/BC-ĐHQN ngày 

24/04/2024 

- Số 2937/BC-ĐHQN ngày 

24/09/2024 

2. Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

SV năm cuối về CTĐT hàng năm 

- Số 3009/BC-ĐHQN ngày 

04/11/2023 

- Số 2707/BC-ĐHQN ngày 

19/08/2024 

Trường ĐHQN  

6 H11.11.05.04 
1. Báo cáo khảo sát chuyên gia, giảng 

viên, cựu SV và nhà sử dụng lao động về 

Năm 2021 

Năm 2022 

Năm 2023 

Khoa T&TK  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

CĐR và CTĐT trình độ ĐH chuyên 

ngành KHDL 

2. Các Báo cáo đánh giá CTĐT trình độ 

ĐH chuyên ngành Khoa học dữ liệu của 

Trường ĐHQN trong năm 2020 của các 

chuyên gia  

Năm 2020 Khoa T&TK  

7 H11.11.05.05 

1. Kế hoạch về việc khảo sát sự hài lòng 

của GV về Cơ sở vật chất, các hoạt động 

và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường  

- Số 2049/KH-ĐHQN, ngày 

29/10/2020  

- Số 2470/KH-ĐHQN, ngày  

02/11/2021  

- Số 236/KH-ĐHQN, ngày 

04/03/2022  

- Số 719/KH-ĐHQN, ngày 

10/04/2023  

- Số 1983/KH-ĐHQN, ngày 

24/04/2024 

Trường ĐHQN  

2. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng 

của GV về Cơ sở vật chất, các hoạt động 

và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường 

- Số 2801/BC-ĐHQN, ngày 

25/11/2020  

- Số 72/BC-ĐHQN, ngày 

20/01/2022 

Trường ĐHQN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 21/BC-KTBĐCL, ngày 

30/03/2022 

- Số 1244/BC-ĐHQN, ngày 

04/07/2022 

- Số 2342/BC-ĐHQN, ngày 

23/06/2023  

- Số 3038/BC-ĐHQN, ngày 

07/10/2024 

3. Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng 

của SV về Cơ sở vật chất, các hoạt động 

và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường 

- Số 2389/BC-ĐHQN, ngày 

30/06/2023 
  

2. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, 

ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu 

Số 1783/QĐ-ĐHQN ngày 

21/08/2020 

 

 

3. CTĐT trình độ ĐH, hình thức đào tạo 

chính quy, ngành Toán ứng dụng, 

chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/09/2022 
 

4. CTĐT (sửa đổi, cập nhật) trình độ 

ĐH, hình thức đào tạo chính quy, ngành 
06/2025  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

TƯD, chuyên ngành Toán - Tin ứng 

dụng 

 

 

 

 

9 

H11.11.05.06 

1. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng dụng 

năm 2017 

Số 2699/QĐ-ĐHQN, ngày 

06/12/2017 

Trường ĐHQN 

 

2. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành Toán ứng dụng, chuyên 

ngành Khoa học dữ liệu năm 2020 

Số1783/QĐ-ĐHQN ngày 21/8/2020  

3. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng 

năm 2022 

Số 2904/QĐ-ĐHQN ngày 

23/9/2022 
 

4. Đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT trình độ ĐH ngành Toán ứng 

dụng, chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng 

năm 2025 

6/2025  

10 H11.11.05.07 
1. Danh mục và dự toán mua sách, giáo 

trình ngành TƯD các năm 2021, 2022 

Năm 2021 

Năm 2022 

Trường 

ĐHQN; Khoa 

T&TK 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2. Thông báo đưa thư viện số - Trường 

Đại học Quy Nhơn đi vào hoạt động 
Số 65/TB-ĐHQN, ngày 20/01/2021 Trường ĐHQN  

3. Đề án đổi mới hoạt động Trung tâm 

thông tin tư liệu theo hướng hiện đại 
Năm 2016  Thư viện  

4. Quy trình/Thông báo lập danh mục tài 

liệu đề nghị mua bổ sung 

https://drive.google.com/file/d/1Z_i

sPdEGwjXiqAQCCqxOD2goZueo7

frL/view  

Trường 

ĐHQN; Thư 

viện 

 

 11 H11.11.05.08 

Các hợp đồng về lắp đặt internet, mua 

sắm phần mềm, trang thiết bị, nước 

sạch, đấu giá quyền trông giữ xe,… 

phục vụ việc giảng dạy, học tập và sinh 

hoạt của GV và người học tại Trường 

ĐHQN 

- Số 879/TTr-ĐHQN, ngày 

16/5/2017 

- Số 656/TTr-ĐHQN, ngày 

29/3/2018 

- Số 719/TTr-ĐHQN, ngày 

12/4/2018 

- Số 2206/2018/HĐKT/ĐHQN-HP, 

ngày 22/06/2018 

- Số 1260/QĐ-ĐHQN, ngày 

18/7/2018 

- Số 1833/QĐ-ĐHQN, ngày 

07/8/2018 

  

- Số 01/HĐHT/2018/WM, ngày 

20/8/2018 

- Số 60/TTr-CSVC, ngày 

08/10/2018 

  

https://drive.google.com/file/d/1Z_isPdEGwjXiqAQCCqxOD2goZueo7frL/view
https://drive.google.com/file/d/1Z_isPdEGwjXiqAQCCqxOD2goZueo7frL/view
https://drive.google.com/file/d/1Z_isPdEGwjXiqAQCCqxOD2goZueo7frL/view
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

- Số 1221018/QNU-PSC/HĐKT, 

ngày 07/11/2018 

- Số 14/HĐ-MBTS, ngày 

18/02/2019 
- Số 346/QĐ-ĐHQN, ngày 

28/02/2019 

- Số 2132/KH-ĐHQN, ngày 

01/11/2019 

 

 

 


